
CÓ CHăNG MộT LươNG TÂM CHÍNH TRị?
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà
giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền
chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen
thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập
nhật. [1] Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn
hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt
nữa, bắt mãi”. [2]

Nói “giỡn mặt Lenin” thì nghe cũng hay hay và cũng…
cách mạng thật thế nhưng, thật sự, cái trò này cũng chẳng
khá khẩm gì mà chẳng qua là sự bó buộc của tình thế
đường cùng bởi, đến cả một tay đâm chém chuyên nghiệp
của Mario Puzo trong The Godfather, cũng tâm niệm được
rằng chỉ khi lâm vào thế kẹt, không thể dùng được văn thì
mới xài tới võ. Mà chuyện văn - võ trên quê hương ta, xem
ra, cũng chẳng khác gì quê hương của Karl Marx chỉ vài
năm trước ngày Adolf Hitler chấm dứt đời mình, lúc phe
an ninh chứng tỏ với lãnh tụ tối cao này rằng, trong tình
hình tuột dốc lúc đó, họ cần thiết và được việc hơn phe
tuyên truyền. 

Cũng như bao thế lực độc tài khác, lịch sử Đức Quốc Xã
cũng bao hàm cái lịch sử cỏn con của những cuộc đấu đá
giữa các công thần khi ai cũng cố chứng tỏ với lãnh tụ rằng
chỉ có họ mới xứng đáng đứng sau như là nhân vật số hai.
Đầu tiên là Tư lệnh không quân kiêm Quốc vụ khanh
Hermann Göring, một phi công đầy huyền thoại trong Đệ
nhất thế chiến mà, trong thời kỳ “xây dựng đảng”, đã kiến
tạo nên hệ thống mật vụ Gestapo khét tiếng như là xương
sống an ninh cho chế độ. Tuy nhiên, sau thất bại của The
Battle of Britain, cái cuộc chiến giành quyền kiểm soát bầu
trời đầu tiên của nhân loại, kéo dài từ năm 1940 đến 1941,
khi không lực tưởng là vô địch của Đức bất lực, không thể
buộc nước Anh phải đầu hàng, cũng không thể mở đường

người? Ý nghĩa của tự do,
của hạnh phúc, của đời sống
sẽ thay đổi khác biệt khiến
cho quá khứ của nhân loại
chỉ là tranh vẽ. Cộng Hòa
hay Dân Chủ, đảng nào có
kế hoạch phù hợp, an toàn
với chỉ vài vấn nạn nêu
trên?

4. Trong một số bài khai
cuộc trận tranh cử 2024,
chúng ta đã dự đoán một số
án lệnh sẽ xảy ra cho ông
Trump. Đến nay, càng rõ
hơn nữa, ông Trump đã thua
hai vụ kiện dân sự và sẽ
thua ở tòa tối cao Hoa Kỳ,
sẽ phải đền một số tiền lớn.
Ông Trump đã thắng việc
được tiếp tục hiện diện
trong các cuộc bầu cử ở các
tiểu bang, như đã dự đoán
trước đây. Tôi tin rằng, tòa

Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật
còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất
quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay
chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con
thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh
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Thang Chu 

Tác giả tên thật Chu Toàn
Thắng, sinh năm 1962 hiện là
cư dân Garden Grove. Công
việc: Minister at Community
of Agape Love Church. Bài
Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của
ông là “Chỉ Cần Một Tay” đã
phổ biến đầu năm 2016. Bài
viết thứ hai kể về những ngày
cuối năm của một gia đình
gốc Việt có người chồng,
người cha từng là sĩ quan
VNCH, cựu tù nhân, và có
người con mất tích trên
đường vượt biển tìm tự do.
Sau 8 năm, tác giả trở lại
VVNM gần đây với bài
“Homeless ở Đại Lộ Bolsa”,
phác họa những mảnh đời
bất hạnh vô gia cư trên con
đường Bolsa, là bài viết được
nhiều “like” nhất trên trang
facebook VVNM cũng như

Nụ HÔN “ÉP-PHÊ”
VIEÁT VEÀ NÖÔÙC MYÕ

1975 vì ai cũng tự hiểu.  Có
không hiểu thì chỉ là giả
bộ.)  Nhưng chuyện của
Tâm, Việt lai Mỹ Đen, thì
tàn nhẫn.  Phải dùng chữ tàn
nhẫn.  Càng tàn nhẫn, càng
đượm yêu thương khi tình
yêu đến.

Tâm không biết mẹ ruột
mình là ai.  Còn cha ruột thì

dễ đoán rồi: Lình Mỹ da
Đen chống Việt Cộng.  Ông
còn hay tử trận cũng chẳng
biết sao mà tìm.  Có thử
DNA thì họa may tìm ra
nhưng chẳng ai nói Tâm
chuyện này.  Mà anh cũng
không màng.

được đọc nhiều trên trang
vietbao.com. 

*

Với tôi hình ảnh đẹp nhất
thế giới không phải là hoa
hậu hoàn-vũ đăng-quang,
hoặc siêu mẫu chân dài,
hoặc siêu cầu thủ túc-cầu,
hoặc tân tổng-thống siêu
cường, hoặc tân giáo-chủ
nào đó; mà là đôi uyên-
ương dắt tay nhau chậm rãi,
rất chậm rãi đi bộ dọc phố
Bolsa sầm-uất.  Chàng đi
khập khiểng, nàng dựa vai
nghiêng.

“Đây là vợ em mười mấy
năm rồi,” Tâm giới thiệu
Diệu khi họ bước vào văn
phòng tôi.

Có lẽ bạn đã nghe nhiều
chuyện về con lai.  Năm
mươi năm từ 30/4 rồi còn
gì.  (Không cần phải thêm
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truyền tải tin giả, đáng sợ
thay, tin giả được nhiều
người tin là tin thật và họ sẽ
qui tội cho những ai phanh
phui tin đó là giả. Sợ chưa?
Nếu bạn đọc vẫn chưa nhìn
thấy tin giả tràn đầy, ám ảnh
và chế ngự hiểu biết của xã
hội thì tôi quá ngây thơ để
viết những lời này. 

Tai nạn từ AI thì vô số.
Quân đội AI, vũ khi AI,
nguyên tử AI. AI không sợ
chết và sinh sản nhanh
chóng và nhanh chóng
mang đến những thứ chiến
tranh lạ lùng từ ngoài chiến
trường cho đến mạng lưới
rồi vào tận tâm trí nhân loại.
Hơn nữa, những quyết định
quan trọng về kinh tế, chính
trị, xã hội, giáo dục … do
AI chọn lựa hoặc hướng
dẫn, chẳng phải là chuyện
khủng khiếp cho con

điều gì về sự lãnh đạo của
hai lão ông, thì câu hỏi là,
mỗi ông có khả năng thay
đổi được gì trong một thế
giới đã định hình với sở
thích chủ nghĩa cá nhân,
chủ nghĩa tư lợi, chủ nghĩa
giả dối, giả mạo? Câu trả
lời là, thế giới đã thay đổi
lớn từ internet và sẽ thay
đổi khủng hoảng tương lai
bởi AI, trí thông minh nhân
tạo, chúng ta có bỏ phiếu
cho Internet hoặc AI
không? Càng đi vào tương
lai, “Internet thế hệ mới 3,
4, 5, vân vân” và “AI phi
mã” càng là cốt lõi, hướng
dẫn, thậm chí, chỉ đạo cho
kinh tế, quân sự, chính trị,
giáo dục… hầu hết những
lãnh vực sống, kể cả nội
tâm của con người; vậy thì,
ông nào có khả năng đối
phó với phần thưởng và tai
nạn của “tân internet” và
“AI đa dạng”?  Hoặc hỏi
một cách khác, ông nào có
khuynh hướng sử dụng
internet và AI để gây tai
nạn? (Vì chúng ta không
cần quan tâm đến phần
thưởng, tai nạn mới là
chuyện đáng lo âu.)

3. Có lẽ bạn đọc sẽ khó
nhìn ra “tai nạn” gì từ
Internet và AI. Tai nạn đang
là vấn nạn từ Internet là

TRƯỚC THỜI CUỘC

Ngu Yên

HọC VÀ BắT, HIMMLER VÀ
GOEBBELS, BạN VÀ THÙ: 
“CAI TRị ĐạI ĐồNG”

CHÚNG TA KHÔNG QUÊN Họ

Nguyễn Hoàng Văn
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Ảnh: ChatGPT trong thân hình robot, thử nghiệm của OpenAI. Tài liệu Mashble trong bài viết của Kimberly Gedeon.
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1. Đến giữa tháng 3 năm
nay, hầu hết chúng ta đều
thấy rõ, Donald Trump sẽ là
ứng cử viên tổng thống của
đảng Cộng Hòa và Joe
Biden là ứng cử viên tổng
thống của Democrat. Ngoại
trừ vấn đề đột ngột về sức
khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ
không có thay đổi ngôi vị
của hai ứng cử viên này.
Hai lão ông suýt soát tuổi
đời, cả hai bộ não đang đà
thối hóa, cả hai khả năng
quyết định đều đáng nghi
ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất
nước của những người trẻ,
đang phải chọn lựa một
trong hai lão ông làm người
lãnh đạo, chẳng phải là điều
thiếu phù hợp hay sao?
Trong lẽ bình thường để bù
đắp sức nặng của tuổi tác,
con đường đua tranh vào
Tòa Bạch Ốc, cần phải có
hai vị ứng cử viên phó tổng
thống trẻ tuổi, được đa số
ủng hộ, vì cơ hội khá lớn
phải thay thế tổng thống
trong nhiệm kỳ có thể xảy
ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử
viên tổng thống sau khi lão
ông hết thời hạn bốn năm.
Vị trí và vai trò của nhân
vật phó này sẽ vô cùng quan
trọng trong lần tranh cử
2024.

2. Nếu phải khẳng định

Ảnh: Phiên toà kết án nhà báo Phạm Đoan Trang tại Toà Án nhân
dân Thành Phố Hà Nội ngày 14-12-2021.

Khi mang bầu được 6
tháng, H quyết định thế là
đã quá đủ. Cô đã phải
thường xuyên chịu đựng sự
bạo hành của chồng mình
trong nhiều năm và gần đây
phát hiện ra anh ta cũng bạo
hành thể xác con của cô. Cô
quyết định liên lạc với luật
sư giúp cô ly hôn.

Nhưng cô đã bị chặn lại.
Luật sư của cô nói với cô
rằng cô không thể hoàn tất
thủ tục ly hôn ở Missouri vì
cô đang mang thai. “Tôi
cảm giác hoàn toàn thua

cuộc,” cô nói. H trở về sống
chung với kẻ bạo hành dưới
cùng một mái nhà, ngủ trên
sàn phòng con của cô và
tiếp tục đối mặt với bạo lực.
Vào đêm trước khi sinh
con, cô ngủ trong căn
phòng an toàn nhất trong
nhà: trên sàn gạch dưới tầng
hầm, cùng với những chú
chó của gia đình.

Theo đạo luật của
Missouri gần đây đã được
cả nước chú ý, mọi người
nộp đơn xin ly hôn đều phải

LUậT MISSOURI NGăN LY HÔN KHI MANG THAI -
NGAY Cả TRONG TRườNG HợP BạO LựC
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Chúc Thanh
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Người dân đặt hoa trong buổi cầu nguyện cho Alexiei Navalny trước
Tổng lãnh sự quán Nga vào ngày 16/2/2024 tại Munich, Đức. Alexei
Anatolievich Navalny là một nhà lãnh đạo phe đối lập, luật sư, nhà
hoạt động chống tham nhũng và tù nhân chính trị người Nga. Sinh
ra ở Butyn' năm 1976, ông đã thành lập lại đảng « Nước Nga Tương
Lai » vào năm 2018 và tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ.
Ông là người ủng hộ chống tham nhũng ở Nga cũng như chống lại
Tổng thống Vladimir Putin và chính phủ của ông. Navalny phải
nhập viện năm 2020 vì bị chính quyền Putin đầu độc bởi chất
Novichok. Năm 2022, Ông bị bỏ tù 9 năm sau phiên tòa xét xử tội
tham ô được Tổ chức Ân xá Quốc tế cho là giả tạo. Ông qua đời
ngày 16 tháng 2 trong nhà tù Nga, để lại vợ, Yulia Navalnaya và hai
đứa con. (Ảnh của Johannes Simon/Getty Images)

Hình do tác giả cung cấp.

Theo đạo luật của Missouri gần đây đã được cả nước chú ý, mọi
người nộp đơn xin ly hôn đều phải tiết lộ tình trạng mang thai của
mình. Trên thực tế, các chuyên gia cho biết, những người đang
mang thai bị cấm ly hôn. Ảnh: Istock.com



tối cao Hoa Kỳ sẽ không
cho ông Trump được miễn
nhiễm tội và ông sẽ bị kết
án ít nhất là một tội, tôi nghĩ
là hai, trong bốn tội liên
quan đến cuộc nổi loạn
ngày 6 tháng 1. Vì sự giúp
đỡ của thẩm phán Cannon
vụ án hồ sơ mật sẽ bị kéo
dài chậm trễ và chút ham
vui của công tố viên Fani
Willis cũng làm gián đoạn
và trì trệ vụ án ở Georgia.
Cuối cùng, toà tối cao, tôi
đoán, sẽ kết một phần tội
cho ông Trump trong việc
hành xử với hồ sơ mật và
bác bỏ hầu hết tội án ở
Goergia. Cuối cùng rồi ông
Trump sẽ bị kết án, đi tù.
Tuy nhiên, tất cả những dự
đoán này sẽ vô nghĩa, nếu
ông Trump thắng cử và đội
ngũ công tố mới lên nắm tư
pháp, họ sẽ cho phép ông
Trump thảnh thơi. Hoặc nếu
ở trong tù, ông vẫn có khả
năng thắng cử. Nói chung,
chủ lực toàn bộ này nằm
trong tay chín thẩm phán tối
cao. Chúng ta đã có dịp
duyệt qua trong bài viết
trước về “thói quen chính
trị” của các thẩm phán hai
đảng, cho dù lên đến mức
độ công lý này, lẽ ra không
còn phân biệt ranh giới
đảng phái. Câu hỏi ở đây sẽ
là lương tâm, lương tri của
chín thẩm phán tối cao
trước áp lực chính trị và
phẩm chất công lý.

5. Nhân vật “Lương Tâm”
thường được đóng vai chính
trong nhiều chọn lựa quan
trọng của đời sống. “Lương
tâm nhân loại” lại càng
được vay mượn nhiều hơn
nữa, để cũng cố cái “nhân
phẩm” làm người. Giờ đây,
chúng ta đang đối diện với
những gì sắp xảy ra, gọi là
“Lương Tâm Hoa Kỳ” và
“Lương Tâm Thẩm Phán.”
Hai cái lương tâm này sẽ
làm cho đời sống hàng ngày
của da trắng, da đen, da
vàng, da đỏ… thay đổi và

lịch sử có thể sang trang
màu buồn của lương tâm.

Lương Tâm Thẩm Phán
Tối Cao.

Qua những kế sách, chiến
lược và chiến thuật (4) của
hai đảng, có thể nhận định
rằng: Một bên tám lạng,
một bên nửa cân. Cả hai đều
gây cho đối thủ khó khăn
trên con đường “Trở về mái
nhà xưa màu trắng.” Quyết
định tối hậu của Tối Cao
Pháp Viện Hoa Kỳ ảnh
hưởng trực tiếp đến tái ứng
cử viên Donald Trump: Ông
có được tiếp tục ứng cử hay
không? Ông có được miễn
nhiễm những tội đã bị truy
tố bởi Công tố viện hay
không? Những câu trả lời
của tòa tối cao sẽ làm tình
thế chính trị thay đổi trong
một số trường hợp:

- Ông Trump được tha
bổng, miễn nhiễm tội xách
động cuộc nổi loạn 1/6,
được tiếp tục ứng cử. 

- Ông Trump bị kết tội,
vào tù, và tiếp tục tranh cử.

Nếu ông Trump được tiếp
tục cuộc đua, có lẽ, sẽ
không có sự thay đổi lớn.
Cả hai đảng sẽ dồn nỗ lực
vào nhân vật ứng cử viên
phó tổng thống. Như đã
phân tích bên trên, sự hiện
diện của ứng cử viên phó
tổng thống có thể là then
chốt cho việc nắm lấy chìa
khóa vào Tòa Bạch Ốc, vì
hiện nay, theo tình hình
thống kê, sự ủng hộ hai ông
khá tương đương. Khi trồi
khi sụt, hai lão ông kèn cựa
nhau. Chưa phân thắng bại.
Joe Biden có phần tiêu cực
hơn, nhưng còn đủ thời gian
để tình hình thay đổi. 

Nếu ông Trump không
được tiếp tục ứng cử, đảng
Cộng Hòa sẽ phải tuyển
chọn một nhân vật khác
chính thức đại diện ứng cử
vị trí tổng thống: hoặc Niki
Haley, hoặc DeSantis.
Trong khi đảng Dân Chủ
chắc sẽ giữ nguyện vị thế
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Chọn lựa của tòa tối cao

sẽ rơi vào một trong hai nền
tảng: lương tâm và lợi ích
chính trị. Có cái thứ ba,
nhưng tôi không tin. Nếu
xảy ra, tôi cho là ngụy biện. 

Lương tâm của tòa tối
cao là lương tâm đa số của
chín vị thẩm phán. Mỗi vị
sẽ phải đấu tranh giữa
lương tâm và lợi ích chính
trị để đưa ra quyết định sau
cùng. Lương tâm thuộc về
lý thuyết. Lợi ích chính trị
thuộc về thực hành. Sự phối
hợp giữa hai khả năng này
tạo ra một số kết quả để
chọn lựa, mà thông thường,
sự chọn lựa nằm dưới
quyền quyết định của cá
tính và sở thích. Phải là một
nhân vật có nhân phẩm cao,
sáng suốt và trung thực mới
có khả năng đi ngược lại cá
tính và sở thích của bản
thân. Giả dụ rằng chín vị
thẩm phán này là những
người có thể tin tưởng làm
việc với lương tâm trong
sạch, với luật pháp nghiêm
minh, với lợi ích cho tổ
quốc và dân chúng. Tiếc
thay! Những từ ngữ như
‘trong sạch’, ‘nghiêm
minh’ hoàn toàn thuộc về lý
tưởng, chỉ hiện diện để dụ
dỗ lòng tin của con người.
Ngay cả, ‘lợi ích tổ quốc’
và ‘lợi ích dân chúng’ cứ
tưởng là một, nhưng là hai
thứ khác nhau, đôi khi khác
quá đáng. 

Xét qua những điều kiện
nêu trên một cách tương
đối, chúng ta thấy vị thẩm
phán Clarence Thomas
(Công Hòa) lem nhem tiền
bạc và hưởng thụ miễn phí
bởi quyền lực. Ví dụ này
cho thấy không thể tin vào
lương tâm của ông vì ông là
người ngã nghiêng trước lợi
ích cá nhân. Thẩm phán
Samuel Alito (Cộng Hòa)
cũng rơi vào trường hợp
lem luốc. 

Ngược lại, xét về hành
động và ý tưởng của thẩm

phán John G. Robert (Cộng
Hòa), có thể tin vào tiêu
chuẩn đạo đức và tinh thần
độc lập không đảng phái
của ông trong suốt 17 năm
qua.

Giả dụ rằng, chúng ta có
thể tin vào 7 vị thẩm phán
còn lại. Liệu họ có phán
quyết trên cơ sở sáng suốt
và trung thực? Và chúng ta
sẽ phải chấp nhận “hãy cố
vươn vai mà sống” với
quyết định tối hậu của tòa
cao, “lâu rồi đời người sẽ
qua.”

Giả dụ, các vị thẩm cận
xét thấy ông Trump có tội,
cũng khó kết án một cách
thẳng thừng, vì lợi ích chính
trị. Tôi nghĩ rằng, sẽ có một
cuộc thương thảo giữa chín
vị thẩm phán để gia giảm
bản án cho ông Trump.
Điểm quan trọng là để cho
ông Trump được tiếp tục
ứng cử. Nếu vậy, khả năng
của ông trở lại căn nhà xưa,
rất cao.  

Chúng ta cũng hy vọng,
vào lúc chọn lựa những kết
quả, chín lương tâm của
chín thẩm phán sẽ giảm bớt
bệnh, thân thể tươi tốt, tinh
thần lành mạnh. Mang mắt
kính công chính. Tay cầm
cán cân lợi ích. Hùng dũng

bớt sợ hãi. Thà nín thở
không thở dối. Đưa ra
những quyết định sáng ngời
như sao mọc trên trang sách
sử.

Những nhân vật 
phó Tổng Thống.

1- Nếu ông Trump vẫn
tiếp tục tranh cử, tuy có
nhiều chọn lựa nhưng có lẽ
chọn lựa sáng giá nhất cho
vai trò phó tổng thống là
Nikki Haley. Đôi “già-đầm’
này có sức quyến rũ mạnh
mẽ. Số phiếu ủng hộ Trump
và số phiếu ủng hộ Haley từ
cử tri Cộng Hòa và cử tri
độc lập sẽ đông đảo. Hơn
nữa, bà Haley sẽ lôi kéo
được lá phiếu phụ nữ lẫn
giới trẻ. Nếu ông Trump
chọn và yêu cầu được bà
Haley hợp tác, thì đường về
nhà trắng không xa quá. Có
xát suất rất cao và là một
nước cờ chiếu bí Joe Biden.
Lý do chính yếu để bà
Haley nhận lời, vì sau khi
bỏ cuộc đua, giờ đây, bà có
cơ hội lớn để làm ứng cử
viên tổng thống cho đảng
Cộng Hòa sau 4 năm nhiệm
kỳ Trump. 

Xét rằng, với tính khí
Trump, có lẽ sẽ không mời
bà Haley, thứ nhất,  vì bà đã

từng chỉ trích và ‘phản bội’
ông, cần phải trừng trị; thứ
hai, vì ông không muốn lịch
sử cho rằng ông thắng cử
nhờ sự hiện diện của bà
Haley. Ông muốt tất cả. 

2- Dưới một cấp là đôi
“già-bồi”. Trump và
DeSantis. Số phiếu ủng hộ
của DeSantis cũng khá cao.
Ông sẽ mang đến sức ủng
hộ của giới trẻ. Uy thế già-
bồi này không kém với đôi
già-đầm. Bồi và đầm mang
đến cho tuổi tác cao của
Trump thêm sinh khí. Cũng
là thế lực lớn vây hãm
đường vào nhà trắng của
Biden. 

Bên cạnh là Trump và Tim
Scott, ứng cử viên phó tổng
thống da đen sẽ làm cho sự
kỳ thị nổi bật của ông
Trump giảm xuống và số
phiếu dân da đen sẽ gia
tăng.

3- Ngoài ra, ông Trump có
thể chọn một vài phụ nữ
phó tổng thống rất nhan sắc
như: Kristi Noem, thống
đốc bang South Dakota;
Elise Stefanik, dân biểu
bang New York; hoặc Vikek
Ramaswamy, một doanh
nhân và ứng cử viên tổng
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để lực lượng thủy bộ Đức
đổ bộ đất Anh, cựu người
hùng đã bị thất sủng, để lại
một khoảng trống quyền lực
cho cuộc so găng giữa trùm
mật vụ Heinrich Himmler
và trùm tuyên truyền Joseph
Goebbels.

Và cũng như bao nhiêu
thể chế độc tài khác, sự
vững bền của chế độ Quốc
Xã gắn liền với sự mê muội
của công chúng và thành
tích này thuộc về Goebbels,
một thiên tài tuyên truyền
và sách động. Với tài ăn
nói, với kỹ thuật thêu dệt và
bóp méo thông tin có lớp
lang, bài bản; Goebbels –
một tiến sĩ triết học -- đã
khiến hầu như cả nước Đức
lên đồng với những huyền
thoại về Hitler, về “tông tộc
vĩ nghiệp Aryan”, về tương
lai huy hoàng mà Đảng
Quốc Xã sẽ mang lại nên tự
tin rằng y hoàn toàn có đủ
tư cách đứng sau quốc
trưởng như là người kế
nhiệm. Thế nhưng thời
trăng mật ấy đã qua. Thế
thắng chẻ tre ban đầu đã
khựng lại, thậm chí đảo
chiều. Người Đức đã nhận
ra bản chất dối trá của
guồng máy tuyên truyền và,
ít ra, đến lúc này, năm 1942,
tổ chức đối lập White Rose
của giới trí thức cũng đã ra
đời với những nội dung
phản tuyên truyền mà
chúng ta có thể diễn dịch
theo ý của nguyên Tổng
Thống Việt Nam Cộng Hòa
Nguyễn Văn Thiệu ngày
nào: “Đừng nghe những gì
bọn Quốc Xã nói mà hãy
nhìn thật kỹ những gì chúng
nó làm”. 

Người Đức đã mở to hai
con mắt ra nhìn thay vì chỉ
vểnh tai lên. Khi guồng
máy tuyên truyền bất lực,
không thể xóa được cảnh
tàn phá sau những trận oanh
tạc của Đồng Minh, không
thể tô hồng tin tức mỗi ngày
một xấu từ tiền tuyến dồn
dập đưa, càng không thể
làm đầy cái dạ dày teo tóp
của người dân bởi khẩu
phần bị hạn chế thì, trong
cuộc đấu đá quyền lực,
Goebbels không thể nào
nắm dao ở đằng chuôi. Tình
thế đã quá tuyệt vọng,
không thể dùng được “văn”
thì cách duy nhất là dụng
“võ”, là “Bắt, bắt nữa, bắt
mãi”.

Vị trí số hai đã về tay trùm
an ninh tay Himmler, quá
đúng với tay nghề của một
chuyên viên diệt chủng,
rình mò và đàn áp nhưng,
như đã nói, đó chỉ là biện
pháp của tình thế cùng
đường. Dẫu được tăng thêm
quyền lực, phụ trách cả
quân đội nhưng tiền tuyến
mỗi ngày mỗi gần với hậu
phương hơn, Himmler đã
thấy trước số phận của mình
nên đào ngũ, liên lạc với

Đồng Minh để thương
lượng việc đầu hàng và bị
Hitler mạt sát như một tên
phản bội. Nhưng một tên đồ
tể giết người hàng loạt đang
bị dồn vào nước đường
cùng, không còn quân bài
nào trong tay, thì có tư cách
nào để thương lượng?
Himmler đã kết liễu đời
mình khi bị quân Anh cầm
giữ như một tù binh và,
tương tự, khi tiền tuyến đã
lùi về tận thủ đô, cựu đối
thủ Goebbels cũng tự kết
liễu đời mình, cả vợ cả con,
ngay sau cái chết của lãnh
tụ tối cao.

Và cái cơn địa chấn chính
trị lay chuyển tới tận
Amsterdam. Bây giờ mà nói
đến một hồi kết khốc liệt
như thế thì quá sớm nhưng,
nhìn cho kỹ, đó chẳng phải
là tình trạng từng dẫn đến
kết cuộc đó, ít ra là trên khía
cạnh khoảng cách giữa
“tiền tuyến” và “hậu
phương”. Chưa bao giờ
chúng gần nhau như lúc
này, thậm chí còn đan xen,
như một nếp gấp. Một Hà
Nội hồi hộp vào thượng
tuần tháng 12 năm 1946 khi
lực lượng viễn chinh Pháp
từ Hải Phòng tiến lên, vẫn
chưa là gì. Cả một Sài Gòn
nhấp nhổm bất an vào ngày
28/4/1975 khi những đầu
đạn 130 ly nổ tung trên
đường băng Tân Sơn Nhất,
vẫn chưa là gì.

Vẫn chưa là gì bởi -- dẫu
sát sạt, ngay ở cửa ngõ --
ranh giới giữa mặt trận và
hậu phương của Hà Nội hay
Sài Gòn ngày ấy vẫn minh
bạch, rõ ràng, đâu ra đó.
Bây giờ thì khác bởi, xuyên
suốt lịch sử, đất nước chưa
bao giờ trải qua một thời kỳ
quái đản như ngày hôm nay
khi guồng máy cai trị sòng
sọc mắt soi mói nhân dân
nhằm truy lùng kẻ thù
nhưng lại hoàn toàn buông
xuôi trước dã tâm rất thực
của tên xâm lăng truyền
kiếp. Trong khi tên ấy -- tên
láng giềng đã và đang nhe
nanh chầu chực nuốt chửng
đất- biển từng thấm máu
cha anh -- cứ là lửng lơ giữa
“bạn” và “thù” thì guồng
máy cai trị lại mạnh chân
chà đạp những khát vọng
hoàn toàn chính đáng của
nhân dân. Bất cứ ai -- từ
những sinh viên khát khao
mở rộng tầm mắt với những
giá trị “dân chủ” hay “nhân
quyền” đến những nhà hoạt
động xã hội dân sự hay môi
sinh, thậm chí cả những bậc
tu hành chỉ đòi hỏi được
hành đạo theo đức tin của
mình – cũng có thể là hiện
thân của những “thế lực thù
địch phản động”. 

Nếu “thế lực thù địch” đã
thẩm thấu vào lòng nhân
dân như thế thì có nghĩa là
“tiền tuyến” đang hòa vào
vào “hậu phương”. Nhưng
điều đáng lo là cái sự lửng

lơ “bạn – thù” kia đang dần
dà trở thành một điều “bình
thường” và, do đó, sẽ góp
phần biến con người trở nên
chai sạn, dửng dưng, hoàn
toàn vô cảm trước những
mối nguy của đất nước.

Đáng lo là bởi xã hội có
phát triển, nói theo Michel
Foucalt, thì cũng phát triển
trong nhận thức về những
cặp giá trị “bình thường –
bất bình thường”. Chỉ nhìn
vào chúng ta thôi, từ cái
thời của mô thức kinh tế
Stalinist đến cái gọi là “định
hướng thị trường” hôm nay.
Một thời những “doanh
nhân” -- là người buôn bán
tự do -- bị kỳ thị, bị xem là
bất bình thường, là lạc lối
một bên lề xã hội với những
cách gọi đầy miệt thị, sỉ
nhục, như “con phe” hay
“cai đầu dài” v.v.. nhưng
bây giờ thì khác. Ý niệm đó
không chỉ được bình
thường hóa mà, hơn thế
nữa, còn lên ngôi như một
thứ tân quý tộc khi vươn
đến sự thành công, như là
“doanh nhân thành đạt”.
Rồi những vấn đề hôn nhân
đồng giới, chuyển giới v.v..,
tất cả đã từ “bất bình
thường” trở thành “bình
thường” để làm nên một xã
hội rộng mở, bao dung.
Nhưng cái trò “thù hóa
nhân dân” và “bạn hóa kẻ
thù” thì hoàn toàn khác. Khi
nó đang có nguy cơ trở
thành… bình thường thì,
hẳn nhiên, là dân tộc đang
phí cơm cho một bộ máy
cai trị… bất bình thường. 

Có lẽ phải soạn một bộ từ
điển cực lớn mới diễn tả hết
sự bất bình thường của một
guồng máy cai trị như thế
và, ở đây, tính chất khác
thường của nó đã bộc lộ
ngay trong việc phân thân
với khẩu hiệu Lenin, cập
nhật hay không cập nhật.
Với nhân dân thì nó nghiến
răng cập nhật “Bắt, bắt nữa,
bắt mãi” trong khi, với kẻ
thù, nó lại ngoan ngoãn làm
trò: “Học, học nữa, học
mãi”. [3] 

Thì học nhưng lại là học
cách cai trị, đàn áp hay, đơn
giản hơn, trong khẩu hiệu
trên, là học “bắt” từ cái ông
thầy dang dở bạn – thù.
“Bắt”, với nó, có thể là việc
đơn giản qua bề dày kinh
nghiệm ba phần tư thế kỷ,
từ lúc chỉ có thanh mã tấu
trên tay cho đến những
khẩu súng bắn xung điện
của ngày hôm nay nhưng
mỗi thời có những tâm thế
học hỏi khác nhau. Ba phần
tư thế kỷ trước thì học như
là những con ếch ngồi dưới
đáy giếng, chẳng biết sợ ai
trừ thầy, trừ đàn anh, trong
giếng. Bây giờ thì học như
là loài ếch đã bò lên miệng
giếng, đã biết thế nào là thế
giới và, do đó, phải hành

thể nói là rất lớn, lớn nhất
trong tất cả những người
đang tranh cử. Tuy bà đã
từng tuyên bố chỉ muốn
sống bình thường, nhưng
đây là trường hợp, “giặc
đến nhà đàn bà phải đánh.”
Bà xuất hiện sẽ giải tỏa thế
bí của Biden và đồng thời
chiếu bí đảng Cộng Hòa. Bà
có thể là con cờ cuối cùng
mà đảng Dân Chủ để dành,
sử dụng bất ngờ vào lúc
cuối. “Ám Độ Trần
Thương” (Chọn cách tấn
công không ai ngờ). Ngoài
mặt để Biden thất thế, đối
thủ khinh thường, huênh
hoang tuyên bố, dương
dương tự đắc, chợt bất ngờ
ra tay “sét đánh ngang tai.”
Tuy vậy, việc bà Obama có
nhận lời hay không, sẽ là
vấn đề lớn của đảng Dân
Chủ. 

Có một bản tin đáng chú
ý, manh nha một điều gì
đáng ngờ: Ngày 8 tháng
Giêng năm nay, trong cuộc
phỏng vấn Podcast,
Michelle Obama đã cho
biết, bà rất ”kinh hoàng” về
kết quả có thể xảy ra của
cuộc bầu cử 2024. Bà nói:
“Thực tế, mọi người nghĩ
rằng chính phủ có thực sự
làm được gì không? Tôi
nghĩ, Ôi Chúa ơi, có phải
chính phủ làm mọi thứ cho
chúng ta không, và chúng ta
không thể coi nền dân chủ
này là điều hiển nhiên. Đôi
khi, tôi lo lắng, chúng ta đã
tưởng như vậy. Đó là những
điều khiến tôi tỉnh thức.”
Có thể nào đây là một dấu
hiệu cho thấy Michelle
Obama quan tâm đến kết
quả bầu cử và e rằng chiếc
ghế tổng thống sẽ lọt vào
tay kẻ dữ? Một loại “Vấn lộ
thạch?”, một viên đá nhỏ dò
dường?

(https://www.cnn.com/20
24/01/08/politics/michelle-
obama-2024-potential-elec-
tion-outcome/index.html)

5-  Nếu ông Biden chọn
giữ nguyên liên danh già
đầm, Biden-Harris, theo
truyền thống và có lẽ theo
cá tính của Biden, thì cuộc
đua này không có gì bảo
đảm sẽ về nhất. Trong bốn
năm qua, dưới mắt số động,
bà Harris chưa đạt được
thành công lớn nào. Thật là
ngạc nhiên, khi đảng Dân
Chủ không sữa soạn chiếu
sáng cho bà tối thiểu trong
hai năm sau cùng của nhiệm
kỳ một. Ngoại trừ có kế
sách gì khác, đây là một sai
lầm trong chính trị. Lẽ nào
các đầu óc mưu sĩ trong
đảng Dân Chủ không biết
chuyện này?

Có những nguồn dư luận
đề nghị ông Biden chọn
người nữ khác thay thế bà
Harris. Ví dụ một trong
những người như Thị
trưởng Los Angeless Karen
Bass, Bộ trưởng Thương
mại Gina Raimondo, Thống

đốc Michigan Gretchen
Whitmer, dân biểu bang
Illinois Lauren
Underwwod. Thật khó cho
phẩm hạnh của Biden. Ông
có thể nhường chỗ của ông
trong liên danh B. Obama-J.
Biden cho bà Hillary
Clinton tranh cử với ông
Trump năm 2016, nhưng
khó bỏ vị trí của Kamala
Harris trong liên danh 2024.
Hai chữ phản bội không có
nhiều giá trị trong chính trị
nhưng có trọng lượng trong
lương tâm.

6- Ông Biden cũng có thể
tìm một phó tổng thống
nam như Thượng nghị sĩ
bang Goergia Raphael
Warmock để gia tăng số
phiếu da đen, Thống đốc
Gavin Newsom, vân vân,
nhưng tôi không chắc đôi
già-bồi này sẽ đánh bại đôi
già-đầm hoặc già-bồi bên
Cộng Hòa. 

Trong bài viết tiếp theo,
chúng ta sẽ xem xét trường
hợp nếu ông Trump bị loại
bỏ khỏi cuộc đua. Chắc
chắn là khốc liệt. Chắc chắn
là điên rồ. Chắc chắn là rất
chắc chắn.

Lương Tâm 
Màu Tím Than.

“Lương tâm nhân loại,
lương tâm xã hội, lương
tâm quốc gia, lương tâm
Hoa Kỳ,” làm gì có. Không
có loại lương tâm này. Chỉ
là tên gọi. Chỉ có lương tâm
của con người, của mỗi
người. Lương tâm chung là
cái thứ được gọi là lương
tâm của đa số giống nhau.
Đáng lẽ, nên gọi tên khác.  

Tâm lý gia bậc thầy Carl
Jung nói: “Vì tự cao (cái
tôi) mà chúng ta luôn luôn
lừa dối chính mình. Nhưng
sâu bên dưới bề mặt của
lương tâm bình thường, một
giọng nhỏ nhẹ, bình tĩnh nói
với chúng ta rằng có điều gì
đó không đúng.” (6) Tôi
cũng rất muốn tin lời ông
Jung, nhưng e rằng, người
ngày nay đã đổi thay, hoặc
điếc, không còn nghe tiếng
nói nhỏ nhẹ ấy nữa. Nếu
như mọi người đều nghe
được tiếng nói thì thầm kia,
tôi tin rằng ông Trump sẽ
không có cơ hội cho đến
ngày hôm nay. Rõ ràng là
đa số lương tâm đang trở
màu tím than. Tại sao? Vì
nghẹt thở. Thiếu không khí
sẽ tím bầm. Không phải, vì
hít thở không khí độc.

Vì đa số lương tâm tím
than nên ông Trump mới cất
cánh bay, mới hùng hổ hăm
dọa, mới tuyên bố đảo điên.
Có phải tôi quá hà khắc với
lương tâm?       

Tôi không có câu trả lời.
Tôi sẽ chờ đợi kết quả của
phán quyết từ tòa tối cao,
kết quả của cuộc đua vào
nhà trắng, thì mới biết được
lương tâm màu gì?/

Ngu Yên

thống 2024 bỏ cuộc. Trong
cuộc tranh cử vừa qua, ông
rất khôn ngoan không đụng
chạm ông Trump, bày tỏ
thái độ bè cánh và ủng hộ
đối thủ lớn nhất trong cuộc
chạy đua. Hậu ý này có thể
mang đến cho ông một chức
vị nào đó trong chính phủ
Trump tương lai.

4-  Để đối phó với đôi già-
đầm, Trump-Haley, đảng
Dân chủ không có nhiều
chọn lựa. Thứ nhất, cho đến
giờ phút này, sự ủng hộ
Biden ở mức thấp nhất
trong lịch sử của tổng thống
tại vị đang tái tranh cử (kết
quả thống kê trong tháng 2,
2024). Khí thế của Trump
lên cao. Một số lá phiếu độc
lập và phiếu da màu trước
đây ủng hộ Dân Chủ nay
quay sang ủng hộ Trump.
Biden gặp nhiều nguy cơ. 

Ngoài ra, vấn đề kinh tế
và chiến tranh Nga-
Ukraine, Do Thái-Hammas,
đang gây khó khăn và sẽ
làm nặng nề thêm trong
những ngày sắp đến. Sự trở
mình của những vấn nạn
này không thể giải quyết
trong một sớm một chiều.
Điều mà đảng Dân Chủ có
thể làm là tìm đủ mọi
phương cách trấn an tinh
thần của đám đông đang bị
sa mù về hiệu suất của kinh
tế và hiệu quả của hai cuộc
chiến. Cho đến nay, dù hiệu
quả kinh tế chung đã ổn
định, chỉ số lạm phát xuống,
nhưng dường như đa số
người dân vẫn chưa hài
lòng.

Khả năng tuyên truyền
“hư hư thực thực” của đảng
Dân Chủ không bằng bên
đảng Cộng Hòa. Bên Dân
Chủ bỏ hầu hết trứng vào
chiến thuật “cầm tặc cầm
vương”, nếu không thành,
rớt xuống, vỡ hết trứng.
Cần phải khai triển một số
chiến thuật khác vì ngày
chính thức bầu cử đã gần
đến. Quảng cáo tuyên
truyền là kế sách, ngày xưa
gọi là du thuyết. Người xưa
muốn du thuyết phải bôn ba
xe ngựa chạy nhảy khắp
nơi. Giờ đây, chỉ du thuyết
trên làn sóng, trên mạng
lưới. Kế sách du thuyết
không phải chỉ là ý nghĩa ồn
ào trên truyền hình, đài phát
thanh, mạng lưới xã hội,
vân vân, mà sâu sắc hơn là
tạo một không khí phù hợp
với cuộc tranh cử. (Chúng
ta sẽ bàn thảo bầu không
khí này trong các bài tới.)

Để có khả năng đương cự
với đôi Trump-Haley, đảng
Dân Chủ phải mời cho được
bà Obama ra trận. Đôi già-
dầm, Biden-M. Obama, sẽ
có cơ hội qua mặt đôi già-
đầm Trump-Haley. 

Michelle Obama là một
nhân vật được cảm tình của
cả hai đảng và cử tri độc
lập. Số phiếu ủng hộ bà có
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đã thất nhân tâm, những bài
bản tuyên truyền đã hoàn
toàn mâu thuẫn với thực tế
thì có thể nào dụng “văn”?
Phái “văn” -- cũng giống
như cuộc đối đầu giữa
Goebbels với Himler trong
những ngày tàn của Quốc
Xã -- phải lép vế trước phái
“võ” nên, do đó, những xáo
trộn trong cân bằng quyền
lực đâu đó gần Văn Miếu
mới lay chuyển đến tận
Amsterdam. Mà khi phái
“võ” đã lên ngôi rồi thì
chẳng có gì lạ khi guồng
máy cai trị cứ lên cơn như
một con bệnh bách hại
cuồng, sòng sọc mắt nhắm
vào nhân dân để sục sạo kẻ
thù và vung cái còng số 8
cùng cái dùi cui điện lên
giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt
nữa, bắt mãi”.

Nguyễn Hoàng Văn
19.3.2023

Tham khảo:
1.https://www.bbc.com/viet-
namese/articles/cn3m4z0kepdo
https://baotiengdan.com/2024/0
3/15/vua-va-hoang-hau-ha-lan-
hoan-chuyen-tham-viet-nam-vi-
chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-
sap-bi-cua-ghe/
2.https://thongluan-rdp.org/di-n-
dan/item/32201-gi-i-d-u-tranh-
nghi-gi-v-vi-c-ha-n-i-b-t-b-hang-
lo-t-theo-di-u-117
3.https://laodong.vn/thoi-su/bo-
truong-to-lam-tiep-xa-giao-thu-
truong-bo-cong-an-trung-quoc-
1290822.ldo
và:
https://tienphong.vn/ha-noi-hop-
tac-dao-tao-can-bo-quy-hoach-
n g u o n - t a i - t r u n g - q u o c -
post1573319.tpo

“Cho tôi xin phép tò mò
hỏi: Ngón tay Tâm sao cụt
thế?” tôi ngần ngừ hỏi Tâm.

“Em tự chặt ngón tay đó
anh ơi?” Tâm chua chát nói.

“Trời!”
“Tụi nó đánh em đau

quá,” Tâm tiếp, “Em đi bắt
cua bắt ốc sống qua ngày,
chiều về tụi nó rình cướp
hết của em, rồi còn đánh em
tàn nhẫn nữa anh ơi.  Em
chịu không nổi ngày này
qua tháng nọ cứ thế nên em
muốn chết.  Em tự chặt
ngón tay này để xua đi cái
ám ảnh tự tử anh ơi.”

“Tâm ở với má nuôi mà
không mét má à?”

“Má nuôi cũng bị cả làng
nó ghét lây luôn đó anh, vì
nó tưởng má lấy Mỹ đẻ em.
Mà em bị đánh hồi học lớp
một rồi.  Anh biết ai đứng
đầu cái đám đánh em
không?”

“Ai tàn nhẫn thế?”
“Mấy thầy cô dạy em chứ

ai.  Ổng bả gốc chăn trâu
nằm vùng, rồi bây giờ ‘có
công cách mạng’ nên được
đứng lớp dạy để nhồi sọ tụi
em.  Mà ổng bả có biết chữ
nghĩa gì giỏi hơn ai đâu,
suốt ngày cứ lôi em ra mắng
chửi là ‘tàn tích Mỹ-Ngụy’
rồi gõ lên đầu em, rồi xúi tụi
bạn cùng lớp đánh em hoài
à,” Tâm trút đổ cơn giận
qua lời nói.

“Rồi em làm sao thoát?”
“Thì nghỉ học luôn chứ

làm sao.” 
Tôi cúi đầu.  Tâm cũng

cúi đầu.  Yên lặng.
“Tâm chặt ngón tay khi

nào?” tôi cố nén cảm xúc
hỏi ngu ngơ.  “Sau khi nghỉ
học lớp một à?”

“Đâu có anh.  Lớp một em
cầm con dao còn không nổi.
Nghỉ học rồi em ở nhà phụ
má lặt rau để má mang ra
chợ bán.  Nhưng bị chê cười
hoài nên má bỏ đi buôn xa,
để em lại với bà ngoại.  Ở
nhà cũng chán, với lại đói
quá, nên em tập tành đi mò
cua bắt ốc.  Ban đầu mò
quanh nhà, rồi lớn dần thì
em đi xa một chút.  Mà phải
đi ban đêm anh ơi.”

“Rồi khi nào Tâm chặt
ngón tay?” tôi sốt ruột hỏi
lần nữa.

“Mà em thương má lắm
anh ơi.  Má là má nuôi thôi
nhưng cưu mang em mà bị
họ dèm pha chê cười đến
nỗi phải bỏ làng lặn lội
buôn bán những chuyến
hàng xa xôi có khi cả tháng
mới về.  Má càng đi lâu, em
càng nhớ má.  Em cứ tự
trách lỗi tại tôi, lỗi tại tôi,”
Tâm vừa nói vừa đập vào
ngực mình.

“Rồi khi nào chuyện chặt
ngón tay xảy ra?” tôi đặt tay
trên vai Tâm hỏi lần thứ ba.

“Lúc em 12 tuổi,” Tâm
dịu giọng, “Hôm đó bọn nó
đánh em đau quá.  Mọi lần
bọn nó dùng tay đấm đá em
chịu được.  Lần này da thịt
em đã chai lỳ, em cũng bắt
đầu trổ mã sớm nên to con
hơn bọn nó, lại lai da Đen
nữa thì em chấp cả bọn nó
cũng dám chơi luôn, nên
chúng dùng gậy anh ơi.”

“Trời!” 
“Bảy thằng phục kích

đánh em bằng gậy thì ai
chịu thấu anh ơi,” Tâm tiếp.
“Em về nhà, lén chui cửa
sau để không làm ai lo lắng.
Hôm đó có má em về.  Em
lại càng giận bọn nó, vì em
nghĩ em đau một thì má đau
mười.  Em chặt ngón tay
này vì càng giận bọn nó, lại
càng thương má.  Má ơi, má
ơi, vì con mà má khổ.  Con
xin tạ tội với má.  Bụp . .

bụp . . . bụp . . .” Tâm vừa
nói vừa dơ ngón tay trái cụt
ra với động tác tay phải như
chặt ngón tay.

Hai hàng lệ trên má tôi và
anh bán quán bên cạnh
đứng núp nghe đàng sau
tường giờ mới xuất hiện.

“Mời hai anh ăn thịt heo
quay với bánh hỏi nha,” anh
bán quán BBQ Liên Hoa
nói lơ lớ giọng Việt gốc
Hoa, “Tôi làm khâu chặt
thịt đã quen với chặt chém,
mà nghe anh kể tôi cũng
rởn da gà.  Thịt heo với thịt
người khác nhau quá sá.”

Tình người ở đâu cũng có,
sao lại thiếu tình người ở
làng quê của Tâm, ắt là hậu
quả của nhồi sọ thù hận giai
cấp.  Mà đâu chả có giai
cấp.  Càng giai cấp, càng
phải học yêu thương thì
Tâm đâu phải chặt ngón tay,
một phần của thân thể phải
vĩnh viễn mất đi trong đau
đớn tàn nhẫn.

Hai chúng tôi sắn tay áo
lên để ăn bữa trưa thịt heo
quay bánh hỏi nóng hổi.  

Cánh tay trái từ khuỷ đến
bàn tay Tâm khác cánh
phải.

“Ủa, sao hai cánh tay Tâm
khác nhau vậy!  Da cánh
phải đầy sẹo tròn tròn đến
cả chục cái,” tôi ngạc nhiên
hỏi Tâm.

“Sẹo thuốc lá đó anh ơi,”
Tâm vừa nhai vừa trả lời.
[Tâm hay kéo dài chữ ‘anh
ơi’ nghe càng não nuột như
bài vọng cổ ngân chữ cuối.]

“Là sao?”
“Những lần sau bị tụi nó

đánh, em đưa ngón tay cụt
ra nói tụi nó em cụt ngón
tay rồi, em xin chừa không
làm ‘tàn dư Mỹ-Nguỵ’ nữa,
nhưng vẫn bị đánh anh ơi,”
lần này thì Tâm rươm rướm
nước mắt tưởng như đã khô
cạn lệ.

“Tụi nó nói ‘đánh cho da
mày hết Đen luôn,’” Tâm
tiếp, “nên em đau quá nghĩ
bậy phải tẩy da bằng thuốc
lá, em lấy thuốc lá đang
cháy chích da để quên đau
và hy vọng tẩy được da
thành vàng anh ơi.”

Mà trắng thiệt.  Trắng như
những miếng củ cải lột vỏ

Bộ Y tế và Dịch vụ Người
cao tuổi Missouri, kiểm tra
số liệu tử vong của người
mẹ. Trong mọi trường hợp,
thủ phạm sát nhân đều là
người bạn tình hiện tại hoặc
trước đây. Và vào năm
2022, 23,252 cá nhân trong
bang đã tìm đến nhận hỗ trợ
sau khi báo cáo họ là nạn
nhân của bạo lực gia đình,
theo báo cáo mới nhất từ
Liên Kinh Chống Bạo Lực
Gia Đình và Tình Dục
Missouri, tổ chức tổng hợp
dữ liệu từ các nhà cung cấp
dịch vụ trực tiếp trong bang.

Matthew Huffman, giám
đốc quan hệ công chúng tại
Liên Minh Chống Bạo Lực
Gia Đình và Cưỡng Hiếp
Tình Dục Missouri, một
hiệp hội thành viên toàn
tiểu bang gồm các nhà cung
cấp các dịch vụ hỗ trợ nạn
nhân cho biết: “Tôi không
tin đó là cường điệu khi nói
rằng dự luật này có thể cứu
mạng sống theo đúng nghĩa
đen”. 

Việc có “quyền tự quyết
và khả năng hoàn tất thủ tục
ly hôn sẽ đặt nạn nhân vào
vị trí mà họ có thể bắt đầu
lấy lại quyền kiểm soát
cuộc sống của chính bản
thân mình”./

Nguyên Hòa biên dịch

Bài gốc: https://www.the-
g u a r d i a n . c o m / u s -
news/2024/mar/15/missouri-
law-divorce-pregnancy-vio-
lenceabortion?CMP=fb_gu&ut
m_medium=Social&utm_sourc
e=Facebook&fbclid=IwAR1OYr
_CYLvixI38Cp9IceYtd7oInzLSQz
- D G -
AQV_UdmMtjsilq6koDS2w#Ech
obox=1710501596

động như thế nào trước
những áp lực to lớn của
quốc tế trong khi vẫn cần
đến quốc tế. 

Như vậy thì không chỉ là
Lenin mà cả Marx. Marx
cũng cần được cập nhật ở
cái khẩu hiệu trên 170 tuổi
đời để, thay vì “Vô sản thế
giới, liên hiệp lại”, diễn tả
đúng cái hiện trạng “Độc tài
thế giới liên hiệp lại” của
những kẻ còn thờ Marx, dẫu
chỉ là thờ một cách tượng
trưng, như một thứ hàng mã
cho có, đặt trên cái bàn thờ,
cũng cho có. 

Nhưng đó là sự “liên
hiệp” khiến Marx, riêng với
chúng ta, vẫn đúng qua tính
lửng lơ của ý niệm “quyền
lợi quốc gia”. Trên lý
thuyết, chủ nghĩa cộng sản
hướng tới thế giới đại đồng
và Marx đã xem nhẹ ranh
giới và quyền lợi quốc gia
để, thay vào đó, nhấn mạnh
đến ranh giới và quyền lợi
giai cấp. Nếu công cuộc đấu
tranh giai cấp thành công
thì giai cấp vô sản sẽ làm
chủ vận mệnh của mình và,
đến lúc đó, ý niệm quốc gia
sẽ không còn cần thiết nữa.
Nhưng Marx chỉ là người
cộng sản lý thuyết trong
khi, trên “thực tiễn cách
mạng”, những người cộng
sản thực tiễn bậc thầy – từ
Lenin đến Joseph Stalin,
Josip Broz Tito hay Mao
Trạch Đông – ai cũng nằng
nặc đòi hỏi đến quyền lợi
quốc gia; chỉ trừ những
người cộng sản ngây thơ,
nhẹ dạ và cả tin. Ngây thơ
như Hồ Chí Minh: “Quan
Sơn muôn dặm một nhà /
Bốn phương vô sản đều là
anh em”. Nhẹ dạ như Tố
Hữu: “Bên kia biên giới là
nhà/ Bên ni biên giới cũng
là quê hương”. Hay cả tin
như Phạm Văn Đồng, với
cái công hàm Hoàng Sa
năm 1958.

Bây giờ, khi Marx chỉ còn
hiện diện như một ông
thánh hàng mã, họ không
còn ngây thơ theo Marx
nhưng lại cực kỳ thực tiễn
khi vẫn là Marx trên ý niệm
lợi quốc gia. Guồng máy cai
trị, xem ra, đã chọn một
giữa hai mẫu số chung. Một
mẫu số chung lớn là cơ đồ
của cha ông với một lịch sử
nối tiếp mấy ngàn năm với
qua những triều đại Đinh,
Lý, Trần, Lê v.v. Một mẫu
số chung nhỏ hơn, như trên
ngọn, là đặc quyền cai trị, là
mối ám ảnh bị loại bỏ mang
tên “dân chủ”, “nhân
quyền” và “tự do”. Và khi
xem kẻ thù truyền kiếp của
tổ quốc là ông thầy để được
truyền nghề và được bảo
chứng cho quyền cai trị, khi
ra mặt ủng hộ cuộc xâm
lăng Ukraine của Nga dù
tình cảnh Ukraine chẳng
khác gì mình, họ chẳng
hướng về cái mẫu số trên
ngọn và giương cao khẩu
hiệu “Độc tài thế giới liên
hiệp lại” hay “Cai trị đại
đồng” là gì? 

Đó, dĩ nhiên, là một chọn
lựa thất nhân tâm. Chọn lựa

chưa được xác định – không
có tổ chức nào thu thập
thông tin này. Nhưng vấn đề
theo Synergy Services, một
tổ chức phi lợi nhuận cung
cấp dịch vụ hỗ trợ cho
những người bị bạo hành ở
thành phố Greater Kansas,
cho biết họ thường xuyên
nhận được yêu cầu hỗ trợ từ
những phụ nữ mang thai
không thể ly hôn với những
người chồng bạo hành vì
luật này ngăn cản.

Những người tranh đấu
cảnh báo luật này có thể gây
ra ép buộc sinh sản, một
thuật ngữ đề cập đến các
hành vi nhằm kiểm soát quá
trình tự chủ sinh sản của
người khác. Các ví dụ phổ
biến bao gồm buộc một
người tiếp tục hoặc chấm
dứt thai kỳ, chống đối và
dẹp bỏ các biện pháp tránh
thai hoặc theo dõi chu kỳ
rụng trứng của họ.

Khi việc bạo hành đang
diễn ra, H cho biết cô sẽ
không dùng thuật ngữ này
để mô tả trải nghiệm của
mình. Bây giờ cô ấy làm
vậy. Đứa con đầu lòng của
cô được 6 tháng tuổi thì bị
chồng cũ cưỡng hiếp và
mang thai lần nữa. “Tôi
nghĩ trong thâm tâm anh ấy
biết rằng điều đó sẽ giữ tôi
làm tài sản của anh ấy,” H
nói với tờ Guardian.

Aune gần đây đã giới
thiệu Dự luật 2402 của Hạ
viện, trong đó sẽ trao cho
thẩm phán tòa án gia đình
nhiều quyền quyết định hơn
trong việc cấp phép ly hôn
cấp tốc trong các trường
hợp mang thai. “Tôi muốn
thẩm phán có thể nhìn vào
điều đó và nói, 'Được rồi,
bạn nói đúng. Đây là tình
huống mà chúng ta cần phải
kết thúc cuộc ly hôn này’”,
Aune nói. Dự luật vẫn chưa
được đưa ra bỏ phiếu.

Missouri đặc biệt hạn chế
về sức khỏe sinh sản và
quyền tự chủ của phụ nữ.
Đây là một trong những nơi
đầu tiên cấm phá thai sau vụ
Roe v Wade bị đảo ngược
vào năm 2022, bao gồm cả
các trường hợp hiếp dâm và
loạn luân. Nghiên cứu cho
thấy rằng các hạn chế phá
thai có thể che đậy một cách
hiệu quả việc cưỡng bức
sinh sản và bạo lực tình
dục: Đường dây nóng Quốc
gia về Bạo lực Gia đình cho
biết họ đã chứng kiến số
cuộc gọi tăng 99% trong
năm đầu tiên sau khi mất
quyền phá thai theo hiến
pháp.

Những người ủng hộ hiện
đang cố gắng thu thập đủ
chữ ký để đưa vào lá phiếu
một sửa đổi hiến pháp nhằm
hợp pháp hóa việc phá thai
cho đến khi thai nhi bắt đầu
thành hình, hoặc khoảng 24
tuần.

Ở Missouri, giết người là
nguyên nhân gây tử vong
đứng hàng thứ ba liên quan
đến mang thai trong khoảng
thời gian 2018–2022, phần
lớn (75%) trong số đó xảy
ra cho phụ nữ Da đen, theo
một báo cáo năm 2023 của
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tiết lộ tình trạng mang thai
của mình. Trên thực tế, các
chuyên gia cho biết, những
người đang mang thai bị
cấm ly hôn một cách hợp
pháp. Danielle Drake, luật
sư tại Parks & Drake cho
biết: “Việc áp dụng [luật] là
một lệnh cấm hoàn toàn.
Khi Drake biết chồng mình
ngoại tình, cuộc ly hôn của
cô bị đình trệ vì cô đang
mang thai. Hai tiểu bang
khác có luật tương tự: Texas
và Arkansas.

Phải mất ba tháng sau khi
sinh đứa con thứ hai, H mới
gom đủ tài chính và can
đảm để nộp đơn ly hôn lần
nữa. Cô tin rằng nếu cô có
thể ly hôn trong lần cố gắng
đầu tiên, cô đã có thể thoát
khỏi những trận bạo hành,
ngược đãi từ nhiều tháng
trước đó.

Ashley Aune, một đại diện
của Đảng Dân chủ cho biết
mục đích ban đầu của đạo
luật ở Missouri bắt nguồn từ
năm 1973 là “cao quý” khi
luật này cố gắng đảm bảo
rằng một người mẹ và đứa
con của cô ấy được cung
cấp bằng cách giải quyết
các thỏa thuận về quyền
nuôi con và cấp dưỡng nuôi
con sau đó với sự ra đời của
đứa trẻ.

Nhưng trên thực tế, luật
này đã tạo ra rào cản cho
những người mang thai
muốn ly hôn. Số lượng phụ
nữ chính xác mà đạo luật
hiện hành ảnh hưởng vẫn

Hình do tác giả cung cấp.



thấy ai có đóng góp hoặc
cống hiến gì nổi bật ở các
trường hay trong các hội
đoàn ngoại trừ đóng góp
tích cực vào phong trào đấu
tranh chống Mỹ của các đô
thị miền Nam mà cư xá tôi
ở, con số tham gia lên đến
gần chục người! Có lẽ lo
học nhiều nên kết quả của
các chàng sinh viên xứ
Quảng khá khả quan và
điều này làm họ lọt vào mắt
xanh của những người đẹp,
khóa Huỳnh Thúc Kháng
của tôi cũng có người rước
được người đẹp về làm dâu
đến tận Tam Kỳ!

Khá nhiều nhà văn, nhà
nghiên cứu người Huế đã
viết về tình thương yêu và
nhớ nhung của họ khi sống
xa thành phố nắng nẻ đất,
mưa trắng trời này, đó là
giáo sư Cao Huy Thuần, là
giáo sư Nguyễn Tường
Bách, là nhà văn Trần Kiêm
Đoàn… Ngày tôi về thăm
Huế, Thanh Nhã tặng mấy
cuốn sách trong đó có “Từ
ngõ Huế xưa” một quyển
sách chọn lựa những bài
hay nhất về Huế của Trần
Kiêm Đoàn, bài nào đọc
cũng không thể không xúc
động, trong bài Mưa Huế
(trang 36) anh trích một
đoạn trong Nhớ Huế (năm
1995) của nhà văn Nguyễn
Mộng Giác mà anh dùng là
“người bên kia đèo Hải
Vân” như sau: “Mưa tê tái,
mưa lạnh lùng nhưng ngay

trong cái tê tái
nhợt nhạt ấy,
Huế vẫn cứ
thơ… Tình yêu
của Huế không
cần viện đến
nắng vàng, trời
trong, mây
xanh.

Ủ dột u ám
cũng có nét đẹp
của nó”.

Bạn bè tôi,
những con dân
sinh ra và lớn
lên trên đất thần
kinh luôn âm ỉ
trong lòng một
niềm tự hào về
đất và người xứ
Huế, nơi đã là
kinh đô của triều
đại phong kiến
cuối cùng: nhà
Nguyễn, cũng
không ít người
khi nghe ai đó
ngợi ca Huế đã
có những phản
ứng trái chiều
dầu những ngợi
ca đó được số
đông ủng hộ vì
đã có cái nhìn
sâu sắc đến mức
có thể đi vào văn
học sử như hai
câu nổi tiếng của
nhà thơ Thu
Bồn:

Con sông dùng
dằng, con sông

không chảy
Sông chảy vào lòng nên

Huế rất sâu…
Hay: Huế đẹp, Huế thơ,

Huế mơ, Huế mộng họ liền
thêm vào 5 chữ đầy ác ý và
giễu cợt, chưa bàn đến
đúng, sai: “Huế tộng bộng
hai đầu!”

Lại nữa, từ câu ca dao về
sông Hương núi Ngự như:

Núi Ngự bình trước tròn
sau méo
Sông An Cựu nắng đực
mưa trong.
Họ trả lời ngay:
Núi Ngự không cây chim
ngủ đất
Sông Hương vắng khách
đĩ kêu trời!
Hồi sống ở cư xá, có lần

tôi được nghe một đàn anh
kể lại một chuyện tình trai
Quảng-gái Huế, không cần
thẩm định mức độ khả tín
của câu chuyện nhưng tôi
biết anh và không tin đây là
chuyện đùa. Anh kể rằng,
có một chàng trai Quảng ra
học đại học, ở trọ và kiếm
tiền phụ thêm tiền nhà chu
cấp hằng tháng bằng việc
kèm trẻ (hồi ấy gọi là pré-
cepteur). Không rõ nhan sắc
và sức học của cô học trò
thế nào nhưng cô là con của
một chủ tiệm buôn lớn trên
đường Trần Hưng Đạo. Có
tình yêu nảy nở sau quan hệ
thầy trò này không hay
chàng trai này có ý “đào
mỏ” hay không cũng không
rõ nhưng một thời gian sau

cô học trò này… có bầu!
Cha cô bé đề nghị chàng
sinh viên làm rể mình, sẽ tổ
chức một đám cưới xứng
tầm với gia sản và vị thế của
ông trong giới doanh nhân
và hứa hẹn sẽ cho hai vợ
chồng trẻ một căn nhà riêng
trong phố. Chừng như ý
thức được “thế thượng
phong” của mình, chàng
trai đòi hỏi thêm một chiếc
xe hơi và vốn liếng. Ở đời,
“già néo đứt dây”, sau nhiều
lần “đàm phán” không tìm
được mẫu số chung, ông
chủ quyết định đưa con vào
Sài Gòn sống chờ ngay sinh
nở. Không biết “cái hậu”
thế nào, những nhân vật
trong chuyện này ra sao
nhưng nếu là chuyện tình
thì nó thiếu cái happy end-
ing!

Các bậc tiền bối Quảng
Nam ra học, ở lại làm quan,
làm việc ở Huế nhiều thế hệ
khác nhau đã có nhiều đóng
góp cho triều đại nhà
Nguyễn, cho Huế nhưng
đọc một bài viết của tác giả
Phạm Phú Phong (1) tôi
không khỏi cảm thấy chạnh
lòng về việc đối xử của
chính quyền hiện tại với
những danh nhân, những di
tích liên quan mà nơi tôi ở,
cư xá SV Huỳnh Thúc
Kháng ngày xưa bây giờ
hoang tàn đổ nát vì chính
quyền giao cho Đại Học Y
làm nơi ở của cán bộ, họ cơi
nới, chia nhỏ, thậm chí có
người dùng cho thuê mặt
bằng buôn bán là một thực
tế đắng lòng!

Sau Mậu Thân, Huế đổ
nát, điêu tàn do bom đạn,
Huế tang thương với hàng
ngàn vành tang trắng do
thành tựu “giải phóng” qua
các mồ chôn tập thể, coi
phóng sự trên tivi về các
buổi khai quật những mồ
chôn này, phóng sự luôn kết
thúc bằng bản nhạc
“Thương về cố đô” của
nhạc sĩ Thanh Sơn mà mỗi
lần nghe, tôi nhớ – dầu chỉ
mới đến Huế vài ba lần –
mình đã không cầm được
nước mắt!

Sau này, khi lập gia đình,
tôi lại lần nữa gắn bó với
Huế tuy vợ tôi chỉ lớn lên ở
Huế từ thuở lên năm lên
sáu. Và bởi đó, tôi luôn giữ
trong tim lòng biết ơn xứ
Huế nơi một anh, một chị
tôi đã học và làm việc, nơi
cha tôi trút hơi thở cuối
cùng, nơi tôi sống suốt thời
sinh viên sôi nổi, nơi tôi đã
không ít lần thấy lòng mình
dậy lên những xôn xao về
một nét đẹp Huế, một giọng
nói Huế, một ánh mắt Huế,
một tấm lòng Huế… cho tôi
nhiều người bạn Huế vô
cùng dễ thương và sau
cùng, ít nhiều cũng cho các
con tôi một chút chất Huế
trong người./

Nguyễn Hoàng Quý
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Khi nói về cái nhìn của
chàng học trò xứ Quảng với
những người đẹp đất thần
kinh tôi nghe nhiều lần hai
câu: Học trò trong Quảng ra
thi / Thấy cô gái Huế chân
đi không đành. Có lẽ vì mặc
cảm thua sút, thấp cơ so với
người đẹp, chàng học trò xứ
Quảng nói lại bằng cách
thay chữ “Thấy” bằng chữ
“Mấy” để vớt vát: Học trò
trong Quảng ra thi / Mấy cô
gái Huế chân đi không
đành.

Tôi là dân Quảng, nhìn
nhận theo cách riêng và
thuần cảm tính của mình,
rất khách quan và thật lòng,
vẫn nghiêng về hai câu
trước ít nhất là dựa trên sự
chiêm nghiệm của mình
trong 5 năm sống và học
hành ở Huế chỉ vì một điều
rất dễ hiểu là tôi đã ở vào
tình trạng “chân đi không
đành” khá nhiều lần!

Cho   đến bây giờ, đã bốn
mươi năm xa Huế, hẳn là
hai chữ “thấy” và “mấy”
vẫn là vấn đề tiếp tục được
nói đến, được mổ xẻ để
giành phần hơn cho trai
Quảng hoặc gái Huế.
Không chắc rằng hai câu
này có phải là ca dao hay
không, tôi gõ câu đầu vào
Google, không tin được là
tôi nhận được 4.590.000
câu trả lời chỉ trong 0.55”!

Tôi đến Huế hai lần năm
lên chín, một lần theo mẹ
thăm người quen và lần
khác thăm cha tôi bệnh điều
trị ở Bệnh viện Trung ương
Huế, tôi cũng sống với Huế
cùng nhân vật trong truyện
“Trong gia đình” được
phóng tác từ “En Famille”
của Hector Malot lấy bối
cảnh không gian là Huế,
một lần ở lại mấy ngày
trong trường NHSQG bên
đường Ngô Quyền khi thăm
chị tôi làm việc ở đó và
thực sự sống nhiều năm ở
cư xá sinh viên Huỳnh
Thúc Kháng số 127 đường
cùng tên, ngày xưa còn có
tên là đường Hàng Bè. Địa
chỉ này là tòa soạn báo
Tiếng Dân của cụ Huỳnh
Thúc Kháng lúc này đang
được quản lý bởi Hội Ái
hữu Đồng châu Quảng Nam
tại Huế do ông Nam Thiên
có nhà trước cửa Thượng
Tứ phụ trách.

Sinh viên cư xá dưới 40
người gồm dân các quận
của Quảng Tín, Quảng
Nam và Đà Nẵng, mỗi năm
chừng bốn năm người ra
trường, cư xá lại nhận thêm
con số đó thay vào. Năm
năm sống ở cư xá tôi hiểu
tính cục bộ địa phương
trong tâm tư chàng sinh
viên xứ Quảng, một số
người là dân quận huyện,
thời gian đầu chưa am hiểu
nhiều về đất và người của
Huế nên khá mặc cảm, nhất
là trước các cô gái Huế,
chưa nói đến những Tôn Nữ

con nhà!
Gần bốn mươi

chàng trai đó sống
ở cư xá cả trên
dưới lầu mỗi tầng
hai dãy giường có
lối đi ở giữa, hai
người một ô, mỗi
dãy bốn ô, tính
chung một tầng là
16 người, có thêm
một gác xép và
một phòng nhỏ
sau phòng khách
khoảng 8 người
nữa. “Cơm đùm
gạo bới” đi học
nên chỉ tập trung
vào việc dùi mài
kinh sử, lộ trình
chính là từ nơi ở
đến trường và
ngược lại, thời
gian đầu thường
ngại tiếp xúc
ngoại trừ bạn
cùng lớp trong
khoa. Tuy vậy,
máu Quảng Nam
vẫn rần rật trong
tư tưởng họ, có
lần, ngồi hóng
mát trước hành
lang phòng khách
cư xá, sát lề
đường, chứng
kiến hai anh bạn
chọc ghẹo hai cô
gái đi qua, tôi can
không kịp vì việc
này luôn được
Ban Đại diện cư
xá nhắc nhở thường xuyên
trong các buổi họp thường
kỳ: không nên để dân địa
phương đánh giá thấp sinh
viên nội trú và có những
việc làm khiến cư xá nói
chung và sinh viên Quảng
Nam nói riêng mang tiếng
xấu. Các cô gái có lẽ từng
gặp chuyện này nên thủ sẵn
vũ khí loại hàng độc, khi bị
chọc, một cô nói ngay:
“Chiếu không?” Đó là từ
người Quảng Nam cho là bị
xúc phạm vì khi người Huế
chê dân Quảng thì thường
dùng ba chữ mang tính miệt
thị: dân bán chiếu. Tôi chưa
gặp nhưng nghe nói là có
rất nhiều người dân Quảng
gánh chiếu đến các vùng
quê và cả đi vào các ngỏ
hẽm phố phường để bán.
Hai anh bạn này là sinh
viên năm hai, có lẽ do đàn
anh truyền kinh nghiệm nên
hỏi ngay: “Bán chiếu để trải
dưới đò à?” Ác đến thế, đốp
chát đến thế là cùng!

Từ thập niên 70, bên tả
ngạn sông Hương có 34 vạn
đò sống trên sông nước với
nhiều nghề nghiệp khác
nhau,từ Phu Vân Lâu,
Thương Bạc xuống đến chợ
Đông Ba, rẽ về sông Đông
Ba có một số đò là nơi kinh
doanh thân xác phụ nữ phần
lớn phục vụ khách làng
chơi là những người lính về
từ “địa đầu giới tuyến”.
Dân Huế nói chung và phụ
nữ Huế nói riêng, tôi biết,

không chấp nhận chuyện
này! Đò Huế không còn là
nơi để những đêm trăng
sáng, chèo ra giữa sông
Hương nghe câu “mái nhì
mái đẩy”, không phải là nơi
bạn bè tri kỷ gặp nhau cùng
ngược dòng Hương Giang
vừa thưởng thức khúc
“Nam ai Nam bình” vừa
uống rượu ngăm trăng, qua
khỏi Tuần đến Tả Trạch
Hữu Trạch tìm mùi thơm
của hoa Thạch xương bồ,
mùi thơm khó quên nên
người Pháp đặt tên sông là
Rivière de Parfum mà đò
Huế trở thành chốn Bình
Khang được biết đến trên cả
nước không khác gì
“Number 9” thường nghe
gọi là “năm bờ nay” tức cây
số 9, Cam Ranh.

Không có số liệu chính
xác về số sinh viên Quảng
Nam học ở 5 khoa của Đại
học Huế, những người học
ở trường Cán sự Y tế, Nữ hộ
sinh Quốc gia hay Trung
học Nông Lâm Súc, những
trường không mở ở Quảng
Nam Đà Nẵng nhưng nếu
tính cả vào lúc tôi ở Huế sẽ
có con số phỏng chừng
dưới 200. Cư xá Nam Giao,
Đội Cung, Xavier, Jeanne
D’Arc, Huỳnh Thúc Kháng,
cư xá của hai trường y tế là
những nơi cư trú của họ
trong những năm đi học, số
còn lại thuê nhà ở hoặc dạy
kèm ở ngoài. Năm năm tôi
sống ở nơi này, chưa nghe
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bát ngát thăm thẳm trên kia.
Con thiên nga vô cùng đẹp
bị trúng đạn, rơi xuống đất,
đau đớn giẫy và chết. Ông
liền chạy tới lượm thành
quả của ông và xách xác
con thiên nga lộng lẫy về
cho gia nhân làm thịt, làm
một bữa nhậu, có lẽ.

Nhưng ngài Shirdata ngăn
cản người thợ săn mang xác
con thiên nga đi. Dĩ nhiên
người Bà La Môn thợ săn
phản đối dữ dội, ông có lý
khi ông nói là con thiên nga
bay trên trời là không của ai
cả, ông bắn được là của
ông, thì ông được quyền
mang nó đi làm thịt ăn.
Ngài Shirdata thì nhất định
phản đối việc người Bà La
Môn muốn ăn thịt con vật
coi như là của chiếm hữu
của mình.

Hai bên giằng co, nói qua
nói lại, sau người thợ săn
quyền thế nhất định gạt tay
ngài Shirdata ra, đưa sự
việc tới cửa quan, bấy giờ là
đức vua Ashoka, ngài sẽ xử
coi ai đúng ai sai. Dĩ nhiên,
theo tự nhiên xã hội, nhà
vua phán rằng chim thiên
nga có hằng hà vô số, chúng
bay trên bầu trời bao la, ai
bắn được con nào thì tùy
nghi sử dụng, vì chim là của
thiên nhiên chớ không của
riêng ai cả. Cũng dĩ nhiên,
theo lòng từ bi của Phật
pháp, đức Shirdata trình
thưa rằng: Bẩm vâng, nhà
vua xử vậy cũng đúng mà
cũng không đúng, vì con
chim thiên nga này nó đang
tự do bay lượn trong bầu
trời và nó cũng không hề
đụng chạm vào tự do của
một ai cả. Tiếc thay nó là
loài súc sinh nên không nói
được tiếng người, nếu nó
nói được tiếng người,
đương nhiên nó lên tiếng
phản đối việc người Bà La
Môn đã giương cung tên
bắn chết nó vì nó cũng được
quyền sống an nhiên như
mọi loài khác. Bây giờ,
người ác đã giết chết nó rồi,
nó không thể sống lại được,
nhưng nếu có một cơ may
nào mà nó hồi sinh hay
không hồi sinh, thì nó cũng
không muốn thuộc về tay

thợ săn đã chiếm đoạt sự
sống của nó. Nó càng
không muốn ông ác mang
nó về ăn thịt để hòa tan nó
vào thân thể một người mà
nó cho là dã man đã cướp
đoạt tự do bay lượn của nó
đã giết mạng sống của nó để
thỏa mãn thú tính chiếm
đoạt.

Con chim thiên nga thời
buổi nay vừa bị đoạt mạng
một cách bi phẫn là nhà đấu
tranh cho tự do người nga
Alexel Navalny, 47 tuổi,
ông vừa bị Poutine sát hại
ngày 16/02/2024 trong nhà
tù biệt giam sói bắc cực, nơi
này, nhiệt độ gay gắt luôn là
-30°C.

Người ta nói là ông bị mệt
sau khi đi dạo về và đã được
cấp cứu, chắc chắn cấp cứu
kiểu Poutine là đoạt mạng.

Mọi người đã nói nhiều về
sự độc ác của chính quyền
Moscou mà Poutine là đại
diện. Alexel Navalny, nhà
đối lập chống độc tài đòi tự
do cho dân tộc Nga còn rất
trẻ ở tuổi 47, khi được đưa
sang Đức điều trị vì bị đầu
độc, ông cũng có thể ở lại
Đức tị nạn, nhưng có lẽ, ông
muốn trở về ngay trong
lòng quê hương vì trước
tiên ông là người yêu nước
nhiệt tình, thêm nữa ông
đoán hiểu dù ở đâu đâu
Poutine cũng có thể cho
người ám hại, nên ông
đường đường chính chính
về tranh đấu hiên ngang
trực diện ở Nga, bên cạnh
những đồng chí và đồng
bào ruột thịt của ông.

Nhưng không bao lâu
người thiện xạ háo sát
Poutine đã giương cung bắn
trúng trái tim tự do của con
thiên nga.

Sau khi ám hại Navalny,
Poutine còn ra lệnh giam
cầm thân xác ông một các
âm thầm bí mật, họ không
muốn trả ngay thân xác
người anh hùng cho gia
đình mai táng. Quỷ thuật
của cộng sản là vậy, luôn
đợi cho cảm xúc và dư luận
lắng dịu xuống. Chúng sợ,
Poutine sợ cả cái xác lạnh
lẽo của người anh hùng đã
chống đối ổng. Giết được
người xong, có lẽ mặt

Poutine còn vàng hơn nghệ!
Người mẹ của Navalny

sau một tuần lễ tranh đấu
quyết liệt mới được Poutine
chịu cho bà nhìn nhận xác
con trong môt nhà thương
của thành phố Salekhard,
nơi có nhà ngục goulag đã
giam cầm tự do.

Bà mẹ đã tổ chức lễ an
táng cho con.

Người dân Nga đã đến
đông ngậm ngùi kính viếng
người ra đi nằm an nghỉ
dưới mộ phần là một núi
hoa.

Về sự ra đi vĩnh viễn của
Navalny, ông Nicolai
Petrov quả quyết là
Navalny bị Poutine ám sát.
Ông nhấn mạnh trong mọi
trường hợp Poutine vẫn là
thủ phạm. Vì sắp bầu cử,
Poutine lo sợ ảnh hưởng tự
do của Alexel Navalny ảnh
hưởng tới phần lớn dân
chúng Nga. Một nhà đối lập
khác người Nga ở hải ngoại,
ông Nikhaï Khodorkovski
đang tung ra lời kêu gọi cử
tri nga khi đi bỏ phiếu
những ngày sắp tới, hãy viết
tên Alexel Navalny trên lá
phiếu. Nếu điều này xẩy ra
được, biết đâu Poutine
chẳng tức giận phát điên
phát khùng mở cung tên
khủng bố chết hết cả gia
đình Navalny còn lại? Biết
đâu khi người cộng sản
hăng máu mà? Hay là
Poutine chẳng âm thầm cho
đào xác người anh hùng đối
lập lên mà làm tiêu hủy băm
vằm ra như người Bà La
Môn thợ săn, đồng thời với
ngài Shirdata thuở xưa, đòi
mang xác con chim thiên
nga tội nghiệp đi nấu nướng
là bữa ăn cho sướng cái
miệng?

Dù bao nguy nan, bao
chộn rộn xẩy ra, thì tự do
vẫn luôn luôn cần như
không khí thở ra thở vào.
Chim tự do vẫn bay vi vu
trong bầu trời cao xanh trên
kia. Từng đàn từng đàn
chim tự do bay bay, vẫn
bay… Người thiện xạ háo
sát vẫn ngồi đó, tự tại đó,
trong lâu đài quyền uy độc
tài chễm chệ và ung dung
chĩa súng lên cao ngắm,
bắn, thỉnh thoảng một con
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sức khỏe đầy đủ."
“Mọi thế hệ đều vẫn phải

vật lộn kiếm sống,” bà nói.
Và việc chuyển đến thành

phố cũng không đảm bảo
được điều gì.

Sơn Ca, mẹ của cặp song
sinh trên có khởi đầu mới
khi chuyển đến TP.HCM.
Cô đã tìm được việc làm ở
một xưởng may, kết hôn và
sinh con. Nhưng cuối cùng
cả cô và chồng đều bị sa
thải — trong số hàng nghìn
công nhân ở Việt Nam bị
mất việc vì đơn hàng ở
nước ngoài thấp. Kể từ đó
họ đã chuyển về sống tại
làng quê của chồng. Sơn Ca
mới chỉ 34 tuổi, chưa học
xong và đang tìm việc làm
nhưng không biết tiếp theo
sẽ làm gì.

“Gia đình tôi nghèo. Vì
thế tôi không nghĩ quá xa về
tương lai. Tôi chỉ hy vọng
các con tôi có thể được học
hành đầy đủ”, Sơn Ca nói.

Hiện tại, cô sẽ không thể
giúp đỡ gia đình đóng học
phí hay sửa chữa thuyền và
cũng không được gặp các
con vào dịp Tết Nguyên
đán.

Vũ, chuyên gia về di cư,
cho biết những công nhân
lớn tuổi trở về quê hương
sau khi bị sa thải thường là
không muốn quay trở lại
thành phố nơi họ “đã không
còn nhìn đời qua lăng kính
màu hồng” bởi cuộc đấu
tranh sinh tồn hàng ngày.

Trong số đó có Phạm Văn
Sang, 50 tuổi, từng rời quê
hương Bạc Liêu đến
TPHCM ở độ tuổi 20 sau
khi thời tiết khó lường
khiến việc trồng lúa và nuôi
tôm không còn khả thi.

Ngày nay, ông Sang và
vợ, bà Lương Thị Út, 51
tuổi, quay trở lại sống trong
một căn phòng rộng khoảng
100 feet vuông (9,2 mét
vuông), chứa đầy những thứ
họ cần để vận hành một xe

bán bún cho công nhân nhà
máy trong thành phố. Ông
nói món chính của ông là
món bún cá đậm đà hương
vị đồng bằng sông Mekong
mà theo ông, món này
mang đến cho những người
công nhân nhà máy vốn
thường xuyên nhớ nhà có
được “sự thoải mái” với
món ăn có hương vị của
cuộc sống xưa cũ của họ.

Sang cho biết ông bị ám
ảnh bởi những kỷ niệm về
quê hương, tuổi trẻ ở quê,
nuôi tôm cùng gia đình.
Ông nói: “Tôi buồn cho thế
hệ con cháu không có tương
lai."

Chính phủ Việt Nam đã
phê duyệt kế hoạch tăng
cường nền kinh tế nông
nghiệp của khu vực sông
Mekong, nơi sản xuất
khoảng một nửa sản lượng
gạo của cả nước và rất quan
trọng để cung cấp lương
thực cho các nước khác,
như Indonesia và
Philippines. Kế hoạch này
bao gồm việc thử nghiệm
các công nghệ mới để giảm
lượng khí thải từ lúa gạo
đồng thời tăng sản lượng và
lợi nhuận, tạo thêm nhiều
ngư trường và vườn cây ăn
quả, xây dựng sân bay và
đường cao tốc để thu hút
đầu tư nước ngoài.

Nhưng sức hấp dẫn của
TPHCM - một đô thị nhộn
nhịp với 9,3 triệu dân, trung
tâm tài chính của Việt Nam
- là địa điểm khó cưỡng đối
với nhiều người, đặc biệt là
giới trẻ. Trung Hiếu, 23
tuổi, cho biết ngay cả những
người ở nông thôn cũng coi
việc chuyển lên thành phố,
hoặc tốt hơn là chạy ra nước
ngoài, là cách thoát nghèo
nhanh nhất.

Hiếu sống trong khu trọ
tập thể mà anh ở chung với
một thanh niên khác ở vùng
đồng bằng. Anh làm hai
công việc - một ca 12 giờ

trong một nhà máy sản xuất
các bộ phận dược phẩm, sau
đó là hàng giờ ship người
và hàng cho một công ty xe
ôm công nghệ của Việt
Nam. Anh thích đi học và
muốn trở thành giáo viên
dạy văn, nhưng thu nhập từ
trang trại của gia đình anh ở
tỉnh Đồng Tháp thuộc lưu
vực sông Mekong đã giảm
sút trong những năm qua.
Khi anh học xong, gia đình
phải lựa chọn giữa việc cho
anh vào đại học hay để em
gái anh tiếp tục đi học.

Hiếu quyết định chuyển
lên đi làm ở thành phố để có
thể gửi tiền về quê. “Em gái
tôi học giỏi ở trường, và tôi
rất vui”, anh nói.

Hiếu ban đầu thấy hoang
mang và nhớ nhà khi sống ở
thành phố, nhưng dần dần
thành phố ngày càng thu hút
anh. 'Bạn dần dần thích
nghi, và bạn tồn tại,' anh
nói. Hiếu đang học cách
phát triển mạnh mẽ ở thành
phố: làm việc chăm chỉ
nhưng cũng cần kết nối và
giao tiếp.

Tuy nhiên, Hiếu vẫn hy
vọng một ngày nào đó sẽ
vào đại học, thực hiện ước
mơ trở thành giáo viên và
làm việc tại một ngôi
trường ở vùng đồng bằng
giống như trường anh và chị
gái đã học. Hiếu cho biết
điều đó sẽ khiến anh cảm
thấy gần gũi gia đình hơn.

“Mọi người đều muốn
quay trở lại nơi họ sinh ra
và lớn lên,” anh nói./
Cù Tuấn* biên dịch theo phóng
sự của AP**
*https://www.facebook.com/tua
n.cu.5
** Bài gốc: 
https://apnews.com/article/viet-
nam-mekong-ho-chi -minh-
migrat ion-c l imate-change-
87e4060730f1103e0::1ơ4::e88c
083c8d63?fbclid=IwAR2q5eow
K 2 q -
7LCvbhh3YLv_4bPofmXSImVNc
pbxsqfxsOyPFn1YzGzvq0Q

Thu hoạch hoa súng vào mùa nước nổi. Ảnh: Sơn Nguyên, istock.com

CẦN THƠ, Việt Nam (AP)
- Đỗ Bảo Trân và Đỗ Hoàng
Trung, cặp song sinh 11
tuổi lớn lên trên một ngôi
nhà thuyền ọp ẹp ở đồng
bằng sông Cửu Long, có
những ước mơ. Trân yêu K-
pop, xem video vào ban
đêm để học tiếng Hàn và rất
muốn đến thăm Seoul.
Trung thì muốn trở thành ca
sĩ.

Nhưng hy vọng của hai
đứa trẻ là “không thực tế”,
Trung nói: “Cháu biết mình
sẽ phải lên thành phố để
kiếm sống”.

Những giấc mơ như vậy
thường tan biến nhanh ở
vùng sông Mekong, nam
Việt Nam, một trong những
khu vực dễ bị ảnh hưởng
bởi khí hậu nhất trên thế
giới.

Đối với người nghèo,
tương lai là điều không
chắc chắn. Báo cáo về biến
đổi khí hậu của Liên Hiệp
Quốc năm 2022 cảnh báo sẽ
có thêm lũ lụt vào mùa mưa
và hạn hán vào mùa khô.
Việc khai thác nước ngầm
và cát để xây dựng không
bền vững đã khiến vấn đề
trở nên tồi tệ hơn. Và với
mực nước biển dâng cao
gặm nhấm rìa phía nam và
các con đập bao quanh
thượng nguồn sông
Mekong, khiến việc canh
tác ở vùng đồng bằng màu
mỡ này ngày càng khó khăn
hơn. Theo báo cáo năm
2020 của Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt
Nam, đóng góp của vùng
này vào GDP của Việt Nam
đã giảm từ 27% năm 1990
xuống dưới 18% vào năm

2019.
Sức hút của các thành

phố, nơi công ăn việc làm
tại các nhà máy hứa hẹn
mức lương tốt hơn, thường
là điều khó có thể cưỡng lại
đối với 17 triệu dân trong
khu vực sông Mekong này.

Bà mẹ đơn thân của cặp
song sinh, Đỗ Thị Sơn Ca,
đã lên thành phố tìm việc
làm ngay sau khi các con
chào đời. Cô để lại hai con
mình cho mẹ, bà Nguyễn
Thị Thủy, 59 tuổi, nuôi
nấng. Không đủ tiền thuê
đất, gia đình nhỏ này phải
sống trên một con thuyền
nhỏ kể từ đó.

Bà Thủy thuê một chiếc
thuyền nhỏ hơn để bán thịt
và bánh bao tại chợ nổi Cái
Răng, chợ nổi lớn nhất ở
đồng bằng sông Cửu Long.
Bà thức dậy trước bình
minh để hấp bánh trong
chiếc bình kim loại trên lò
than hồng rực đặt giữa
thuyền, đứng ở mũi thuyền
và kéo một đôi mái chèo to
bản để đi ra chợ.

Vào những ngày thuận
lợi, bà kiếm được khoảng
100 nghìn đồng (4 USD) -
gần như không đủ để mua
thức ăn. Cặp song sinh đã
nghỉ học trong hai năm khi
bà của chúng không thể trả
học phí và mẹ của chúng,
đang vật lộn ở thành phố,
cũng không thể giúp gì
được. Giờ đây, ngôi nhà
thuyền trên sông Hậu, nơi
ẩn náu duy nhất của họ, lại
đang cần được sửa chữa
khẩn cấp với chi phí đắt đỏ
và bà Thủy đang tự hỏi làm
cách nào để kiếm được 4,2
triệu đồng (170 USD) trước

mùa mưa.
“Các cơn bão ngày càng

dữ dội hơn”, bà Thủy nói.
Vào mùa mưa, mưa lớn
khiến bà có thể phải bơm
nước với công suất lớn để
con thuyền không bị chìm.
Lũ lụt buộc bà Thủy phải di
chuyển thuyền sang một
con kênh lớn hơn để tránh
bị va đập nếu bà vẫn neo
đậu thuyền sát bờ, nhưng
con kênh lớn hơn lại tiềm
ẩn những rủi ro vì sóng lớn
hơn.

Việc rời bỏ sông Mekong
đến các thành phố lớn hơn
hoặc thậm chí ra nước
ngoài để có triển vọng tốt
hơn không phải là điều mới.
Nhưng số người di cư ròng
- sự khác biệt giữa số người
di cư khỏi vùng đồng bằng
và số người chuyển đến - đã
tăng hơn gấp ba lần sau
năm 1999. Các chuyên gia
cảnh báo rằng lý do khiến
người dân quyết định di cư
là rất phức tạp và khó biết
biến đổi khí hậu có vai trò
lớn đến mức nào trong việc
này.

Mimi Vu, chuyên gia về
buôn bán và di cư tại
TPHCM, cho biết: “Biến
đổi khí hậu vừa là chất xúc
tác vừa là tác nhân thúc đẩy
quá trình di cư. Bà nói: "Nó
đã ảnh hưởng đến sinh kế
và làm trầm trọng thêm sự
bất bình đẳng ở một khu
vực vẫn còn kém phát triển
hơn các vùng khác của Việt
Nam. Khu vực này thiếu
nền tảng phát triển vững
chắc như tỷ lệ học sinh tốt
nghiệp trung học cao, khả
năng tiếp cận nước sạch
thường xuyên và chăm sóc

Ở ĐồNG BằNG SÔNG CửU LONG, VIệC DI CHUYểN ĐếN CÁC THÀNH PHố
NGÀY CÀNG HấP DẫN HơN TRONG BốI CảNH BIếN ĐổI KHÍ HậU

không may bị trúng thương
rớt xuống chết thảm như
Navalny của Nga.

Người dân Nga đa phần
đoan quyết vì Navalny bị
chết vì lệnh giết của
Poutine, một Poutine dòng
dõi của KGB. Họ cảm nhận
được một Navalny đã anh
hùng can đảm dám nói lên
nhiều lần khát vọng tự do
của họ nên họ tụ tập rủ nhau
tới tiễn biệt Navalny ở
thánh đường. Cũng có một
số người không cùng chung
ý hướng lắm, những họ vẫn
tới, tới đám tang, tới để tôn
vinh sự dũng cảm bằng biểu
hiệu vô cùng nhiều những
bó bông rực rỡ sắc màu anh
hùng bi tráng của thế hệ.

Rồi thì linh cữu cũng
được đóng lại cho Navalny
an nghỉ, hẹn một kiếp sau,
tranh đấu tiếp tục! Bây giờ
thì cánh chim bằng đã bay
đi, bỏ lại phía sau anh một
thế giới, một quê hương
ngổn ngang thù hận và
chiến tranh. Bỏ lại cả một
cõi ta bà rất ta bà đầy vô
luân, vô pháp, xen lẫn ít

nhiều đạo đức lẻ loi lấp
lánh.

Rồi phút sau cùng thì linh
cữu được hạ huyệt, hai bà
mẹ khóc bên nhau trong
tiếng nhạc âm thầm nhỏ
giọt tiễn đưa la chanson
d’adieu!

Chúng tôi không bao giờ
quên Navalny cũng như
không bao giờ tha thứ
Poutine KGB.

Dù cho các thiện xạ háo
sát vẫn ngồi đó đó, vẫn rình
mò lăm le bắn lên cao, đã
bắn được một Navalny của
nước Nga, Nhưng còn ở
trên bầu trời Việt Nam, trên
cao xanh đó, còn có bao
nhiêu con chim thiên nga
đang bay lượn lòng vòng,
chao qua, chao lại tìm cách
đòi lại tự do cho chính
mình, cho xã hội, cho quê
hương. Họ vẫn ở đó, vẫn ra
sức đấu tranh cho dân tộc,
cho quê hương dù họ mắc
vòng lao tù, bị ốm đau hành
hạ, bị tra tấn bạc đãi đến đói
khác mỏi mòn trong cái gọi
là goulag của cộng sản Việt
Nam.

Chúng ta không có quyền
quên họ!

Họ là những Trần Huỳnh
Duy Thức. Những Phạm
Chí Dũng, Huỳnh Trương
Ca, những Phạm Đoan
Trang, những cụ Lê Đình
Kình. Và gần đây nhất là
nhà báo Đặng Vũ Bình, xa
xa hơn, lùi về thời gian
trước nữa là giáo sư
Gunther Krainick và bà
Gunther. Bác sĩ Greifswald,
giáo sư Freiburg, giáo sư
Raymond Discher là những
vị thầy dạy học và những vị
thầy thuốc người Đức và
còn bao nhiêu vị nữa, đều
đã đến từ xa để chăm sóc
sức khỏe cho người Việt
Nam và họ đã bị cộng sản
Việt Nam sát hại dã man
vào năm Mậu Thân 1968
(theo B.S Tôn Thất Sang).
Tất cả họ, hiển danh hay ẩn
danh, người ngoại quốc hay
người Việt Nam, họ vẫn ở
đó, và chúng ta không có
quyền quên họ./

Chúc Thanh
Paris, tháng Ba 2024
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trơ lại lớp trắng đục đục.
Màu trắng nhờn nhợt của
khuôn mặt tử thần.

“Còn những hình xăm
‘Việt’ cánh tay phải trên và
‘Nam’ cánh trái là gì?  Tâm
xăm lúc nào,” tôi hỏi khi
khám phá thêm về con
người khốn khổ này.

“Bên Mỹ.  Bên Việt Nam
đâu có tiền xăm đâu anh.
Em qua Mỹ diện con lai với
má nuôi và thằng em nuôi
năm 1991.  Mình là Việt
Nam nên em xăm chữ Việt
Nam,” Tâm hãnh diện nói
rồi vạch ngực ra, “Còn đây
là hình nước Việt Nam nè
anh.  Miền Nam em xăm
màu vàng có hình trái tim,
miền Bắc em xăm màu đỏ
có hình ngón giữa.”

“Hê!  Hê!  Hê!” tôi cười
lớn, “Mà sao Tâm biết ngón
giữa là chửi?”

“Ông xăm là cựu chiến
binh Mỹ, cũng đen như em.
Ổng xăm cho em free nếu
em chịu để ngón giữa.  Sau
này em mới biết là chửi.
Em mà biết lúc đó là em
bảo ổng xăm hai ngón luôn
anh ơi.”      

Một tuần sau chúng tôi
mới gặp lại nhau.

“Đây là Diệu vợ em,”

Tâm giới thiệu khi hai
người ngồi trước văn phòng
tôi.

“Chào Diệu.  Mời hai bạn
vào uống trà hoặc cà-phê.
Cứ tự nhiên lấy nha.  Trông
hai người hạnh phúc quá.”

“Hạnh phúc lắm anh.
Hạnh phúc nhất đời luôn
đó.  Em qua Mỹ chưa đổi
đời hẳn cho đến khi gặp
Diệu đó anh,” Tâm hào
hứng nói, “Em qua Mỹ 17
tuổi, họ bắt học high school
thì sao em học nổi anh.
Tiếng Việt còn không biết
nữa là tiếng Mỹ!  Nên em
trốn học đi bụi đời khắp các
tiểu bang Mỹ.  Nghe đâu có
job ngon là em bay đi liền.
Mò cua bắc ốc quen rồi thì
cắt thịt xẻ cá có thấm gì
anh.  Mười hai tuổi mà em
dám chặt ngón tay em thì có
gì mà em không dám chặt
anh!  Nhưng từ đó em cũng
hư luôn anh ơi.”

“Sao hư?”
“Hư vì thiếu tình yêu.  Đời

vô vị quá.  Má nuôi em lấy
chồng,” Tâm ngậm ngùi,
“Em mừng cho má.  Mà em
cũng lớn rồi, cần tổ ấm tình
yêu riêng để lấp đầy khoảng
trống cô đơn.  Tìm chưa gặp
hay không bao giờ gặp, em
không biết, nên em lao đầu

em nhào vô nói ‘cho anh
hôn em nha.’  Nó chưa trả
lời mà em hôn chụt một cái
rồi,” Tâm sôi nổi.

“Hôn ‘chụt’ là gì?” tôi
thắc mắc nửa đùa nửa thật,
“Có bị ăn tát không?”

“Tiếng Mỹ là peck đó
anh,” Tâm ra vẻ rành lắm.
“Trời!  Gì mà tát, nó chụp
tay em liền, rồi nói, ‘Đừng
bỏ em nha!’”

Cả đám chúng tôi cười
lên.  Nhưng đâu đó trong
những tiếng cười có gì mằn
mặn, không phải muối mặn
lệ đau thương mà lệ yêu
thương.

“Từ ngày em quen Diệu,
em bỏ hết xì-ke, cờ bạc,
rượu chè.  Em thấy mình
yêu đời, ham sống, và rất
cần sống để chăm sóc
Diệu,” mắt Tâm lóe sáng.

“Vậy hôn nhau đi.  Vợ
chồng thì hôn nhau thiệt
chứ đừng có ‘peck’ nha,”
anh bạn đứng cạnh thách
Tâm và Diệu đang ngồi bệt
dưới đất.

Tức khắc, không chần
chừ, không mắc cở, hai
người ôm nhau hôn khi vẫn
ngồi bệt dưới đất.  

Nụ hôn vỉa hè của tình yêu
đơn giản mà rất thật, rất
tình, rất nồng cháy bao
quanh bởi những đoá hoa
rác rưới mà khách hàng xả
bừa bãi. 

Tôi chưa từng thấy cái
hôn công cộng nào thắm
thiết của tình yêu như thế.

“Trời ơi, sao tôi ước được
hôn ai như hai bạn,” khách
nào đó reo lên.

“Có hơn nụ hôn ‘Ếp-tên’
không chị?” Tâm vừa chùi
miệng vừa hỏi khách.

“‘Ép-tên’ là gì?” khách
ngạc nhiên.

“Là ông tỷ phú mua đảo
hưởng lạc với trẻ em rồi
ổng bị chết trong tù đó chị.”

“À, Epstein,” tôi xía vào.
“Mà Tâm không biết chữ
sao đọc được tin tức đó?”

“YouTube tiếng Việt anh
ơi.”

“À, mà sao Tâm ví vậy?”
“Ổng tỷ phú nhưng không

biết hôn anh ơi.  Tụi em mới
là hôn thật, hôn của tình yêu
thật.  Tụi em gọi là ‘nụ hôn
ép-phê,’” Tâm nói lớn và
Diệu bật cười lớn hơn.

Hay thật. 
“Nụ hôn ép-phê,” tôi lẩm

bẩm. 
Tôi tưởng mình đang

đứng trước hai thiên sứ với
đôi cánh Valentine.

Một tuần sau câu chuyện
này vẫn ám ảnh tôi.

“Good morning Tâm,” tôi
chào anh, “Diệu đâu?  Sao
đi một mình vậy?”

“Nó mới về rồi anh.”
“Nếu được ước một điều

thành sự thật, Tâm ước gì?”
“Sống trăm năm để chăm

sóc Diệu,” Tâm nhìn thẳng
vào tôi nói không chút suy
nghĩ, như thể ước nguyện
này luôn trong tâm Tâm.

“Tôi cũng muốn hỏi Diệu
cùng câu hỏi này.”

“Anh đợi thứ Năm đi,”

“Lâu quá.  Hôm nay mới
thứ Ba.  Tôi muốn gửi bài
viết này cho Việt Báo hôm
nay.  Tâm có thể gọi Diệu
hòi câu này không?  Đừng
nói tôi hỏi.  Mà phải mở
speaker tôi nghe luôn nha.”

“Hello em,” Tâm gọi liền.
“Nếu em có một điều ước
bây giờ thì em ước gì?”

“Nhiều lắm anh,” đầu dây
kia nói.

“Em chọn một thôi rồi anh
dẫn ăn phở thứ Năm này.”

“Em muốn ông xã em
sống lâu và yêu em hơn để
chăm sóc em.”

Phải chăng thần giao cách
cảm là thật!

Suốt cả tuần lễ dài, tai tôi
vẫn văng vẳng tiếng trầm
trầm của Tâm:

“Diệu đổi đời em đó anh
ơi . . . Từ ngày em quen
Diệu, em bỏ hết xì-ke, cờ
bạc, rượu chè.  Em thấy
mình yêu đời, ham sống, và
rất cần sống để chăm sóc
Diệu . . . Tụi em gọi đó là:
‘Nụ Hôn Ép-phê.’”

Thang Chu

Hình do tác giả cung cấp.

lấp khoảng trống đó bằng
xì-ke, rượu chè, cờ bạc.
Ngày kia em về thăm má,
đạp xe dạo phố Bolsa thì bị
xe đụng.  Anh thấy em đi cà
niểng không?

“Thấy.  À, thì ra vậy.
Nhưng dáng đi Tâm vẫn
phong nhã lắm,” tôi yên ủi
Tâm.

“Phong nhã là gì anh?”
Tâm hỏi nhưng không chờ
câu trả lời mà tiếp luôn, “Cà
niểng còn đỡ.  Em bị chấn
thương sọ não, khi nóng khi
mát như chạm điện.  Em
gây lộn với cảnh sát mấy
lần, họ nhốt em vào nhà
thương điên luôn.  Em đỡ
rồi họ đưa ra ngoài ở board-
ing care Anaheim năm
1997, nhờ vậy năm 2014
em gặp Diệu mới vào ở đó.
Diệu đổi đời em đó anh ơi.”

Diệu ngước lên nhìn Tâm
khi nghe tên Diệu.  Thật
khó tìm được ánh mắt nào
âu yếm và đằm thắm như
ánh mắt Diệu nhìn Tâm.  

Tuy mắt Diệu lé.
Lé nặng.  Không nhìn kỹ

cứ tưởng mắt chột.
Má Diệu bảo lãnh Diệu

qua Mỹ năm 2005 lúc 16
tuổi.  Quen với ông kia hơn
mình 20 tuổi, rồi có con với
ổng, rồi ổng chết, con giờ
đã 17 tuổi ở Chicago với bà
dì của ổng.  Rồi má Diệu
cũng chết bất ngờ.  Diệu bơ
vơ, bị khủng hoảng tâm
thần nặng được đưa vào
boarding care Anaheim
năm 2014.  

Ở đây có sân chơi chung
cho cả hai phái.  Và cũng là
nơi định mệnh của tình yêu
bất diệt. 

“Tâm ở đó trước Diệu bảy
năm mà không quen cô nào
à?” tôi đột ngột hỏi Tâm.

“Mấy đứa ở đó mập quá
anh.  Có vài đứa Việt Nam
thì nó không biết tiếng Mỹ
cũng không biết đi xe bus
để dẫn em đi bác sĩ,” Tâm
thản nhiên nói.

“Tâm bắt chuyện Diệu thế
nào?”

“Em gặp nó lần thứ ba thì
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Dream For All
(kéo dài 1 giờ).
Khóa học này
được tổ chức
online và miễn phí.
Hãy vào trang web
www.calhfadream-
forall.com  để ghi
danh và tìm hiểu
thêm chi tiết.

3- Thu thập
chứng từ cần thiết
để đăng ký tham
gia chương trình:

- Thư chấp thuận
trước của người cho vay
chương trình DFA.

- Giấy tờ cá nhân: pass-
port, bằng lái xe, ID do
chính phủ cấp, ID quân đội,
thẻ thường trú nhân… 

- Bằng chứng về địa
chỉ cư trú hiện tại: ID chính
phủ, hóa đơn điện nước,

hóa đơn điện thoại, hóa đơn
bảo hiểm…

Có thể xem video dưới
đây để tìm hiểu các bước
cần chuẩn bị:

https://www.youtube.com
/watch?v=KLOrMmTP6F
Q 

Thời hạn bắt đầu nhận

đơn đăng ký là trong Tháng
Tư; việc bắt đầu rút thăm
ngẫu nhiên sẽ diễn ra sau
khi thời hạn nhận đơn kết
thúc. CalHFA khuyên
những người hội đủ điều
kiện nên bắt đầu xúc tiến
các bước chuẩn bị ngay bây
giờ để kịp thời gian. (VB)

Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn
Kiệt vẫn được người đời
nhắc đến do một câu nói khá
cận nhân tình: “Nhiều sự
kiện khi nhắc lại, có hàng
triệu người vui mà cũng có
hàng triệu người buồn”. Tôi
vốn tính hiếu chiến (và hiếu
thắng) nên lại tâm đắc với
ông T.T này bởi một câu nói
khác: “Chúng tôi tự hào đã
đánh thắng ba đế quốc to”.
Dù chỉ ngắn gọn thế thôi
nhưng cũng đủ cho người
nghe hiểu rằng Việt Nam là
một cường quốc, chứ
“không phải dạng vừa” đâu
đấy!

Chủ Tịch Hội Nhà Văn
Việt Nam, nhà thơ Nguyễn
Quang Thiều, cũng đã từng
tuyên bố một câu để đời
khiến cả nước nức lòng và
hả dạ: “Việt Nam là một
cường quốc về thơ”.

Thật là danh nhân với
danh ngôn, toàn là những
lời hay ý đẹp!

Đám dân đen thì khác, chỉ
phát biểu linh tinh: cường
quốc dân oan, cường quốc
vé số… 

Họ nói vậy mà hổng thấy
kỳ. Đã vậy, lắm kẻ phản
động lưu vong, nhất là đám
truyền thông ngoài luồng
(hoặc ngoài lồng) còn xúm
xít bàn vào: 

– Thu Phương
(Thoibao.de): “Ngay trong
vùng trũng của thế giới,
trong khu vực Đông Nam Á
này, không có quốc gia nào,
người bán vé số đông như
Việt Nam.”

– Tùng Phong (Saigon
Nhỏ): “Thật khó tin khi biết
doanh thu của ‘công nghiệp
vé số’ lớn hơn cả doanh thu
từ xuất khẩu dầu mỏ và than
đá cộng lại”. 

– Uyên Nguyên (RFA):
“Ngồi quán cà phê vỉa hè 58
– Trần Quốc Thảo, quận 1,

trong vòng nửa giờ đồng hồ,
đã đếm được 16 người bán
vé số đến mời, già có, trẻ có,
bệnh tật có, nhưng xót xa
nhất vẫn là những em bé
tuổi chưa đầy 15, học hành
dở dang hoặc vừa đi học
vừa bán vé số kiếm tiền phụ
giúp cha mẹ”.

– Dân Trần (VNTB):
“Hằng trăm ngàn người bán
vé số dạo trở thành lực
lượng lao động chủ chốt
đóng góp vào nền kinh tế
quốc gia. Mỉa mai thay, lực
lượng chủ chốt này lại là
những người nghèo, người
già, người tàn tật, trẻ em
thất học.”

Có điều “mỉa mai” hơn
nhiều nhưng không mấy
người biết là VN còn có
“triết gia bán vé số” nữa cơ.
Ông Lê Xuân Thiết là một
triết nhân thuộc cái diện lạ
này, theo tường thuật của
phóng viên báo Tiền Phong: 

“Tôi tìm đến chợ Thông
thuộc làng An Ninh
Thượng, phường Hương
Long, ngoại ô TP Huế, để
tìm ông. Vừa đến gần chợ
đã thấy một ông già gầy gò
trên chiếc xe đạp cà tàng,
tay cầm xấp vé số. Khuôn
mặt hốc hác nhưng đôi mắt
thì rất sáng và nụ cười đôn
hậu. Tôi đoán ngay ông vé
số là ‘triết gia khoán hộ’ Lê
Xuân Thiết.” 

Ủa? Triết gia mà sao lại ra
nông nỗi thế?

– Minh Nhân, tác giả bài
phóng sự thượng dẫn, cho
biết thêm:

Trước đó, ông từng du học
học kinh tế học ở tận Kiev,
Liên Xô cũ. Nhưng vì lý do
sức khỏe, ông về học trong
nước. Tốt nghiệp Đại học
Kinh tế - Kế hoạch Hà Nội
năm 1967 với tấm bằng loại
ưu, chàng trai 30 tuổi Lê
Xuân Thiết nhận quyết định

về công tác tại Ủy ban Kế
hoạch tỉnh Vĩnh Phúc. 

Lúc đó cả miền Bắc bị đói,
và đối tượng đói nhất lại
chính là người sản xuất ra
lúa gạo. Chỉ riêng tỉnh Vĩnh
Phú (đầu năm 1968 Vĩnh
Phúc sáp nhập với Phú Thọ
thành Vĩnh Phú - NV) thì
nông dân lại no đủ. 

Đó là kết quả của chính
sách “khoán hộ” do Bí thư
Tỉnh ủy Kim Ngọc khởi
xướng và triển khai khắp
toàn tỉnh từ năm 1968.
Nông dân được giao ruộng
đất để tự cày cấy, sau khi
đóng sản lượng (đã được
khoán theo hộ) cho nhà
nước thì được hưởng phần
còn lại, nhờ vậy mà năng
suất đạt rất cao, lúa gạo đầy
nhà. Nhưng đến cuối năm
1968, chính sách “khoán
hộ” bị cấm và Bí thư tỉnh ủy
Kim Ngọc bị kiểm điểm
nặng nề. Thiết liền tìm đến
huyện Lập Thạch, nơi vẫn
còn “lén lút” thực hiện
“khoán hộ” và nhận ra việc
ông Kim Ngọc làm là quá
đúng, đúng với khoa học và
đúng cả đạo lý. 

Nhưng do ông Kim Ngọc
có thực tiễn mà chưa đúc
kết thành lý luận, nên không
bảo vệ được chính sách
khoán hộ. Vậy là Thiết viết
một bản luận chứng dài 72
trang, chứng minh chính
sách khoán hộ là đúng, là
hợp quy luật; tựu trung
trong mấy ý sau: cần giao
ruộng đất ổn định, lâu dài
cho hộ nông dân; ai giỏi
nghề gì thì làm nghề ấy;
nông dân được quyền bán
cái mình làm ra ở đâu đắt
nhất và mua cái mình cần ở
đâu rẻ nhất; xoá bỏ ngăn
sông cấm chợ… 

Chính sách khoán hộ đã bị
kết án là sai lầm, ông Kim
Ngọc bị kỷ luật, vì vậy bản

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
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luận chứng khoán hộ của Lê
Xuân Thiết không chỉ bị Ủy
ban Kế hoạch tỉnh Phú Thọ
kết luận là: xét lại, chống
Đảng, theo tư bản chủ
nghĩa, mà còn bị kết thêm
tội “ngoan cố”! Đảng ủy cơ
quan liền đề nghị Thiết viết
kiểm điểm và thừa nhận
mình sai lầm. Thiết không
chịu. Có người rỉ tai Thiết,
nếu cậu cứ ngoan cố vậy thì
sẽ chết. 

Thiết lắc đầu: “Tôi là
người làm khoa học, tôi
không phải là kẻ cơ hội!
Thấy đúng mà vẫn nhận sai
thì có tội với dân với nước.
Thấy Đảng sai mà vẫn im
lặng phục tùng mới là
chống Đảng!” Vậy là Thiết
nhận án kỷ luật: khai trừ
Đảng, chuyển sang làm
nhân viên dọn vệ sinh cho
cơ quan. Thiết vẫn nhẫn
nhục với công việc của
người lao công… 

Ngột ngạt quá, Thiết liền
cáo bệnh và xin nghỉ mất
sức… Bán trứng lộn, lượm
chai bao đồng nát, làm đủ
thứ mà vẫn không đủ ăn.
Năm 1988, đứa em rể làm
đại lý vé số thấy ông anh cử
nhân kinh tế học đã từng đi
Liên Xô về mà đói rách tả
tơi liền bảo về bán vé số. 

Ông nói hoá ra cái nghề
bán vé số này lại giúp ông

tồn tại đến tận bây giờ và có
lẽ ông sẽ còn nương nhờ nó
cho đến ngày nhắm mắt…
Tôi hỏi ông có nguyện vọng
được phục hồi như ông Kim
Ngọc không, ông cười lắc
đầu:“Muộn rồi, vả lại nhu
cầu cho bản thân tôi đâu có
nhiều”. Điều cuối cùng
trong câu chuyện hết sức
nhiệt huyết của “triết gia”
bán vé số vẫn là một niềm
khắc khoải: “Xã hội muốn
phát triển thì phải có nền
tảng kinh tế chính trị học.
Các bạn trẻ cần phải đam
mê và đi sâu nghiên cứu để
xây dựng nền tảng đó. Đó
chính là nền móng của nền
kinh tế quốc gia, là động lực
phát triển xã hội”.

Tôi xem xong cái “tấn bi
kịch lớn” của vị triết nhân
cùng thời với mình mà
không khỏi ái ngại cho sự
ngây thơ (“không nhỏ”) của
ông: “Thấy Đảng sai mà vẫn
im lặng phục tùng mới là
chống Đảng!”

Má ơi! Đảng làm sao mà
sai được. Chỉ có mỗi ông là
bị trật đường rầy nhưng vẫn
không chịu nhận thôi.
Đường lối xuyên suốt của
Đảng là bần cùng hóa nhân
dân (bóp chặt cái bao tử cho
dễ trị) mà ông lại góp ý
“khoán hộ” tạo “lúa gạo đầy
nhà” để chúng ăn no rồi làm

loạn à?
Đã thế, cho mãi đến cuối

đời, ông còn vẫn “nhiệt
huyết” và “khắc khoải” về
“nền tảng kinh tế chính trị
học” (để “phát triển xã hội”)
thì có chết không cơ chứ.
“Phú chi, giáo chi” giúp cho
dân giàu, dậy cho dân học là
chính sách của bọn quan lại
ở thời phong kiến chứ nào
phải thời này.

May mắn là “tấn bi kịch
lớn” của cá nhân Lê Văn
Thiết đã hoàn toàn chấm
dứt. Ông từ trần vào lúc
8:30 sáng, hôm 28 tháng 6
năm 2022, tại quê nhà. Đỡ
khổ cho ông và cũng đỡ
phiền cho Đảng. 

Điều không may là “tấn bi
kịch lớn” hơn của nhiều vị
thức giả (trong cũng như
ngoài nước) thì vẫn còn
nguyên. Họ vẫn nhiệt tình
và đều đặn kiến nghị hay
góp ý để sửa đổi bộ máy
hành chánh, cải cách kinh
tế, cải tổ giáo dục … mà
không biết rằng Đảng chả
hề muốn cải sửa gì ráo trọi.  

Chủ trương nhất quán là
phải nắm chắc quyền lực
bằng mọi giá, kể cả cái giá
ngu dân và bần cùng hóa
toàn dân (cho chúng không
thể ngóc đầu lên được) thì
Đảng mới an tâm. Giời ạ!/ 

Tưởng Năng Tiến
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SAN FRANCISCO,
California (VB) – Vào trưa
ngày Thứ Ba 12 tháng 3
2024, tổ chức Phục Vụ
Truyền Thông Sắc Tộc
(Ethnic Media Services -
EMS), kết hợp với
California Black Media đã
có buổi họp báo qua zoom
với giới truyền thông cộng
đồng sắc tộc. Chủ đề của
buổi họp báo là giới thiệu
chương trình hỗ trợ tiền đặt
cọc mua nhà dành cho
những người mua nhà lần
đầu tiên của Cơ Quan Tài
Chính Nhà Ở California
(CalHFA).  

Các diễn giả chính trong
buổi họp báo: 

Eric Johnson, phụ trách
thông tin của phòng Truyền
Thông và Tiếp Thị,
CalHFA.

Maeve Elise Brown, Sáng
Lập Viên & Giám Đốc Điều
Hành, Housing and
Economic Rights
Advocates (HERA)

Ria Cotton-Landry, chủ
nhân của công ty địa ốc Ria
Cotton Realty

Việc sở hữu một ngôi nhà
thường là bước cơ bản để
hầu hết các gia đình xây
dựng một nguồn tài chính
mang tính kế thừa thực sự,
tạo ra sự thịnh vượng cho
các thế hệ tiếp nối. Sở hữu
một ngôi nhà không chỉ là
một nguồn tài chính; nó còn
mang lại cho gia đình sự ổn
định, một cơ hội tốt hơn cho
các vấn đề sức khỏe và giáo
dục.

Để hỗ trợ nhiều gia đình
trong việc theo đuổi giấc
mơ sở hữu ngôi nhà cho các
thế hệ, Cơ Quan Tài Chính
Nhà Ở California (CalHFA)
đang khởi động California
Dream For All Shared
Appreciation Loan
Program, một chương trình
hỗ trợ tài chính mua nhà
dành cho các cư dân

California hội đủ điều kiện.
Mục tiêu cụ thể của chương
trình là hỗ trợ tiền đặt cọc
cho những người mua nhà
thế hệ đầu tiên, đa số thuộc
các cộng đồng da màu cần
được sự hỗ trợ.

Số liệu từ cơ quan điều tra
dân số Hoa Kỳ cho thấy vào
năm 2022, tỉ lệ người da
đen ở Mỹ sở hữu nhà là
45%, so với con số 74.4%
của người da trắng. Thống
kê cho thấy người da đen có
chi phí trả nợ tiền nhà
chiếm 66% thu nhập, trong
khi người da trắng là 58%.
Khi đi mua nhà, người da
đen có điểm tín dụng trung
bình là 695, so với người da
trắng là 751. Điều này cho
thấy cộng đồng người gốc
Phi nói riêng và da màu nói
chung có cơ hội sở hữu nhà
thấp hơn nhiều so với người
da trắng.

Trong phần trình bày của
mình, ông Eric Johnson cho
biết CalHFA thực hiện
chương trình này để hỗ trợ
cho những người mới mua
nhà lần đầu, và là thế hệ đầu
tiên trong gia đình đi mua
nhà. Có rất nhiều người
thuộc diện này có công việc
tốt, thu nhập ổn định, nhưng
vẫn không thể mua nhà
được ở California vì không
có tiền đặt cọc. Đa số họ
thuộc cộng đồng gốc Phi,
Latin.

Thông tin về chương trình
có đầy đủ trên trang web
https://www.calhfa.ca.gov/
dream/ . Một vài điểm
chính cần lưu ý như sau:

- Điểm nổi bật nhất của
chương trình là cho mượn
lên tới 20% cho khoản trả
trước khi mua nhà, nhưng
không vượt quá 150,000
USD.

- Chừng nào thì người
được cho mượn sẽ trả lại
tiền? Đó là khi căn nhà
được bán đi hoặc sang

nhượng cho người khác.
Người mượn sẽ trả lại toàn
bộ số tiền mượn, cộng thêm
20% giá trị tăng thêm của
căn nhà giữa thời điểm bán
và thời điểm mua.

- Người mua nhà đủ
điều kiện phải nộp đơn để
xin được nhận voucher (tiền
đặt cọc). Việc bốc thăm
ngẫu nhiên sẽ chọn ra
những người đăng ký có
may mắn được nhận vouch-
er, chứ không phải là ưu
tiên cho người nộp đơn
trước.

1- Điều kiện để được tham
gia chương trình:

- Một người vay phải là
người mua nhà thế hệ đầu
tiên.

- Tất cả người vay phải là
người mua nhà lần đầu.

- Người vay phải là cư dân
California.

- Thu nhập của người vay
phải nằm trong giới hạn thu
nhập của CalHFA đối với
khu vực mua nhà. Thí dụ,
cho năm 2024, giới hạn thu
nhập cho người mua nhà ở
Los Angeles là $155,000, ở
Quận Cam là $202,000; ở
San Diego là $185,000;
Quận Santa Clara là
$287,000…

2- Sau khi biết là mình đã
hội đủ điều kiện, bước tiếp
theo đối với những người
muốn tham gia chương
trình là:

- Làm việc với một công
ty cho vay được CalHFA
chuẩn thuận để cung cấp
chương trình Dream For
All.

- Làm việc với công ty
cho vay để xác định những
gì cần làm để có được thư
chấp thuận trước (lender
pre-appoved letter). Lá thư
này là điều kiện cần thiết để
đăng ký chương trình rút
thăm nhận voucher vào
Tháng Tư.

- Tham gia khóa học

EMS Họp Báo Giới Thiệu 

CHươNG TRÌNH Hỗ TRợ TIềN ĐặT CọC CHO NHữNG NGườI MUA NHÀ LầN ĐầU
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LTS. Tiến sĩ Nguyễn Tiến
Hưng, nguyên Tổng Trưởng
Kế Hoạch VNCH, là người
được Tổng Thống Nguyễn
Văn Thiệu ủy thác nhiều
công việc trong những ngày
tháng cuối,  trước khi Sàigòn
sụp đổ. Tại Hoa Kỳ, sau
1975, ông là tác giả nhiều
cuốn sách được phổ biến
rộng rãi như "Hồ Sơ Mật Dinh
Độc Lập", "Khi Đồng Minh
Tháo Chạy", "Khi Đồng Minh
Nhảy Vào", và sắp xuất bản
cuốn BỨC TỬ VNCH -
KISSINGER VÀ 8 THỦ ĐOẠN
NHAM HIỂM. Bước vào tháng
Tư đen tối của lịch sử, mời
đọc bài viết của tác giả về
những trăn trở ở Dinh Độc
Lập những ngày tháng Ba,
1975: nên giữ hay nên bỏ
Huế.

***
Vua nước Chiêm Thành là
Chế Mân, người anh hùng
chiến thắng cả được quân
Nguyên Mông, thế mà lại
phải đầu hàng trước nhan
sắc nghiêng nước nghiêng
thành của Huyền Trân Công
chúa. Ông liền dâng cả
miền đất của Châu Ô, Châu
Rí cho Việt Nam để làm quà
sính lễ xin cưới Huyền Trân
về làm vợ.

Nàng hy sinh, giúp mở
được con đường Nam Tiến.
Vua Trần đổi tên hai châu
thành Thuận Châu và Hóa
Châu, gọi tắt là Thuận Hóa.
Chữ 'Hóa' dần dần đọc
trại đi thành "Huế."

Câu chuyện lãng mạn ấy
đi đôi với cái phong cảnh
nhẹ nhàng, quyến rũ của
miền đất này. Lăng tẩm,
Thành Nội, Thành Ngoại,
đầm sen tỏa hương thơm
ngát. Rồi những buổi chiều
tím, những đêm trăng mờ,
những con đò nho nhỏ.

Nếu ta dừng lại ở vài bậc
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TS Nguyễn Tiến Hưng

DINH ĐộC LậP - THÁNG 3/1975 TRăN TRỞ Về Cố ĐÔ HUế

người nghe:
Trung tướng Trưởng:

"Nếu có lệnh, thì giữ."
Tổng thống Thiệu: "Liệu

giữ được bao lâu?"
Trung tướng Trưởng:

"Ngày một ngày hai."
TT Thiệu: "Vậy nếu

không giữ được, thì phải
quyết định ngay, và nếu
quyết định (bỏ Huế) thì
phải làm cho lẹ."

Vì những biến cố về thảm
họa mất Huế còn đặt ra
nhiều nghi vấn nên chúng
tôi đã ghi lại thật rõ ràng về
những diễn tiến liên quan
tới Quân đoàn I vào tháng
3/1975 ở Chương 3 trong
cuốn sách ‘Tâm Tư Tổng
Thống Thiệu’, cùng với suy
tư của TT Thiệu và Trung
tướng Trưởng. Thêm vào đó
là tường thuật của Đại
tướng Cao Văn Viên và
những tài liệu của Hoa Kỳ.

Cuộc họp giữa TT Thiệu
và Trung tướng Trưởng
ngày 19/3/1975

Vì Bắc Việt đã điều động
toàn bộ bẩy Sư đoàn Tổng
trừ bị vào Miền Nam, ba sư
đoàn cơ hữu của Tướng
Trưởng ở Quân Đoàn I phải

đối mặt với sức mạnh áp
đảo sau trận chiến Ban mê
Thuột. 

Sáng ngày 19/3/1975,
Tướng Trưởng bay vào Sài
Gòn để trình bày với TT
Thiệu kế hoạch rút quân của
ông. Lần này có sự hiện của
cả Phó Tổng thống Nguyễn
Văn Hương.

Sự hiện diện của cụ
Hương là việc bất thường,
vì xưa nay khi bàn chuyện
quân sự ông Thiệu thường
chỉ mời có ba vị: Khiêm,
Viên và Quang mà thôi.
Chắc hôm ấy ông phải nhờ
đến sự ủng hộ của Phó Tổng
thống để thuyết phục Tướng
Trưởng nên bỏ Huế.

Theo Đại Tướng Viên
thuật lại trong cuốn Những
Ngày Cuối Của VNCH
(trang 162-163):

"Tướng Trưởng trình bày
kế hoạch với hai giải pháp:

- Kế hoạch thứ nhất: nếu
Quốc lộ 1 (QL 1) còn sử
dụng được, quân ông sẽ
rút từ Huế về Đà Nẵng và
từ Chu Lai về Đà Nẵng;

- Kế hoạch thứ hai: nếu
QL 1 bị cắt, các lực lượng
sẽ rút vào ba cứ điểm là

Chu Lai, Huế, và Đà
Nẵng, nhưng Huế và Chu
Lai chỉ là hai nơi tập trung
quân để cuối cùng thì rút
về Đà Nẵng bằng đường
biển. Đà Nẵng sẽ là điểm
phòng thủ chánh do bốn
sư đoàn bộ binh và bốn
liên đoàn BĐQ đảm nhận.

Vì lúc ấy "không thể rút
quân theo kế hoạch thứ
nhất được vì hai đoạn
đường từ Huế đến Đà
Nẵng, và từ Chu Lai đến
Đà Nẵng đã bị chốt hết rồi,
và làn sóng người tỵ nạn
lại đang từ mọi ngả dùng
con lộ duy nhất này để
chạy về Đà Nẵng, nên
Tướng Trưởng kết luận:
'Chúng ta chỉ có một chọn
lựa, và chúng ta phải thi
hành ngay trước khi quá
trễ.'

Chọn lựa của tướng
Trưởng là phải rút quân về
Huế, Đà Nẵng, Chu Lai và
lợi dụng những công sự
phòng thủ đã có trong
thành phố, hay địa hình
chung quanh, như những
cao điểm của những ngọn

(Hình: nhacxua.vn)

chót khi lên Chùa Thiên Mụ
mà ngắm cảnh hoàng hôn
rực rỡ trên dòng Sông
Hương thì sẽ thấy lòng
mình lắng xuống, rồi như bị
cuốn vào với tiếng chuông
chùa, ngân vang vào không
trung: “Ai đi xa Huế làm
sao quên được Sông
Hương?”

Cái cảnh nửa đi nửa ở
không phải chỉ ám ảnh
người lữ khách khi phải lìa
xa nơi Cố Đô, nhưng nó còn
làm cho các nhà quân sự
trăn trở không ít khi phải
vĩnh biệt chốn Kinh Kỳ vào
cuối Tháng Ba năm ấy. Lúc
thì cố thủ, lúc thì rút quân,
rút xong lại muốn quay về
giữ Huế, cứ dùng dằng mãi.

Có nên hay không nên
giữ Huế?

Trong một báo cáo tối mật
của Tướng Fred Weyand
gửi Tổng Thống Gerald
Ford sau chuyến viếng thăm
chiến trường Miền Nam
vào cuối tháng 3/1975 để
thẩm định tình hình, ông
nói tới hậu quả bi đát của
việc Mỹ cúp hết viện trợ
làm tê liệt khả năng chiến
đấu của quân đội VNCH,
như được ghi lại trong cuốn
BỨC TỬ VNCH –
KISSINGER VÀ 8 THỦ
ĐOẠN NHAM HIỂM xuất
bản nay mai. Tướng
Weyand là người đã bí mật
giúp tác giả chuyển được
vài lá thư của TT Richard
Nixon gửi TT Nguyễn Văn
Thiệu cho TT Gerald Ford
đọc - nói về những cam kết
đối với VNCH mà chính
ông Ford cũng chưa bao giờ
được biết, nên ông đã bàng
hoàng!

Về sự trăn trở tại Dinh
Độc Lập trước khi bỏ Huế
(13/3), Tướng Weyand bình

luận:
"Trong mười hai ngày tiếp

theo sau buổi họp này (từ
13 tới 25), có sự băn khoăn
lớn lao (critical desolation)
từ phía Quân Đoàn I và Sài
Gòn về việc nên giữ lại
những phần nào ở Quân
đoàn I, nhất là về việc có
nên hay không nên giữ
Huế?"

Tiến thoái lưỡng nan

"Anh Trưởng hả? Liệu
có giữ được Huế không?"

TT Thiệu nhấc điện thoại
nóng hỏi Tướng Ngô
Quang Trưởng ở Đà nẵng.
Hôm đó là ngày 25/3/1975.

Một cuộc họp tại Dinh
Độc Lập dưới quyền chủ
tọa của TT Thiệu lúc 9 giờ
30 sáng. Hiện diện: ngoài
Phó Tổng Thống Trần Văn
Hương và Thủ tướng Trần
Thiện Khiêm còn có:

- Về phía quân sự: Đại
tướng Cao Văn Viên, Trung
tướng Đặng Văn Quang,
Trung tướng Đồng Văn
Khuyên.

- Về phía dân sự: Ngoại
trưởng Vương Văn Bắc,
Tổng trưởng Kế hoạch
Nguyễn Tiến Hưng.

Khi mọi người đã đến
đông đủ, một bầu không khí
im lặng ghê rợn bao phủ
phòng họp. Những điểm
mầu đỏ đánh dấu vị trí đồn
trú của quân đội Bắc Việt
trên tấm bản đồ lớn trên
tường đã mọc lên như nấm.
Cuộc duyệt xét tình hình
quân sự bắt đầu.

Sau khi Tướng Khuyên
trình bày về tình hình QK I
và II, Tổng thống Thiệu
nhấc máy điện thoại gọi
Tướng Trưởng hỏi xem có
giữ được Huế hay không.
Rồi ông nhắc lại câu trả lời
từ đầu giây bên kia cho mọi Xem tiếp TRăN TRở trang 10
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đồi ngoại thành (Huế) để
chống cự."

Trong cuộc họp ngày
19/3, TT Thiệu kể lại là ông
đã miễn cưỡng chấp thuận
kế hoạch thứ hai của ông
Trưởng vì ông Trưởng nói
không còn đường nào tháo
lui khỏi Huế được nữa vì
QL 1 đã bị chặn: "Tôi nói
với Tướng Trưởng là mặc
dầu lịch sử có thể sẽ phán
xét tôi như một thằng ngu
(imbécile) nhưng vì lòng
tôi đối với đất nước, tôi
đồng ý." Sau đó ông Thiệu
tiễn ông Trưởng ra khỏi
Dinh Độc Lập và nói: "Tôi
đợi đến khi anh về tới Đà
Nẵng rồi sẽ tuyên bố cố thủ
Huế trên đài phát thanh."

TT Thiệu thêm: khi bay về
tới Đà Nẵng thì "Ông
Trưởng lại gọi điện thoại
để yêu cầu tôi hãy hoãn lại
việc tuyên bố tử thủ Huế
trên đài phát thanh, vì có
thể ta không giữ nổi Huế."
Tôi hỏi tại sao Tướng
Trưởng lại thay đổi chiến
lược?

TT Thiệu trả lời: "Lý do
là khi máy bay vừa đáp
xuống Đà Nẵng thì Tướng
Trưởng lại nghe Tướng
(Lâm Quang) Thi, Tư lệnh
phó QĐ I báo cáo là quân
đôị Bắc Việt đã bắt đầu
pháo vào Bộ Chỉ huy rồi."

Việc Tướng Thi báo cáo
Bộ tư lệnh của ông đã bị
pháo thì Đại tướng Viên
cũng xác nhận trong cuốn
hồi ký của ông (sđd., trang
164-165). Nhưng việc
Tướng Trưởng xin hoãn
tuyên bố cố thủ Huế trên đài
phát thanh thì chưa thấy ai
nói tới.

Cũng theo lời TT Thiệu,
vì ông đã miễn cưỡng đồng
ý với Tướng Trưởng về việc
giữ Huế mà bây giờ lại thấy

ông Trưởng dè dặt, lung lạc
nên nhân cơ hội này, ông
Thiệu lại nói thêm về việc
nên bỏ Huế. Ông cho ông
Trưởng biết là cả Phó Tổng
thống, cả Thủ tướng đều
chống lại việc giữ cả hai nơi
- Huế và Đà Nẵng - cùng
một lúc vì không đủ sức. 

Nhưng mặc dù TT Thiệu
tỏ ý dè dặt, Tướng Trưởng
vẫn tiến hành kế hoạch giữ
ba cứ địa Huế, Chu Lai và
Đà Nẵng, vì Quốc Lộ 1 đã
bị chận rồi, không thể rút
được nữa, vả lại ông cho
rằng TT Thiệu tuy dè dặt
nhưng chưa rút lại lệnh đó.

Nơi đây chúng tôi xin mở
ngoặc để nói tới một nhược
điểm của VNCH về sự thiếu
điều hợp giữa các cơ quan,
dẫn đến sự bất nhất: trong
buổi họp ngày 19/3/1975,
sau khi do dự rồi đồng ý để
Tướng Trưởng giữ Huế, TT
Thiệu chỉ thị Văn phòng
soạn một bài về ‘cố thủ
Huế’ để ông trấn an nhân
dân trên đài phát thanh. Tới
khi Tướng Trưởng về tới Đà
Nẵng thì lại gọi điện thoại
vào Sàigòn yêu cầu Tổng
thống hoãn tuyên bố cố thủ
Huế. Và ông Thiệu đã đồng
ý nhưng - có thể là vì Dinh
Độc Lập đã không có chỉ thị
rõ ràng cho đài phát thanh
là phải hủy lời tuyên bố ‘cố
thủ Huế’ cho nên ngày hôm
sau, 20/3/ đài phát thanh
vẫn cứ oang oang phát sóng
lời hiệu triệu ‘cố thủ?’ Huế!

Lời hiệu triệu cố thủ Huế
trên đài phát thanh đã làm
cho Tướng Trưởng bàng
hoàng, đồng thời làm cho
TT Thiệu bất mãn vì bị coi
là đã có hành vi bất nhất!

***
Vào thời điểm này thì Đài

BBC luôn luôn loan báo
đầy đủ chi tiết về cuộc triệt
thoái Pleiku và tiên đoán là

quân đội Bắc Việt sẽ tới
vùng phụ cận Sàigòn trong
vòng vài ba tuần lễ vì Quốc
lộ 14 từ Ban Mê Thuột đã
mở rộng. Đài VOA thì
tường thuật về vụ nhóm
Dân chủ ở Hạ viện đã bỏ
phiếu chống viện trợ bổ túc
cho Miền Nam (ngày
12/3/1975) với số phiếu
189-49; rồi nhóm ở Thượng
viện theo sau với số phiếu
34-6!

Binh sĩ nghe liên tục như
vậy nên tinh thần sa sút rất
nhanh. Từ Miền Trung, đơn
xin tiếp liệu về thực phẩm,
dược phẩm, nhà tạm trú cho
gia đình binh sĩ và song
người di tản tới tấp bay về
Sàigòn, nhưng chính phủ
trung ương đã hầu như cạn
kiệt, không thể đáp ứng
được nữa.

Năm ngày trăn trở về
Huế

Ngày 23/3/1975, theo Thủ
tướng Nguyễn Bá Cẩn
trong hồi ký ‘Đất Nước
Tôi:’ 

"Tướng Trưởng họp bộ
tham mưu tại Đà Nẵng, ra
chỉ thị cho Tướng Thi tử thủ
Huế nhưng đồng thời phải
có kế hoạch để sẵn sàng di
tản về Đà Nẵng nếu tình
hình đòi hỏi. Đến đây ai
cũng nhận thấy tình hình cố
đô Huế rất nguy kịch, nếu
không nói là tuyệt vọng."
Sau đó, sáng ngày
24/3/1975, Tướng Thi và Bộ
Tư lệnh tiền phương đáp
tầu Hải quân đi Đà Nẵng..."

Ngày 25/3/1975, theo Đại
tướng Viên:

"Tất cả các đơn vị của
Quân đoàn I tụ lại tại ba
phòng tuyến chánh: nam
Chu Lai, Đà Nẵng (kể cả
Hội An) và Bắc thành phố
Huế… Tinh thần binh sĩ
xuống thấp và chán nản. Từ
lâu, chinh chiến hết trận

này đến trận nọ, nhưng
chưa bao giờ họ nằm trong
cảnh tuyệt vọng như vầy…
Trong tình thế thất vọng đó,
Quân đoàn I nhận thêm một
quân lệnh từ Dinh Độc lập:
Tổng thống Thiệu ra lệnh
Tướng Trưởng dùng ba sư
đoàn cơ hữu của quân đoàn
để phòng thủ Đà Nẵng. Sư
đoàn TQLC được đóng vai
trừ bị. Đêm đó Tướng
Trưởng ra lệnh cho Sư đoàn
1BB (bộ binh) và các đơn vị
chung quanh Huế rút về Đà
Nẵng…"

"Kế hoạch di tản lực
lượng khỏi Huế bắt đầu
bằng cách cho sư đoàn 1BB
và các đơn vị cơ hữu của sư
đoàn rút ra Cửa Tư Hiền..."

Lệnh bỏ Huế ngày
25/3/1975

Như viện dẫn ở đầu bài,
trong buổi họp ngày
25/3/1975, sau khi TT
Thiệu hỏi Tướng Trưởng
"nếu ông quyết định giữ
Huế thì được bao lâu," ông
Trưởng trả lời là chỉ giữ
được "ngày một ngày hai,"
ông Thiệu lập lại cho mọi
người nghe, rồi ra lệnh:
"Vậy nếu không giữ được,
phải quyết định ngay, và
nếu quyết định (bỏ Huế) thì
phải làm cho lẹ."

Tới đây TT Thiệu không
nhắc lại thêm các câu trả lời
sau đó của Tướng Trưởng
nữa. Ông đặt ống nói
xuống, và nói: "Ông
Trưởng rất depressed"
(chán nản). 

Sau khi tham khảo với Đại
tướng Viên, TT Thiệu ra chỉ
thị cho ông gửi công điện
cho Tướng Trưởng, đưa ra
ba lệnh (và chúng tôi đã ghi
rất rõ ràng xuống cuốn sổ
tay còn giữ được):

"Thứ nhất, bỏ Huế;
"Thứ hai, phải làm cho

lẹ; và
"Thứ ba, tử thủ Đà

Nẵng."
TT Thiệu thở dài: "Mình

trông cậy vào ba 'enclaves'
(cứ điểm), mà bây giờ chỉ
còn một ở Đà Nẵng." Nghe
vậy, ông Bắc và tôi bàng
hoàng nhìn nhau. Như vậy
là đã có lệnh chính thức bỏ
Huế.

Số phâṇ người quân nhân

Nơi đây, chúng tôi xin mở
ngoặc để nhắc lại về tình
trạng kinh tế khó khăn của
thân nhân người binh sĩ
trước khi sụp đổ. Từ mùa hè
1974, sau khi giá xăng dầu
tăng lên gấp ba lần, ngân
sách không còn đủ khả năng
tăng lương cho quân đội để
đáp ứng với lạm phát vì
viện trợ đã bị cắt gần hết.

Chính phủ chỉ định cho
mỗi Bộ nhận một sư đoàn
để tìm cách giúp đỡ. Sư
đoàn I được giao cho Bộ Kế
hoạch.

Trong một chuyến đi Huế
thăm sư đoàn này, chúng tôi
được Tư lệnh Sư đoàn I là
Chuẩn tướng Nguyễn Văn
Điềm đưa đi thăm hỏi gia
đình binh sĩ.

Ông tâm sự rằng để cho
thân nhân sống trong các
lều, bạt ngay sát trại như thế
này thì thật là nguy hiểm
khi bị pháo kích và cũng
thật khó khăn khi phải
chuyển quân, nhưng phải
chấp nhận vì với số lương
quá ít ỏi, người lính phải chi
tiêu chung với gia đình.

Thật vậy, với 20,000 đồng
một tháng (mãi lực bằng
khoảng $28 đô la), người
quân nhân chỉ có thể mua
gạo, nước mắm cho gia
đình, còn lại rất ít cho
những nhu cầu khác như
thuốc men, may mặc, giáo
dục con cái, giải trí.

Đúng như Tướng Điềm
nói, để cho gia đình binh sĩ
làm lều bạt để sinh sống
ngay sát với doanh trại đã
làm cho việc chuyển quân
trở nên vô cùng nguy hiểm,
vì ngoài việc chiến đấu, anh
em binh sĩ còn phải quan
tâm đến sự an toàn của vợ
con. 

Về tình trạng Sư Đoàn I
tan rã, trong cuốn ‘Decent
Interval,’ tác giả Frank
Snepp có viết về việc
Tướng Trưởng cho phép
binh sĩ lo cho gia đình như
sau:

“Đang khi Tướng Trưởng
trình bày với TT Thiệu về kế
hoạch của ông thì số quân
đội mà ông cần để thi hành
này lại đang tan rã (disinte-
grating). Và đó là lỗi của
ông ta một phần (He was
partly to blame). Mấy ngày
trước đó ông đã cho phép
quân nhân của SĐ I được
phép lo cho an toàn của gia
đình họ. Ông đã làm như
vậy là vì lòng thương của
một tư lệnh đối với binh sĩ,
nhưng khi Quốc Lộ I đã bị
chận rồi thì chỉ thị này đã
dẫn tới hỗn loạn, vì sĩ quan
cũng như quân nhân đã bỏ
đồn từng loạt để lo cho thân
nhân tìm lối thoát.”

Hồn khí linh thiêng nơi
Cố Đô

Vừa rút khỏi Huế buổi
sáng thì bưổi chiều lại có
một tin sét đánh, hy vọng
cuối cùng của VMCH để có
chút tiền sống cầm hơi đã bị
tan biến.

Vào cuối năm 1974, một
tia sáng loé lên. Có ông vua

dầu lửa người xứ Saudi
Arabia chiếu cố đến Miền
Nam. Vua Saud al Faisal
cho biết ông có rất nhiều
thiện cảm với nhân dân
Miền Nam và đã bí mật
đồng ý cho Miền Nam vay
một số tiền để mua tiếp liệu
(xem Khi Đồng Minh Tháo
Chạy, trang 474).

Thật là một cơ hội quý
báu. Đang lúc nguy kịch lại
có nhà hảo tâm đến cứu.
Vua Faisal bằng lòng cho
vay dài hạn $300 triệu (để
bù đắp cho số tiền vừa bị
Quốc hội Mỹ vét nạo hết).
Bao nhiêu hy vọng tràn trề.
Họp lên họp xuống, nhất
thiết là phải thực hiện ngay
kế hoạch này để đáp ứng
nhu cầu về dầu, xăng, thực
phẩm, thuốc men, và phân
bón. Nếu quá khan hiếm
những sản phẩm này thì
chắc chắn sẽ có khủng
hoảng lớn.

Nhưng đúng là "hoạ vô
đơn chí." Những cái rủi ro
nó hay theo nhau mà đến.
Đang lúc chúng tôi sửa soạn
để cùng với Ngoại trưởng
Vương Văn Bắc lên đường
đi Riyadh đàm phán, mong
sớm có giải ngân, thì đùng
một cái, vua Faisal bị chính
cháu ruột mình sát hại một
cách thảm thương ngay
trong hoàng cung.

Chính phủ Miền Nam
bàng hoàng. TT Thiệu gửi
điện văn chia buồn cùng
Hoàng gia, nói tới nghĩa cử
cao đẹp của ngài Faisal, cầu
xin cho Allah sớm đưa Ngài
về nơi cực lạc. Vì tình cảm
cao đẹp ấy, Việt Nam Cộng
hòa yêu cầu Hoàng gia tiếp
tục thực hiện công cuộc
yểm trợ Miền Nam như
Ngài đã vạch ra.

Thế nhưng, trong lúc tang
gia bối rối, tình hình quốc
nội xáo trộn, Hoàng gia
Saudi đâu còn thời giờ hay
tinh thần mà để ý đến
chuyện của nước khác.

Đứng về khía cạnh tâm
linh, chúng tôi tự hỏi làm
sao lại có sự trùng hợp giữa
cố đô Hoàng Triều Huế và
Hoàng Triều của ông vua
xứ Saudi cùng một ngày
như vậy? 

Phải chăng đã đến lúc vận
nước suy tàn?

TS Nguyễn Tiến Hưng

Sông Hương thơ mộng (Hình: top10.vn)

Tác giả thăm Sư Đoàn 1 đóng ở Huế. Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Điềm đi ở bên phải. (Hình: Tư liệu)

Tiếp TRăN TRở trang 9

Được thay da đổi thịt chủ yếu
nhờ phụ nữ tị nạn Việt Nam,
ngành nail của California dẫn
đầu cả nước về quy mô lẫn sáng
tạo—nhưng thợ nail vẫn tiếp tục
bị xâm phạm quyền lao động về
lương và giờ làm việc, cả chủ
lẫn thợ đều cần có chương trình
giáo dục luật lao động chặt chẽ.
Những phát hiện này đã được
ghi vào dự luật mới của
California.

TIN CALIFORNIA —
Trung tâm Lao động UCLA
và Liên hiệp Ngành Nail
Lành mạnh California sẽ
trình bày một nghiên cứu
chuyên sâu về ngành thẩm
mỹ nail đang phát triển
nhanh chóng ở California,
nơi có số lượng tiệm nail và
thợ móng tay được cấp
phép nhiều nhất Hoa Kỳ.
Tải xuống bản báo cáo tại:
https://bit.ly/NFC-24 

Dữ liệu nghiên cứu mới
cho thấy những người thợ
móng tay—chủ yếu là phụ
nữ Việt Nam, dân nhập cư
và tị nạn—đang bị trả
lương quá thấp dưới mức
tối thiểu và bị xếp loại nghề
nghiệp sai chỗ tràn lan, điều
này làm suy yếu khả năng
bảo vệ quyền lợi lao động
của họ tại nơi làm việc.
Ngoài ra, chủ tiệm—phần
lớn điều hành các tiệm nail
gia đình nhỏ lẻ—không
nhận được giải trình về luật
lao động hợp với ngôn ngữ
và văn hóa của họ. Những
kết quả báo cáo đã ghi trong
dự luật  AB 2444, một dự
luật mới được Dân biểu
Tiểu bang California Alex
Lee (AD 24) đệ trình vào
ngày 13 tháng 2 năm 2024
để thực thi các yêu cầu về
giáo dục trong ngôn ngữ và
tinh tế trong văn hóa cho
thợ và chủ tiệm nail.

Những kết quả nghiên cứu
chính có thể kể ra:

● Thợ nail đang bị xếp
loại nghề nghiệp sai chỗ và

chịu đồng lương rẻ mạt. Đa
số lớn (80%) thợ nail được
coi là lao động có mức
lương thấp. Thợ nail báo
cáo mức lương trung vị
theo giờ là $10,94.

● Khách hàng sẵn lòng trả
thêm tiền cho những tiệm
có điều kiện tốt hơn cho thợ
lao động. Khách hàng được
khảo sát nhìn chung sẵn
lòng trả thêm khoảng $10
nếu tiệm nails cung cấp
điều kiện làm việc tốt hơn
cho thợ.

“Khi tôi mới sang Mỹ, tôi
làm việc trên dây chuyền
lắp ráp, nơi tôi được hưởng
các phúc lợi như nghỉ ốm
và nghỉ thai sản [có
lương],” bà Kiều Anh Do,
thợ nail, nói. “Rất nhiều
người Việt Nam trong
ngành nail thậm chí không
biết rằng nhận bổng lộc là
có thực! Tất cả người lao
động đều xứng đáng được
hưởng các bổng lộc như
nghỉ phép [có lương] và

bảo hiểm y tế.”
"Tôi đã là chủ tiệm nail

gần 25 năm. Chủ tiệm cần
có thông tin và hướng dẫn
đúng đắn về tiêu chuẩn lao
động bằng ngôn ngữ dễ
hiểu cho tất cả mọi người,"
bà Tina Bui, chủ tiệm nail,
chia sẻ. "Chúng ta cần xây
dựng một ngành công
nghiệp công bằng và bình
đẳng cho tất cả mọi người." 

Tải xuống bản báo cáo tại:
https://bit.ly/NFC-24. 

LựC LượNG LAO ĐộNG TIệM NAIL ĐANG
TăNG RấT NHANH Ở CALIFORNIA
vẫn Phải Chịu Lương Rẻ mạt và Bị Xếp Loại Nghề nghiệp Sai chỗ, 
Theo Nghiên cứu Mới của UCLA và CHNSC
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CộNG ĐồNG

chứng là Đại A La Hán
Kiều Đàm Di Mẫu, Đại Ái
Đạo - Đương Lai Nhất
Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến
Phật. 

Ngày nay, Phật giáo đã trở
thành tôn giáo toàn cầu, và
ni giới cũng hiện diện khắp
nơi trên thế giới. Tại Hoa
Kỳ, Phật Giáo Việt Nam
được du nhập vào khoảng
giữa thế kỷ 20, khi một số
tôn đức Tăng Ni từ Việt
Nam sang Hoa Kỳ bằng
nhiều phương diện như tôn
giáo, đoàn tụ gia đình, du
học, tỵ nạn… Kể từ đầu thế
kỷ 21 đến nay, chính phủ
Hoa Kỳ mở rộng diện Visa
R1 truyền giáo. Nhiều chư
ni Việt Nam, đặc biệt các ni
sinh du học ở Ấn Độ, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,
Trung Quốc v.v… đến định
cư và hoằng pháp tại Hoa
Kỳ.

Nói về thế hệ thứ nhất,
chư ni trưởng Việt Nam đến
Hoa Kỳ trong đợt đầu tiên
được biết đến như Cố Ni
Trưởng Đàm Lựu, Ni
Trưởng Nguyên Thanh, Ni
Trưởng Kiến Nguyệt, Ni
Trưởng Như Hòa, Ni

Trưởng Giác Hương, Ni
Trưởng Từ Liên, Ni Trưởng
Huệ Ân, Cố Ni Trưởng
Diệu Từ, Cố Ni Trưởng
Như Nguyện... 

Thế hệ thứ hai là quý ni sư
trẻ hiện đang trụ trì trên
khắp nước Mỹ như Ni Sư
Hiếu Đức, Ni Sư Giới
Châu, Ni Sư Như Tâm, Ni
Sư Minh Huệ, Ni Sư Đồng
Kính, Ni sư Như Phương,
Ni sư Giới Hương, Ni sư
Thuần Tuệ, Ni Sư Như
Phước/Đàm Nhật, Ni Sư
Thanh Lương, Ni sư
Nguyên Bổn, Ni sư Như
Quang, Ni Sư Nguyên
Thiện, Ni Sư Liên Tiến, Ni
sư Chơn Viên, Ni Sư Nhật
Nhan, Ni Sư Diệu Phước,
Ni Sư Diệu Tánh, Ni Sư
Thiền Tuệ...

Để tri ân và đền ơn Thánh
Tổ Ni Giới Kiều Đàm Di và
chư ni trưởng hữu công cho
Phật Giáo Việt Nam, Phật
Giáo Hoa Kỳ và trên thế
giới, chư Ni tại Hoa Kỳ
phát nguyện mỗi năm tổ
chức Lễ Tưởng Niệm Sơ
Tổ.  Tại miền Nam
California, Ni sư Như
Quang (Chùa Phước

Quang), đã tổ chức lễ tưởng
niệm Thánh Tổ Ni vào năm
2022 và 2023. Năm nay Ni
Sư Giới Hương được vinh
hạnh đăng cai tổ chức lần
thứ ba. Chùa Hương Sen
tọa lạc tại Perris, quận
Riverside, nơi có nhiều đồi
núi trọc, ít Phật tử Việt Nam
cư trú; nay được đón tiếp
chư tôn đức Tăng Ni đến
tham dự lễ tưởng niệm thật
là quý báu, “Tăng đáo Phật
lai.” 

Trong phần phát biểu của
mình, Ni Trưởng Như Tịnh
cũng tán thán công đức của
Đức Thánh Tổ Ni Giới, và
đánh giá cao sự nghiệp giác
ngộ, thành tựu Đạo Pháp
của ni giới Việt Nam. Nhiều
vị khi qua đời, hỏa táng có
lưu lại xá lợi, chứng tỏ
phẩm hạnh tu hành. Ni
trưởng cũng tán thán công
đức của Ni Sư Giới Hương,
đã đến một miền quê hẻo
lánh, dựng nên ngôi chùa
Hương Sen để phục vụ Đạo
Pháp và chúng sinh, công
đức vô lượng. 

Buổi lễ tưởng niệm kết
thúc hoàn mãn. Ngọn tuệ
đăng Kiều Đàm Di sẽ được
tiếp nối luân lưu, và mỗi
năm chư Ni khắp nơi trên
Hoa Kỳ sẽ tiếp nối luân
phiên đăng cai tổ chức.

Nhiều Phật tử tham dự
cho biết đây là lần đầu tiên
được dự lễ tưởng niệm Đức
Thánh Tổ Kiều Đàm Di,
được nghe về công đức của
Ngài. Giới Phật tử cũng tán
dương công đức của ni đoàn
Việt Nam tại hải ngoại, góp
phần mang ánh sáng đạo
pháp đến Hoa Kỳ cũng như
khắp nơi trên thế giới. (VB)

trú để cầu xin xuất gia.
Hành trình cầu đạo của Di
Mẫu vô cùng gian khổ, đi
chân trần cả trăm dặm, bàn
chân rướm máu, chịu bao
cảnh mưa gió, nắng bụi.
Cuối cùng, với sự cầu thỉnh
của tôn giả A Nan, Đức Phật
đã chấp nhận cho người nữ
xuất gia và thành lập ni
đoàn. Đức Phật trở thành vị
giáo chủ đầu tiên trên thế
giới thành lập ni đoàn, mở
cánh cửa giải thoát cho tất
cả nữ giới thuộc mọi tầng
lớp, mọi màu da, mọi tôn
giáo... Nữ giới được bình
đẳng bước vào dòng họ
Thích Ca, cùng tắm mát
trong dòng sông bình đẳng
của Giới-Định-Tuệ, thoát
sự trói buộc giai cấp “trọng
nam khinh nữ” của Ấn Độ
thời bấy giờ.  

Từ đó, thành Tỳ Xá Ly trở
thành nơi thánh địa khởi
thủy của Ni đoàn; và ngài
Kiều Đàm Di Mẫu trở thành
vị Sơ Tổ đầu tiên của Ni
giới, được Đức Phật ấn
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Perris, California (VB)-
Vào sáng ngày Thứ Năm 14
tháng 3 2024, chùa Hương
Sen (thành phố Perris, Quận
Hạt Riverside) đã long
trọng tổ chức lễ tưởng niệm
ngày Thánh Tổ Ni Giới,
Đức Phật Mẫu Đại Ái Đạo
Kiều Đàm Di. Đến tham dự
có khoảng gần 100 tăng ni
và hơn 100 Phật tử từ khắp
nơi đổ về để cùng tưởng
niệm sự kiện đặc biệt này.
Thành phần tăng đoàn tham
dự gồm có Hòa Thượng
Thích Tuệ Uy, trụ trì Tu
Viện Liên Hoa Sanh;
Thượng Tọa hiệu Thích
Nhuận Hùng, tri sự Chùa
Bảo Quang; cùng chư tôn
thiền đức tăng đến từ các tự
viện, tịnh thất, tinh xá...

Về phía chư tôn đức ni, có
ni trưởng Như Tịnh, viện
chủ Tu viện Đại Bi;  ni sư
Chơn Viên trụ trì Tu Viện
Đại Bi; sư bà Như Hương;
ni sư Chân Trung Chính và
quý sư cô Tu viện Lộc
Uyển; ni sư Như Quang trụ
trì Chùa Phước Quang; ni
sư Nguyên Bổn trụ trì Chùa
Kiều Đàm Di; ni sư Như
Minh trụ trì Tịnh Thất Từ
Hạnh; ni sư Chúc Vân trụ trì

Chùa Giác Tâm; ni sư
Trung Trí trụ trì Chùa Hưng
Pháp, cùng chư tôn đức ni
các tự viện, tinh xá, tịnh thất
từ miền Nam-Bắc Cali và
nhiều tiểu bang khác. 

Ni Sư Giới Hương trụ trì
chùa Hương Sen, cũng là
trưởng ban tổ chức sự kiện
đã đọc bài diễn văn khai
mạc, nhắc lại công đức vô
lượng của Đức Thánh Tổ
Kiều Đàm Di. Ngược dòng
lịch sử cách đây hơn 2,600
năm, hoàng hậu Maya xả bỏ
báo thân sau khi hạ sanh
thái tử Tất Đạt Đa. Em gái
của hoàng hậu là di mẫu
Kiều Đàm Di đã nuôi
dưỡng thái tử cho đến khi
trưởng thành, rồi xuất gia
và trở thành Đức Phật Thích
Ca Mâu Ni. 

Đức Phật đến Lộc Uyển
độ cho năm anh em Kiều
Trần Như, thành lập tăng
đoàn. Bấy giờ, Di Mẫu
Kiều Đàm Di với lòng
thành tha thiết muốn được
gia nhập hàng ngũ đệ tử
đấng giải thoát. Ngài đã
cùng với 500 hoàng nữ từ
cung thành Ca-tỳ-la-vệ đi
đến thành Tỳ-xá-li, nơi Đức
Phật và chư tăng đang cư

Chùa Hương Sen Tổ Chức 

Lễ TưỞNG NIệM NGÀY THÁNH Tổ NI GIớI KIềU ĐÀM DI

Washington, D.C. — Hôm
nay, Dân Biểu Liên Bang
Michelle Steel (Đảng Cộng
Hòa-CA) trong tuần qua đã
thúc giục Ngoại trưởng Hoa
Kỳ Antony Blinken đưa
Việt Nam vào danh sách các
“Quốc gia cần quan tâm đặc
biệt” vì tình trạng vi phạm
nhân quyền ngày càng tồi tệ
hơn.
Các tường trình từ Báo chí
đã chỉ ra rằng Việt Nam đã
gia tăng đàn áp các quyền
tự do tôn giáo so với bốn
năm trước, trong đó có việc
giam giữ 260 tù nhân lương
tâm. Bằng cách phân loại
lại Việt Nam, hành động
này có thể ảnh hưởng đến
viện trợ nước ngoài của Việt

Nam và sự lên án của toàn
thế giới.

“Đi theo con đường lối
giống Đảng Cộng sản
Trung Quốc, Việt Nam tiếp
tục vi phạm quyền tự do tôn
giáo trầm trọng đối với
chính công dân mình. Đảng
Cộng sản Việt Nam yêu cầu
tất cả các tổ chức tôn giáo
phải ghi danh với chính
quyền, bỏ tù và đàn áp
những người phạm tội.
Điều này không thể tiếp tục
bị phớt lờ. Tôi yêu cầu Bộ
trưởng Blinken tăng áp lực
của Hoa Kỳ lên Việt Nam
để thả các tù nhân chính trị
và chấm dứt cuộc chiến
tranh giành tự do tôn giáo
này.”

Lá thư đầy đủ chi tiết dưới
đây:

Kính gửi Ngoại Trưởng
Hoa Kỳ Blinken, 

Trong vài năm qua, Ủy
ban Tự do Tôn giáo Quốc tế
Hoa Kỳ (USCIRF) đã liên
tục khuyến nghị đưa Việt
Nam trở lại danh sách Quốc
gia Cần Quan tâm Đặc biệt
(CPC). Tôi quan ngại và
kêu gọi việc đưa Việt Nam
vào Danh sách Theo dõi
Đặc biệt vào ngày 29 tháng
12 năm 2023. Tôi cũng thúc
giục cho việc xem xét lại
việc chỉ định Việt Nam là
Quốc gia Cần Quan Tâm
Đặc biệt bởi quan ngại rằng
Đảng Cộng sản Việt Nam
ngày càng vi phạm các
quyền tự do tôn giáo tồi tệ
hơn.

Các tù nhân lương tâm tôn
giáo ở Việt Nam phải đối
mặt với các bản án tù dài
hạn, bị biệt giam, bị xét xử
bất công và bị giới chức của
đảng giam giữ một cách tùy
tiện. Nhiều tù nhân tôn giáo
trong số này là người theo
đạo Hòa Hảo, người
Thượng theo đạo Tin Lành,
theo đạo Công giáo hoặc là
thành viên của các nhóm
tôn giáo ôn hòa khác. Ngoài
ra, các tù nhân lương tâm
Việt Nam không được chăm

Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel.

Dân biểu Liên Bang kêu gọi 

ĐưA VIệT NAM VÀO DANH SÁCH “CầN
QUAN TÂM ĐặC BIệT” Về Tự DO TÔN GIÁO

Từ trái, 
theo chiều kim đồng hồ: 

Hình ảnh lễ tưởng niệm ngày
Thánh Tổ Ni Giới, Đức Phật

Mẫu Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di.

sóc sức khỏe, bị cưỡng bức
lao động và bị chính quyền
nhà tù cấm thực hành tôn
giáo, chẳng hạn như cầu
nguyện. Một số đã chết vì
các vấn đề y tế không xác
minh được và đã chết khi
đang thụ án tù chung thân.

“Trong Chu kỳ Kiểm định
Phổ quát (UPR) lần thứ 3
của Việt Nam tại Geneva,
Đảng Cộng sản Việt Nam
cam kết bảo vệ quyền tự do
tôn giáo và tín ngưỡng cho
tất cả mọi người ở Việt
Nam, đồng thời bảo vệ tôn
giáo và các dân tộc thiểu số
cũng như không áp đặt các
hạn chế pháp lý đối với họ.

Không có gì đáng ngạc
nhiên, kể từ năm 2019,
thành tích nhân quyền của
Việt Nam trở nên xấu đi
đáng kể. Trên thực tế, Việt
Nam đã áp dụng mô hình
của Đảng Cộng sản Trung
Quốc (CCP) về chính sách

tôn giáo, yêu cầu các cộng
đồng tôn giáo phải ghi danh
tổ chức và nơi thờ cúng của
họ với chính phủ như một
điều kiện tiên quyết cho
hoạt động tôn giáo.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
phải kêu gọi Đảng Cộng sản
Việt Nam thả tất cả tù nhân
chính trị, bảo đảm tôn trọng
nhân quyền của Việt Nam
và gây áp lực buộc Hà Nội
hủy bỏ mọi luật lệ hà khắc
hạn chế quyền tự do tôn
giáo.

Tôi vẫn hoài nghi rằng
Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ
thực hiện bất kỳ bước hành
động cụ thể nào để giải
quyết các mối quan ngại lâu
dài về tự do tôn giáo và tôi
yêu cầu một câu trả lời nêu
chi tiết cách ngài dự định
thực hiện các khuyến nghị
của USCIRF để xác định
Việt Nam là một Quốc gia
Cần Quan tâm Đặc biệt./



CộNG ĐồNG

QUẬN CAM, California
(Phan Tấn Hải/VB) -- Buổi
Lễ Bế Giảng Lớp Thư Pháp
Hương Việt - Khóa 1 đã
thực hiện hoàn mãn hôm
Chủ Nhật ngày 17/3/2024
tại quán Heaven Restaurant
Karaoke Entertainment ở
thị trấn Stanton, Quận Cam,
Caliofnria.

Đây cũng là sự kiện công
chúng đầu tiên của Nhóm
Thư Pháp Hương Việt, với
Trưởng Nhóm là anh Vinh
Nguyễn, sau khoảng 3 tuần
lễ học Thư Pháp dưới sư
hướng dẫn của Thầy Thích
Nhuận Tâm, Trụ trì Chúa
Lá Gò Vấp, cũng đồng thời
là Giám đốc "Trung tâm
Thiện Nhơn - Dạy ngoại
ngữ và văn hóa miễn phí"
với các lớp dạy 6 ngoại ngữ
miễn phí. Bản thân Thầy
Thích Nhuận Tâm không
chỉ là nhà thư pháp, nhà
giáo dục, còn nổi tiếng như
một nhà thơ trong giới văn
nghệ sĩ trong và ngoài VN.

Tuy gọi là Buổi Lễ Bế
Giảng nhưng vẫn là trong
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của Chùa Lá - Gò Vấp, và
lớp thư pháp đầu tiên tại hải
ngoại. Vì chủ yếu là dạy
ngoại ngữ miễn phí cho cả 6
ngôn ngữ, nên Trung Tâm
Thiện Nhơn thường trực kẹt
tiền, và  Thầy Nhuận Tâm
được Phật tử hỗ trợ, nhưng
vẫn không đủ, đó là lý do
Thầy con mang nợ.

Thầy Thích Nhuận Tâm và
nhà báo Vũ Đình Trọng đã
thực hiện nghi thức trao
Giấy Chứng Nhận Tốt
Nghiệp Lớp Thư Pháp
Hương Việt cho các học
viên. Các học viên nói rằng
sẽ rèn luyện thư pháp ngay
cả sau khi Thầy Nhuận Tâm
trở về VN, và tương lai, khi
các thế hệ kế tiếp, các thư
pháp gia có thể sẽ viết thư
pháp bằng tiếng Anh để một
hình ảnh văn hóa Việt bám

rễ vào các hoạt động của
cộng đồng tương lai.

Thầy Nhuận Tâm cũng đã
trao tặng quả lưu niệm cho
các nhà tài trợ, các vị Mạnh
Thường Quân đã giúp thực
hiện cho Lễ Bế Giảng. Tiếp
theo là phần tri ân, nói về
nhu cầu hỗ trợ Trung Tâm
Ngoại Ngữ miễn phí, và đấu
giá vật phẩm phong thủy
gây quỹ hoạt động giáo dục
tại Chùa Lá - Gò Vấp.

Hai MC Minh Tâm và Quế
Phương đã xuất sắc điều
hợp buổi lễ. Cả hai cũng là
hai ca sĩ xuất sắc, với những
đóng góp độc đáo, như
Minh Tâm hát được cả 3
giọng Nam, Trung, Bắc. 

Đóng góp trong phần văn
nghệ còn có ca sĩ Nam Trân
và Thái Hoàng. Cũng cần
nói rằng, vợ chồng ca sĩ

Thái Hoàng đã cho mượn
một căn nhà trống để có chỗ
mở lớp thư pháp, và ngôi
nhà này cũng là nơi lưu trú
của Thầy Thích Nhuận Tâm
trong khi ở Quận Cam.

Trước khi viết bản tin này,
về tình hình tài chánh,
người viết được Thầy
Nhuận Tâm giải thích:

"Tối nay tổ chức lễ bế mạc
lớp Thư Pháp Hương Việt,
mọi người ủng hộ được
6.000 USD để Thầy trả lại
cho vợ chồng Hải-Bằng cho
mượn hồi năm 2018 khi
thầy Thích Nhuận Tâm ở
Chùa Lá - Gò Vấp - Sài Gòn
mua ngôi nhà làm đường đi
cho sinh viên, còn thiếu 19
ngàn đôla thì vợ chồng Hải
Bằng cũng hoan hỷ. Lúc đó,
Thầy mua ngôi nhà tổng giá
trị 1tỷ 350 đồng VN."/

Hình từ trái 
theo chiều kim đồng hồ:

1- Thầy Thích Nhuận Tâm 
(tận cùng trái) và nhà báo 

Vũ Đình Trọng (tận cùng phải)
phát Giấy Chứng Nhận 

Tốt Nghiệp Lớp Thư Pháp.
2- Hình lưu niệm  

3- Hai MC Quế Phượng (trái) và
Minh Tâm (phải). Nhà bảo trợ
đứng giữa phát biểu cảm xúc.
4- Tặng câu đối cho các nhà
bảo trợ, mạnh thường quân.  

vòng thân mật bạn hữu, nơi
các học viên, thân hữu trong
một buổi chiều rất văn nghệ
đã gặp gỡ, trò chuyện. Nơi
đó, các học viên đã viết thư
pháp tặng khách. Điều ngạc
nhiên là khóa học chỉ có hai
hay ba tuần lễ, nhưng các
học viên đã có những nét
chữ "rồng bay, phượng
múa" rất lả lướt.

Hiện diện trong Lễ Bế
Giảng Thư Pháp cũng có
một số tăng ni thân hữu của
Thầy Nhuận Tâm: Thượng
Tọa Thích Thánh Minh,
Thượng Tọa Đăng Đại Thể,
Ni sư Trí Định. Trong giới
văn nghệ sĩ có Vũ Đình
Trọng, người đã gánh vác
công việc tổ chức Lớp Thư
Pháp ngay từ ban đầu, và
trong lời nói đầu nhà báo họ
Vũ đã bày tỏ rằng anh ước

mơ trong các hội Tết tương
lai sẽ có các Phố Ông Đồ
hiện diện trong tất cả các
Hội Tết để viết thư pháp
tặng đồng hương, giữ gìn
một nếp văn hóa ngày xuân
cho cộng đồng.

Trong giới văn nghệ sĩ còn
thấy có nhà thơ Lê Giang
Trần, và một số bạn văn
nghệ khác. Nhà báo Phan
Tấn Hải khi được mời lên
phát biểu đã nói rằng anh có
giao tình với Thầy Thích
Nhuận Tâm từ nhiều năm,
và cứ hễ Thầy ra thăm Quận
Cam dịp Tết nhiều năm
trước, anh đều hỗ trợ Thầy
bằng các bản tin kịp thời.

Sau khi anh Vinh Nguyễn,
Trưởng Nhóm Thư Pháp
Hương Việt phát biểu, Thầy
Thích Nhuận Tâm chia sẻ
hoạt động lớp ngoại ngữ

Hình từ trái qua phải: 5- Từ trái sang: nhà báo Vũ Đình Trọng (đang đứng), Thượng Tọa Thích Thánh Minh (ngồi), Thầy Thích Nhuận Tâm (đứng), Ni sư Trí Định (ngồi) và Thầy Đăng Đại Thể. 6- Hai ca sĩ tuyệt
vời, từ trái: Thái Hoàng, Nam Trân. 7- Nhà thơ Lê Giang Trần (thứ 2 từ trái) và các văn nghệ sĩ, thăm Thầy Nhuận Tâm (phải).



Vừa đúng thời điểm mọi
người nghỉ kỳ Spring Break
vào Tháng Ba này, một
trong những quần thể hồ
tắm phong thái resort rộng
nhất tại một trong những cơ
sở resort/casino lớn nhất
trong nước sẽ mở cửa đón
tiếp mùa vui đùa trong nước
vào Thứ Hai, 11 Tháng Ba.
Năm nay, khách vui chơi hồ
tắm mọi nơi đều sẽ có thể
tới tận hưởng môi trường
như-một-ốc-đảo của The
Cove, với diện tích rộng
bằng năm sân football. Ban
Quản Lý khu The Cove của
Pechanga Resort Casino
thực hiện thẻ dùng trong
ngày cho những vị khách
không-thuê-phòng-khách
sạn và để những vị này được
thuê 'lều - cabana' cùng
'giường nằm - daybed'. Và
đối với những vị khách có
phòng ở khách sạn
Pechanga hay Temecula
Creek Inn, hoặc đậu xe ở
khu Pechanga RV thì cũng
vậy. Giá thẻ dùng trong
ngày là $50 cộng thuế cho
những vị không thuê phòng.

Có thể mua thẻ ở khu 'check
in' của The Cove. Cả khách
có-thuê cùng không-thuê
phòng khách sạn đều có thể
đặt thuê trước 'lều - cabana'
cùng 'giường nằm - daybed'
bằng cách gọi số (888) 732-
4264. Giá thuê 'lều - cabana'
cùng 'giường nằm - daybed'
khác nhau tùy ngày trong
tuần và tùy vào có hay
không.     

Quần thể hồ tắm The Cove
rộng 4.5 acre của Pechanga
Resort Casino có diện tích
bằng với năm sân football
Mỹ. Khách có thể tận dụng
bốn hồ tắm, hai Spa, hai cầu
trượt nước ngoằn ngoèo, 27
'lều - cabana', sáu 'giường
nằm - daybed' rộng quá khổ
đặt ngay ven bờ hồ tắm
chính, một quán bar bơi-tới-
được với 18 ghế ngồi dưới
mặt nước cùng những 'thềm
hồ cạn trong hồ - Baja
Ledge'. 

Hồ tắm chính rộng 7,500
sqft có quán bar bơi-tới-
được, nơi các bartender pha
chế những ly rượu tươi mát
nhất, ngọt ngào tuyệt vời
nhất bên hồ. Hồ tắm chính
của The Cove dành cho
khách 21 tuổi trở lên. Khu
gia đình có sáu 'lều - cabana'
chung quanh và hai cầu
trượt nước ngoằn ngoèo đổ
nước vào vùng nước sâu của
hồ tắm rộng 4,358 sqft này. 

Rất nhiều vị khách vui vẻ
biểu lộ sự hứng thú của
mình với thực đơn các món
ăn thức uống của The Cove.
Có những ly cocktail đặc
biệt, cùng các món nhiều
người đã thử qua rồi thấy
quả là yêu thích tại hai quầy
bar của The Cove –một ở

khu lounge và một là quán
bar bơi-tới-được– cũng như
từ các nhân viên phục vụ có
mặt khắp chỗ trong khu
vực. Những món ăn bên-hồ-
tắm được yêu chuộng gồm
burger, khoai tây chiên,
'nachos', cánh gà, rau trộn,
sandwich, và lẽ dĩ nhiên là
không thể thiếu các món cà-
rem ngon hết biết.  

Nếu mô tả bằng con số thì:
- Diện tích của The Cove

là 4.5 acre. Nghĩa là rộng
bằng 5 sân football gộp lại. 

- 4 hồ tắm. Hồ tắm chính
dành cho người 21 trở lên
và là hồ lớn nhất với diện
tích 7,500 sqft. Hồ tắm gia
đình rộng 4,358 sqft. 

- 2 cầu trượt nước ngoằn
ngoèo ở hồ tắm gia đình

- 18 ghế ngồi dưới mặt
nước tại quán bar bơi-tới-
được ở hồ tắm chính 

- 27 'lều - cabana' & 6
'giường nằm - daybed'

Kể từ khi khai trương vào
năm 2019, The Cove đã rõ
ràng là một địa điểm như-
một-ốc-đảo quen thuộc vô
cùng được ưa chuộng cho
khách mừng sinh nhật, mở
'tiệc tặng quà cô dâu - bridal
shower', và dĩ nhiên cũng
cho những ai chỉ đơn giản
muốn hưởng thụ mặt trời
Nam Cali một cách điệu
nghệ. Tìm một miếng gì để
ăn hay một ly gì uống cho
đã khát ở The Cove thì quá
dễ dàng thuận tiện, với
những nhân viện phục vụ
các 'Lều - Cabana' luôn sẵn
sàng gần bên, cũng như dịch
vụ phục vụ bên hồ tắm ngay
tại 'ghế ngả lưng - lounger'
của quý vị hay ở quầy món
ăn nằm ngay trong khu quần
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Vieät Baùo Online 
phuïc vuï baïn

Baát cöù giôø naøo
Baát cöù nôi naøo

treân toaøn theá giôùi
vietbao.com

trình baøy trang nhaõ
danh muïc deã tìm

quaûng caùo höõu hieäu
tin töùc caäp nhaät 

traêm ngaøn trang baøi 
Vieát Veà Nöôùc Myõ
Kinh teá -Kyõ thuaät

Sinh hoaït coäng ñoàng

Sẵn Sàng Cho Hai Mùa Xuân & Hè! Pechanga Resort Casino Loan Báo Mở Cửa 

ốC ĐảO Hồ TắM RộNG 4.5 ACRE VÀO NGÀY 11THÁNG BA, 
ĐÓN TIếP MÙA VUI ĐÙA TRONG NướC
Khách thỏa chí vẫy vùng tại Quần Thể Hồ Tắm The Cove của Pechanga có diện tích rộng bằng 5 Sân Football 

thể hồ tắm. 
Bên trong quần thể The

Cove, khách cũng sẽ tìm
thấy nhiều 'hố đốt lửa - fire
pit' tối tân, lý tưởng để ngồi
cạnh nhâm nhi nước giải
khát, các 'ngăn tủ đựng đồ -
locker' cho nam/nữ giới và
những phòng thay quần áo,
nhà hàng Coveside Grill
nằm ngay cạnh, những 'lều -
cabana' sang trọng phục vụ
món ăn thức uống theo ý
riêng của khách, và một
thảm cỏ xanh mịn màng
rộng 26,140 sqft cho các
chương trình hoạt động
riêng tư. 

Những thông tin quan
trọng khác: 

- Khách thuê phòng khách
sạn Pechanga dùng The
Cove – miễn phí

- Thẻ dùng trong ngày cho
Khách Không-thuê-phòng
khách sạn – $50

- Khách thuê chỗ
Pechanga RV và phòng

khách sạn Temecula Creek
Inn dùng The Cove – thẻ
dùng trong ngày $30

- Tiền thuê 'lều - cabana' &
'giường nằm - daybed' – giá
tùy ở ngày trong tuần hay
cuối tuần, và tùy vào có hay
không. 

Muốn biết thêm thông tin
về The Cove, xin vào thăm
www.pechanga.com/indulg
e/the-cove hay gọi 951-770-
8457.

Về Pechanga Resort
Casino

Pechanga Resort Casino
cống hiến một trong những
cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh
bài phong phú nhất, trọn
vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được
USA Today bầu làm sòng
bài tuyệt vời nhất Miền Tây
và được AAA đánh giá là
một cơ sở hạng Four
Diamond từ năm 2002,
Pechanga Resort Casino
cung cấp một cơ hội vui

nghỉ không đâu sánh bằng,
dù là quý vị chỉ tận hưởng
trong một ngày hay nhiều
ngày tại cơ sở sang trọng xa
hoa này. Cống hiến 5,500
máy kéo "nóng" nhất, 152
bàn bài, những chương
trình giải trí cấp đẳng thế
giới, 1,100 phòng khách
sạn, món ăn thức uống, Spa,
và thú chơi Golf tại Journey
at Pechanga, Pechanga
Resort Casino rõ ràng là
một chốn đến không đâu
sánh kịp ở Cali. Pechanga
Resort Casino thuộc quyền
sở hữu và được điều hành
bởi Pechanga Band of
Indians. Muốn biết thêm
thông tin, xin gọi số miễn
phí (877) 711-2946 hay vào
thăm trang mạng
www.Pechanga.com. Xin
Follow Pechanga Resort
Casino trên Facebook,
Instagram và trên Twitter
@PechangaCasino.

Hồ Tắm The Cove của Pechanga.
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công việc nhà nghiên cứu
lịch sử.

Quyển LSSPX dày 652
trang, trong Lời Nói Đầu,
tác giả cho biết “Chúng tôi
trình bày các bài báo theo
thứ tự thời gian xuất hiện
trên các tạp chí. Có bài
chúng tôi hiệu đính cho rõ
ràng hơn và chú thích thêm
những thông tin chúng tôi
đưa ra ngay trong chính
văn. Sách còn có mục
“danh mục và sự kiện” ghi
lại chuyện đời và việc…”.
Ngoài công việc viết sử, tác
giả còn là nhà báo theo sát
thời sự, tin tức diễn biến
xảy ra để nhận định. Trong
quyển sách nầy có nhiều bài
thuyết trình của tác giả ở
Cannada và Hoa Kỳ, và
không có phần chú thích vì
trong mỗi bài viết đã nêu ra
xuất xứ nguồn tài liệu.

LSSPX là tác phẩm thứ
22, “tập trung 63 bài báo
viết về cộng sản mà tác giả
Trần Gia Phụng viết khoảng
hơn 10 năm qua, đã đăng
trên các báo ở hải ngoại”.
Có lẽ quyển LSSPX là “cái
gai” cho nhà cầm quyền
trong nước và phần tử “dư
luận viên” vì tác giả “Góp
phần làm sáng tỏ các sự
kiện lịch sử trước đây bị
khuất tất hay bị che giấu do
CS tuyên truyền, xuyên tạc,
vẽ vời” (Lời Nói Đầu, trang
9).

Tôi không rành về lịch sử
vì phải nhớ đến các con số
thời kỳ, nhân vật… rất nhức
đầu, nhưng thích đọc và tìm
hiểu vì lịch sử của dân tộc
liên quan đến nhiều lãnh
vực từ văn hóa, văn học
nghệ thuật, tôn giáo, truyền
thống… tinh thần yêu nước
của các bậc tiền nhân trước
hiểm họa của phương
Bắc… đến sự sống còn, vận
mệnh đất nươc trải qua các
triều đại.

Với tôi, viết về lịch sử như
múa rìu với các bậc thức giả
như cao thủ võ lâm nhưng
với toàn bộ tác phẩm của
GS Trần Gia Phụng qua quá
trình biên soạn rất công phu
và giá trị cho cộng đồng
người Việt hải ngoại, các
thế hệ mai sau am tường
nên mạo muội đề cập đến
lãnh vực nầy.

Với công việc nhà giáo
trước năm 1975, thế hệ sinh
viên, học sinh với thầy Trần
Gia Phụng nay đã ở tuổi 70,
80 vì vậy trong giao thiệp,
tôi gọi bằng anh cho thân
mật nhưng trong bài viết
gọi là ông để có sự khách
quan và tỏ lòng tôn kính…
Tuy ông không muốn gọi là
sử gia nhưng với độc giả đã
biết về những công trình
biên soạn lịch sử đều đánh
giá là sử gia.

Từ khi Việt Sử Đại Cương
tập 1 ra đời cho đến nay
tròn hai thập niên. Nếu so
sánh với Việt Sử Tân Biên
của sử gia Phạm Văn Sơn
và Việt Sử Đại Cương của
GS Trần Gia Phụng, có sự
trùng hợp với nhau gồm 7
quyển và trên 3.500 trang.
Đây là hai bộ sử trước năm
1975 ở miền Nam Việt Nam

và sau năm 1975 ở hải
ngoại rất đáng quý.

Như đã đề cập ở trên, một
số tác phẩm và bài viết của
GS Trần Gia Phụng là “cái
gai” cho nhà cầm quyền
trong nước và phần tử “dư
luận viên”… dĩ nhiên ông
cũng bị vài bài viết đả kích,
có lần ông chia sẻ với tôi
“trung ngôn nghịch nhĩ” và
chứng tỏ bài viết có tác
dụng. Ông là hình ảnh “thầy
giáo làng” đứng giữa
“thanh thiên bạch nhật” với
kiến thức uyên bác và tấm
lòng chân chính yêu nước vì
tiền đồ dân tộc. Ông đã dấn
thân với công việc của nhà
sử học mang lại giá trị đích
thực theo dòng lịch sử Việt
Nam thì chẳng ngại “mũi
tên” của phe đối nghịch,
nếu ngại thì không viết mà
khi viết thì chẳng bận tâm
“mũi tên” đâm sau lưng.

Trong cuộc phỏng vấn của
ký giả Hồng Phúc: Anh có
nghe được tiếng vọng gì từ
độc giả của mình, tán đồng
hay phản bác, về những
công trình tim óc của mình
không?

Tác giả Trần Gia Phụng
cho biết: “Chắc chắn là có
chứ, khen có, chê có. Xin
bỏ qua một bên chuyên
khen ở đây. Tôi không dám
mèo khen mèo dài đuôi.
Còn người ta chê tôi thì đa
số vì lập trường chính trị.
Đầu tiên là CS chê tôi.
Cộng Sản mà không chê tôi
thì mới là lạ. Còn nhóm
người thứ hai chê tôi, chính
vì những định kiến sẵn có
của họ…”.

Giá trị của lịch sử là sự
minh bạch, khi viết những
cuốn sử, ông tra cứu, đối
chiếu nhiều nguồn tài liệu,
ông nhận thấy các nhà viết
sử trong nước và cả Viện Sử
Học nhưng chỉ là thiếu tinh
thần minh bạch, khách quan
nên ảnh hưởng đến sách
giáo khoa cho nhiều thế hệ
trong nước! Vì vậy, tựa đề
Lịch Sử Sẽ Phán Xét như
hồi chuông cảnh báo.

Thế kỷ XVIII, triết gia
Pháp Jean Jacques
Rousseau đã nói “Sự giả dối
có vô vàn biến thể, nhưng
sự thật chỉ có một thể tồn tại
duy nhất”. Với lịch sử thì
câu nói nầy là chân lý, và
GS Trần Gia Phụng đã đáp
ứng được điều đó./

Vương Trùng Dương
Little Saigon, March, 2024

Chủ Nhật (2PM-5PM), 24
tháng 3 năm 2024, GS Trần
Gia Phụng từ Canada sang
thuyết trình “Những Học
Thuyết Chính Trị Hoa Kỳ
Về Chiến Tranh Việt Nam”
tại Viện Việt Học, 15355
Brookhurst St, Suite 222,
thành phố Westminster và
tham dự Giỗ Lễ Nhà Cách
Mạng Phan Chu Trinh Lần
Thứ 98 cùng ngày của Hội
Ái Hữu Phan Chu Trinh Đà
Nẵng (ông là giáo sư dạy sử
của trường nầy).

Nhân dịp nầy, đề cập đến
bộ sử Việt Nam Đại Cương
của tác giả đã ấn hành vào
hai thập niên qua.

GS Trần Gia Phụng định
cư tại Toronto, Canada, kể
từ năm 1996 (quyển Trung
Kỳ Dân Biến) đến năm
2021 (Chiến Tranh 1954-
1975), ông đã ấn hành 26
quyển sách, hơn mười
nghìn trang, đặc biệt với bộ
sử Việt Sử Đại Cương,
được đánh giá là bộ sử với
công trình nghiên cứu về
Lịch Sử Việt Nam đầu tiên
quy mô nhất của người Việt
hải ngoại.

Sách về Lịch Sử Việt Nam
của các bậc tiền nhân trước
kia viết bằng chữ Nho và
chữ Nôm. Việt Nam Sử
Lược của cụ Trần Trọng
Kim (1883-1953) biên soạn
xuất bản năm 1920. Bút
hiệu Lệ Thần, cụ là học giả,
nhà giáo dục, nhà nghiên
cứu sử học, văn học, tôn
giáo Việt Nam. Tuy vào
thời điểm đó công trình
biên soạn chưa được hoàn
chỉnh nhưng đã được dùng
làm sách giáo khoa dưới
thời Pháp thuộc và Việt
Nam Cộng Hòa. Đây là
quyển sách chữ Quốc Ngữ
đầu tiên vào đầu thế kỷ XX.

Trong phần Tựa, cụ viết:
“Sử là sách không những
chỉ để ghi chép những công
việc đã qua mà thôi, nhưng
lại phải suy xét việc gốc
ngọn, tìm tòi cái căn
nguyên những công việc
của người ta đã làm để hiểu
cho rõ những vận hội trị
loạn của một nước, những
trình độ tiến hóa của một
dân tộc. Chủ đích là để làm
cái gương chung cổ cho
người cả nước được đời đời
soi vào đấy mà biết cái sự
sinh hoạt của người trước
đã phải lao tâm lao lực
những thế nào, mới chiếm
giữ được cái địa vị ở dưới
bóng mặt trời này…

Sử của mình đã không
hay, mà người mình lại
không mấy người biết sử.
Là vì cái cách học tập của
mình làm cho người mình
không có thể biết được sử
nước mình. Bất kỳ lớn nhỏ,
hễ ai cắp quyển sách đi học
thì chỉ học sử Tàu, chứ
không học sử nước nhà…

Nay nhân sự học ở nước
ta đã thay đổi, chữ quốc
ngữ đã phổ thông cả trong
nước, chi bằng ta lấy tiếng
nước nhà mà kể chuyện
nước nhà, ta soạn ra bộ Việt
Nam Sử Lược, xếp đặt theo
thứ tự, chia ra từng thời đại,
đặt thành chương, thành
mục rõ ràng, để ai ai cũng
có thể xem được sử, ai ai
cũng có thể hiểu được
chuyện, khiến cho sự học
sử của người mình được
tiện lợi hơn trước…”.

Phần Niên Biểu trong Việt
Nam Lược Sử đối chiếu
thời gian lịch sử Việt Nam
và Trung Hoa để biết giữa
các triều đại.

Vào thời Việt Nam Cộng
Hòa, sử gia Phạm Văn Sơn
(1915, chết trong trại tù
K2/Tân Lập, ngày
6/12/1978). Quyển sách
đầu tiên là Việt Nam Tranh
Đấu Sử (1949), Việt Nam
Hiện Đại Sử Yếu (1952),
Thủy Chiến Việt Nam
(1952) ở Hà Nội. Sau khi di
cư vào Nam năm 1954,
trong vai trò người viết sử,
cộng tác với tập san Sử Địa,

đã xuất bản nhiều quyển
sách liên quan đế lịch sử.
Đại Tá, Trưởng Khối Quân
Sử, Phòng Nghiên Cứu, Bộ
Tổng Tham Mưu. Tác giả
Quân Sử Việt Nam Cộng
Hòa - 4 quyển (1968),
Chiến Sử Việt Nam
(1969)… Đặc biệt với bộ
sách Việt Sử Tân Biên gồm
7 quyển: Quyển I (năm
1956, 510 trang), Quyển II
(1958, 710 trang),  Quyển
III (1959, 500 trang),
Quyển IV (1961, 500
trang), Quyển V (1962, 492
trang), Quyển VI (1963,
502 trang), Quyển VII
(1972, 466 trang). Tổng
cộng có 3.662 trang.

Lời Tác Giả trong cuốn
Việt Sử Toàn Thư: “Từ
mười hai năm nay, bước
chân vào làng sử học,
chúng tôi đã được hân hạnh
giới thiệu các bạn văn gia
trí thức và học sinh một tổ
tác phẩm nhỏ như Việt Nam
Tranh Đấu Sử, Việt Nam
Hiện Đại Sử Yếu, Vĩ Tuyến
17, Việt Sử Tân Biên…

Theo ý các bạn, Việt Sử
Tân Biên gồm 7 cuốn chỉ
lợi ích nhiều cho các giáo
sư sử địa, các văn gia trí
thức cần biên khảo rộng rãi
và cho một số sinh viên
nặng tình đặc biệt với sử
học… Ngoài ra, từ trên 30
năm nay, tuy trong các thư
viện của chúng ta đã có một
sách về lịch sử, nhưng các
sách này vẫn còn mang
nặng ảnh hưởng của tư
tưởng thời phong kiến, đế
quốc. Nếu cần tiến bộ, tất
nhiên ta phải có những
cuốn sử mới viết theo quan
niệm rộng rãi và tinh thần
phóng khoáng của trào lưu
dân chủ ngày nay cùng gồm
thâu được nhiều điều mới lạ
do sự khám phá hay sưu
tầm của các học giả cận đại,
hiện đại…”

Cùng lúc, tác giả ấn hành
với Việt Sử Toàn Thư - Từ
Thượng Cổ Đến Hiện Đại,
ấn hành  năm 1960 (với
sách báo tham khảo gồm 4
trang, VNSL của cụ Trần
Trọng Kim có 26 quyển).
Sách dày 746 trang. Quyển
sách nầy theo dòng thời
gian như Việt Nam Sử
Lược, thêm nhiều tài liệu
bổ túc. Chương V: Những
cuộc tranh thủ độc lập của
Việt Nam từ 1928-1954. Xã
hội Việt Nam dưới thời
Pháp thuộc. Những cuộc
tranh đấu của thế hệ trẻ
tuổi. Cuộc đảo chánh 9-3-
1945. Lá bài Bảo Đại và
Hiệp Định Hạ Long. Cuộc
chiến tranh Thực - Cộng
(1945-1954). Thỏa hiệp
Genève...

Thời Việt Nam Cộng Hòa
đã có nhiều sách lịch sử
Việt Nam nhưng hai quyển
Việt Nam Sử Lược và Việt
Sử Toàn Thư được coi là tác
phẩm tiêu biểu cho sinh
viên, học sinh.

GS Trần Gia Phụng tốt
nghiệp Đại Học Sư Phạm
Huế, ban Sử Địa năm1965
và Cử Nhân giáo khoa Sử
Học Đại Học Văn Khoa
Huế cùng năm 1965. Trước
năm 1975, ông dạy tại trung
trung học Phan Chu Trinh
Đà Nẵng và là giảng viên
Viện Đại Học Cộng Đồng
Đà Nẵng.  Năm 1995 ông
định cư và sinh sống tại
Toronto, Canada.

Quê quán Duy Xuyên,
Quảng Nam. Con nhà thơ
Trần Gia Thoại (1908-
1886) có thơ đăng báo từ
khi còn trẻ trên Tiếng Dân,
Đông Pháp Thời Báo, Phụ
Nữ Tân Văn, Thần Kinh…
trước năm 1945. Nhà thơ
Trần Gia Thoại đã ấn hành
10 tác phẩm, trong đó có 2
tập thơ Duyên Văn (1952),
Nợ Bút (1953). Cụ là dịch
giả 2 tập thơ ngụ ngôn La
Fontaine (1621-1695)
Fables de La Fontaine,
trước đó cụ Trương Minh

Ký (1855-1900) và cụ
Nguyễn Văn Vĩnh (1892-
1936) đã dịch). Tác giả
cuốn Giai Thoại Văn
Chương và Tâm Sự Nhà
Chí Sĩ Phan Chu Trinh Qua
Thi Ca. Chủ Tịch Thị Hội
Cổ Học Đà Nẵng, là bậc
thân hào nhân sĩ đáng kính
nơi quê nhà. Giáo sư trường
trung học Phan Thanh Giản
Đà Nẵng.

GS Trần Gia Phụng khi
còn ở Việt Nam, bận rộn
với công việc nhà giáo, vì
vậy khi định cư tại Canada
mang hoài bão viết sử với
tinh thần khách quan, trung
thực, độc lập về lịch sử đất
nước.

Trong cuộc phỏng vấn
giữa nhà thơ Nguyễn Mạnh
Trinh và GS Trần Gia
Phụng tại Little Saigon
29/7/2016, ông khiêm tốn
minh xác “Tôi chỉ là một
người học sử, hay một
người nghiên cứu sử…
đừng gọi tôi là sử gia”. Và,
ông nhận xét về sách lịch sử
trong nước: “Chính sách
giáo dục của cộng sản là
“giáo dục phục vụ chính
tri”. Vì vậy, tất cả các bộ
môn trong chương trình
giáo dục CS, đều phục vụ
chế độ, trong đó có môn
lịch sử. Cộng sản Việt Nam
rất chú trọng đến ngành lịch
sử nói chung và môn lịch sử
trong trường học nói riêng,
vì CS dùng môn lịch sử
trong trường học để tuyên
truyền cho chế độ CS, tùy
tiện viết lại lịch sử, sửa đổi
lịch sử theo nhu cầu của
đảng CS. Nói cách khác,
lịch sử của CS không phải
là sự thật quá khứ, mà là
thứ lịch sử theo định hướng
xã hội chủ nghĩa, tức là lịch
sử biên tập lại theo quyết
định của đảng CS, nhằm
tuyên truyền và làm lợi cho
CS”. Đó là lý do ông viết về
lịch sử Việt Nam với cộng
đồng người Việt ở hải
ngoại.

Trở lại bộ sách Việt Sử
Đại Cương. Tập I (Lập
Quốc – 1428), ấn hành năm
2004, sách dày 482 trang
(khổ book 5.5x8.5’ -
13cmx18cm). Bìa màu
vàng, chữ đen, mỗi quyển
có tấm hình nhỏ tượng
trưng, nhà xuất bản Non
Nước, Toronto. Trong Lời
Mở Đầu tác giả cho biết sẽ
thực hiện 5 tập:  Tập 1 (từ
thời lập quốc đến năm
1428); tập 2 (từ năm 1428
đến năm 1802); tập 3 (từ
năm 1802 đến năm 1884);
tập 4 (từ năm 1884 đến năm
1945); tập 5 (từ năm 1945
đến năm 1975).

Tập 2 ấn hành năm 2006,
dày 480. Tập 3 ấn hành năm
2007, dày 462 trang. Tập 4
ấn hành năm 2008, dày 534
trang. Tập 5 ấn hành năm
2009, dày 534 trang.

Nhưng sau khi hoàn tất 5
tập, tác giả ấn hành tiếp 2
tập. Tập 6 (1954-1975) ấn
hành năm 2012, dày 544
trang và tập 7 (1960-1975),
ấn hành năm 2013, dày 516
trang. Trong Lời Nói Đầu
của tập 6, tác giả cho biết
“Giai đoạn nầy có nhiều sự
kiện sự kiện cần ghi lại nên
cuối cùng phải chia thành
hai tập: Tập 6 viết về diễn
biến chính trị, kinh tế, văn
hóa, sinh hoạt của hai miền
Nam Bắc Việt Nam. Tập 7
viết về chiến tranh miền
Bắc xâm lăng miền Nam,
lồng trong ý thức hệ quốc
cộng giữa hai miền.

Như vậy bộ sách Việt Sử
Đại Cương, tác giả viết
trong 10 năm dày tổng cộng
5.552 trang. (TS Hoàng Cơ
Định cũng viết bộ sử tựa đề
Việt Sử Đại Cương tập 1 ấn
hành tháng 5/2019).

Ngoài ra, để bổ túc giai
đoạn của 3 tập 5, 6 và 7, tác
giả Trần Gia Phụng ấn hành
2 quyển: Chiến Tranh
1946-1954 (Từ chiến tranh
Việt Minh - Pháp đến chiến

MườI NăM VớI “VIệT Sử ĐạI CươNG”
CủA GS TRầN GIA PHụNG

tranh ý thức hệ Quốc-Cộng)
năm 2018, dày 568 trang;
Chiến Tranh 1954 -1975
năm 2021, dày 598 trang.

Đặc biệt trong mỗi
chương, mục với phần chú
thích rất rõ ràng, trích dẫn
với nguồn tài liệu phong
phú. Ví dụ trong VSĐC tập
1: Thời Tiền Sử (trang 43-
51) với phần chú thích có 4
trang. Truyền Thuyết Hùng
Vương (trang 81-101 với
phân chú thích có 8 trang…
VSĐC tập 7: Chiến Tranh
Chấm Dứt 30/4/1975 (trang
421-444) với phần chú
thích có  7 trang. Hầu hết,
trong toàn bộ các tác phẩm
của ông đều có phần chú
thích như vậy.  

Về tài liệu tham khảo rất
phong phú, đa dạng được
liệt kê trong mỗi tác phẩm.
Với các thư viện ở Canada,
Mỹ và Âu Châu (người em
út của ông là TS Trần Gia
Phước, giáo sư, Phó Chủ
Tịch Hội Đồng Đại Học
Würzburg, Đức, chuyên gia
Networks of Excellence, vì
vậy trong những lần sang
Đức, Pháp… ông có cơ hội
tham khảo ở các thư viện có
nhiều tài liệu về Việt Nam. 

Trong 25 năm, ngoài các
quyển sách nêu trên, tác giả
đã ấn hành: Trung Kỳ Dân
Biến 1908 (1996), Những
Câu Chuyện Việt Sử, tập 1
(1997), Những Cuộc Đảo
Chánh Cung Đình Việt
Nam (1998), Những Câu
Chuyện Việt Sử, tập 2
(1999), Những Kỳ Án trong
Việt Sử (2000), Quảng Nam
trong Lịch Sử, tập 1 (2000),
Án Tích Cộng Sản Việt
Nam (2001), Ải Nam Quan
(2002), Những Câu Chuyện
Việt Sử, tập 3 (2002),
Exposing The Myth of Ho
Chi Minh (2003), Quảng
Nam Trong Lịch Sử, tập 2
(2003), Nhà Tây Sơn
(2005), Những Câu Chuyện
Việt Sử, tập 4 (2005), Bảo
Đại (2014), Lịch Sử Sẽ
Phán Xét (2016)…

Về kỹ thuật, ông cho biết,
2 quyển sách đầu tiên, con
ông layout rồi hướng dẫn
ông, từ đó về sau, toàn bộ
tác phẩm của ông, tự layout
theo ý muốn. Vì vậy ông
khẳng định: “Tôi theo kế
hoạch lấy sách nuôi sách…
Về việc tài trợ, tôi tuyệt đối
không nhận bất cứ nguồn
tài trợ… Tính tôi vốn độc
lập, có lập trường riêng,
không muốn lệ thuộc ai,
không muốn bị mang tiếng
là viết sách theo lệnh của
đồng tiền, nên tôi không
nhận tiền của ai, và cũng
không nhờ ai chuyện ra mắt
sách… Tôi sợ mang tiếng là
viết thuê theo đơn đặt hàng,
hoặc viết thuê theo lệnh của
người khác, hoặc theo lệnh
của một tổ chức hay đảng
phái nào… Tôi một mình
cặm cụi viết sách, một mình
lo việc tiêu thụ sách. Chỉ
cần đủ tiền in quyển sách kế
tiếp là quá tốt rồi”. Những
lời chia sẻ của ông còn lưu
trữ trên website Hưng Việt,
điều đó thể hiện nhân cách
và lập trường của ông trong
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Quy trình nhuộm ra màu xanh đặc trưng cho đồ jean gây ra khá nhiều tác động tiêu cực cho môi
trường, nên các khoa học gia đang nghiên cứu phương pháp mới giúp giảm thiểu các tác động này.
(Nguồn: pixabay.com)

Vào đầu tuần này, tổ chức
giám sát nạn đói toàn cầu
cảnh báo, tình trạng thiếu
lương thực trầm trọng ở Dải
Gaza đã vượt quá mức đói
nghèo thông thường, có
nguy cơ người chết đói
hàng loạt là rất cao nếu
không có lệnh ngừng bắn và
tăng cường viện trợ lương
thực.

Theo Phân Loại Giai
Đoạn An Ninh Lương Thực
Tổng Hợp (Integrated
Food-Security Phase
Classification, gọi tắt là
thang đo IPC), thang đo
được các cơ quan của Liên
Hiệp Quốc dựa vào đánh
giá, 70% người dân ở các
khu vực phía bắc Gaza đang
phải chịu cảnh thiếu thốn
lương thực nghiêm trọng
nhất, cao hơn gấp ba lần
ngưỡng 20% để được đánh
giá là nạn đói.

IPC cho biết họ không có
đầy đủ dữ liệu về tỷ lệ tử
vong, nhưng ước tính người
dân Gaza sắp chết hàng loạt

ở quy mô nạn đói. ‘Quy mô
nạn đói’ được định nghĩa là
cứ 10,000 người thì có 2
người chết mỗi ngày vì đói
hoặc do suy dinh dưỡng và
bệnh tật.

Theo Bộ Y Tế Gaza, tính
đến nay đã có 27 trẻ em và
3 người lớn chết vì suy dinh
dưỡng.

Tuyên bố của cơ quan nêu
rõ: “Để ngăn chặn sự lan
rộng của nạn đói, cần có
một quyết định chính trị để
ngừng bắn ngay lập tức,
cùng với đó là tăng cường
khả năng tiếp cận các gói
viện trợ nhân đạo và thương
mại cho toàn bộ người dân
ở Gaza.”

Có khoảng 1.1 triệu
người, chiếm khoảng một
nửa dân số Gaza, đang phải
đối mặt với tình trạng thiếu
thốn lương thực “thảm
khốc.” Trong đó, có khoảng
300,000 người ở nhiều khu
vực sắp phải đối mặt với
nguy cơ tử vong ở quy mô
nạn đói.

Viễn cảnh xảy ra nạn đói
do con người gây ra ở Gaza
đã khiến Israel hứng chịu
những lời chỉ trích mạnh mẽ
nhất từ các đồng minh
phương Tây.

“Gaza không còn đứng
bên bờ vực của nạn đói nữa,
mà đang ở trong tình trạng
đói nghèo... Nạn đói được
sử dụng như một vũ khí
chiến tranh. Chính Israel
đang gây ra nạn đói,” người
đứng đầu chính sách đối
ngoại của EU Josep Borrell
cho biết tại hội nghị ở
Brussels về vấn đề viện trợ
cho Gaza.

Ngoại trưởng Israel Israel
Katz đáp lời rằng Borrell
nên “ngừng tấn công Israel
và công nhận quyền tự vệ
của chúng tôi trước tội ác
của Hamas.”

Tổng thư ký Liên Hiệp
Quốc Antonio Guterres gọi
báo cáo của IPC là một
“bản cáo trạng đáng sợ” và
nói rằng Israel phải cho
phép viện trợ được tiếp cận

LHQ: NạN ĐÓI THảM KHốC ĐE DọA
Sự SốNG CÒN CủA NGườI DÂN GAZA

toàn bộ và không bị cản trở
tới mọi khu vực ở Gaza.

Ngoại trưởng Anh David
Cameron cho biết ông sẽ
xem xét cẩn thận báo cáo:
“Rõ ràng tình trạng hiện nay
không thể tiếp tục diễn ra.
Chúng ta cần có các biện
pháp khẩn cấp ngay lập tức
để ngăn chặn nạn đói.”

Ban đầu, Israel chỉ cho
phép viện trợ vào Gaza
thông qua hai trạm kiểm
soát ở rìa phía nam của khu
vực, nhưng cho biết đang
mở thêm các tuyến vận
chuyển viện trợ đường bộ,
cho phép vận chuyển bằng
đường biển và thả viện trợ
từ trên không. Chiếc thuyền

chở viện trợ đầu tiên đã cập
bến Gaza vào tuần trước.

Các cơ quan viện trợ cho
biết họ vẫn không thể nhận
đủ số hoặc phân phối hàng
cứu trợ một cách an toàn,
đặc biệt là ở phía Bắc.

Trong một diễn biến khác,
lực lượng Israel lại phát
động một cuộc tấn công lớn
vào bệnh viện Al Shifa ở
phía bắc Gaza. Từng là bệnh
viện lớn nhất Dải Gaza, giờ
đây Al Shifa là một trong
những cơ sở y tế duy nhất
vẫn còn hoạt động cầm
chừng ở phía bắc Gaza.

Israel cho biết họ đã tiêu
diệt hơn 20 chiến binh
Hamas trong bệnh viện này,
trong đó có chỉ huy cấp cao
của Hamas, Fayeq al-
Mabhouh. 

Theo Tòa Bạch Ốc, Tổng
thống Joe Biden đã cảnh
báo Thủ tướng Israel

Benjamin Netanyahu trong
cuộc điện đàm hôm thứ Hai
rằng một chiến dịch quân sự
ở Rafah sẽ khiến tình trạng
hỗn loạn ở Gaza trầm trọng
thêm, và cả hai bên đã đồng
ý sẽ gặp nhau tại
Washington để thảo luận về
vấn đề này.

Netanyahu từng tuyên bố
sẽ tiến quân vào Rafah ở
mũi phía nam của Gaza, nơi
hơn một nửa trong số 2.3
triệu người dân Gaza đang
trú ẩn.

Tuần trước, lãnh đạo Khối
Đa Số Thượng Viện Chuck
Schumer đã kêu gọi nhân
dân Israel tổ chức bầu cử để
tìm người thay thế
Netanyahu, với lý do là Thủ
tướng Netanyahu đang
khiến Israel đánh mất uy tín
của mình với quốc tế khi để
những đau khổ, bất hạnh
kéo dài triền miên ở Gaza./

Vieät Baùo Online 
vietbao.com

quaûng caùo höõu hieäu
tin töùc caäp nhaät 
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Quần jean xanh là một
trong những trang phục cổ
điển và quan trọng trong thế
giới thời trang. Nhưng đây
cũng là một trong những
sản phẩm tạo ra tác động
môi trường lớn nhất trong
ngành này.

Hàng tỷ sản phẩm từ vải
denim được sản xuất mỗi
năm, và giá trị của thị
trường denim toàn cầu đã
đạt 63.5 tỷ MK vào năm
2020. Để tạo ra loại trang
phục cổ điển này, các nhà
sản xuất phải sử dụng chất
nhuộm màu chàm (indigo)
để tạo ra màu xanh lam đặc
trưng của jean. Chất nhuộm
chàm ban đầu được chiết
xuất từ cây cỏ, nhưng do
nhu cầu sử dụng đồ jean
ngày càng tăng trong thế kỷ
20, thuốc nhuộm chàm tổng
hợp (synthetic indigo) đã
được phát triển và được sử
dụng phổ biến cho đến ngày
nay.

Nhưng dù là tự nhiên hay
tổng hợp, chất nhuộm chàm
(indigo) đều không tan
trong nước để có thể pha
loãng thành dung dịch
nhuộm. Thay vào đó, người
ta phải thực hiện các bước
phức tạp hơn, bao gồm việc
sử dụng các hóa chất mạnh
để có thể chuyển thuốc
nhuộm thành dạng dung
dịch nhuộm.

Các nhà nghiên cứu ở Đan
Mạch đã phát triển một
phương pháp nhuộm tiên
tiến, không còn cần sử dụng
các hóa chất mạnh mà thay
vào đó sử dụng một loại
enzyme để thực hiện quá
trình nhuộm. 

Công nghệ mới, được mô
tả trong một nghiên cứu

công bố trên tạp chí Nature
Communications, có thể
cho phép sản xuất và sử
dụng indican ở quy mô lớn
mà không cần sử dụng hóa
chất độc hại. Indican là một
phân tử liên quan đến chất
indigo.

Việc loại bỏ những hóa
chất mạnh độc hại ra khỏi
quá trình sản xuất denim sẽ
mang lại môi trường làm
việc lành mạnh hơn cho
công nhân dệt may, cũng
như giảm nguy hại từ
nguồn nước thải.

Một màu xanh thân thiện
hơn

Indican, một chất tiền
thân của indigo được tìm
thấy trong các cây thuộc chi
Indigofera (còn gọi là cây
chàm, loại cây cỏ được sử
dụng để chiết xuất indigo),
là yếu tố quan trọng cho
phương pháp nhuộm mới.
Đây là một hợp chất khiến
lá cây chàm chuyển sang
màu xanh lam khi bị nghiền
ra, và có thể được chuyển
thành màu chàm. 

Đây không phải là nghiên
cứu đầu tiên sử dụng indi-
can làm phương pháp
nhuộm thay thế, các khoa
học gia thậm chí còn từng
chế tạo vi khuẩn để tiết ra
indican, nhưng thách thức
lớn nhất là tìm ra cách sử
dụng indican một cách hiệu
quả ở quy mô đủ lớn để
cung cấp cho thị trường
denim toàn cầu.

Theo Ditte Hededam
Welner, nhà sinh vật học tại
Trung Tâm Bền Vững Sinh
Học (Center for
Biosustainability) của Quỹ
Novo Nordisk và là nhà

nghiên cứu chính của
nghiên cứu mới, enzyme
mới được phát triển rất ổn
định, có khả năng đáp ứng
quy trình sản xuất công
nghiệp tốt hơn so với các
phương pháp sử dụng indi-
can trước đây.

Để thử nghiệm các
phương pháp nhuộm indi-
can bền vững khác, nhóm
nghiên cứu cũng sử dụng
ánh sáng, từ ánh nắng mặt
trời đến bóng đèn gia dụng,
để nhuộm vải denim. Kết
quả cho thấy dưới tác động
của ánh sáng, indican tự
chuyển đổi thành màu
chàm mà không cần cho
thêm enzyme.

Quy trình nhuộm jean
ảnh hưởng đến môi
trường như thế nào?

Quy trình hóa học để
nhuộm ra màu xanh vải
jean đã tồn tại trong thế kỷ
qua. Ngành công nghiệp
denim sử dụng khoảng
50,000 tấn indigo tổng hợp
mỗi năm, cùng với hơn
84,000 tấn natri hydrosul-
fite làm chất khử. Công
nhân trong ngành dệt may
thường phải tiếp xúc với
những hóa chất này, có thể
bị nhiễm độc và nguy cơ
mắc bịnh ung thư.

Các hóa chất độc hại còn
gây ô nhiễm cho môi
trường xung quanh nơi sản
xuất. Để nhuộm một chiếc
quần jean có thể cần gần 30
gallon nước cùng với các
chất phụ gia hóa học có độ
kiềm và tính ăn mòn cao,
nên kiểm soát nước thải có
thể là một việc khó khăn.
Nước chứa hóa chất thường
lọt vào các dòng nước gần

KHÁM PHÁ MớI CÓ THể GIÚP QUÁ
TRÌNH SảN XUấT Đồ JEAN ÍT ĐộC
HạI VớI MÔI TRườNG HơN

Trẻ em chờ xin thức ăn. Nạn đói ở Gaza ngày càng thảm khốc. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

nơi sản xuất, gây hại cho hệ
sinh thái địa phương và
thậm chí khiến cho các con
sông mang màu thành xanh
lam.

Phương pháp mới của
nhóm nghiên cứu Welner sẽ
thay thế các loại thuốc
nhuộm này. Các nhà nghiên
cứu đã đánh giá các tác
động của phương pháp mới
này trong 18 lĩnh vực khác
nhau, bao gồm việc sử dụng
nhiên liệu hóa thạch, sự tiếp
xúc của con người với chất
gây ung thư và ô nhiễm
nguồn nước. Việc sử dụng
enzyme được thiết kế để
nhuộm bằng indican giúp
giảm tác động môi trường
lên đến 92% so với phương
pháp nhuộm thông thường,
và sử dụng ánh sáng để
nhuộm với indican giảm
73% tác động đến môi
trường.

Việc giảm các chất phụ
gia hóa học sẽ đóng một vai
trò quan trọng trong việc cắt
giảm lượng khí carbon phát
thải. Nhóm nghiên cứu của
Welner ước tính việc thay
thế indigo bằng indican sẽ
làm giảm hơn 3 triệu tấn
lượng khí thải carbon diox-
ide từ việc sản xuất vải jean
xanh hàng năm, dựa trên
ước tính có khoảng 4 tỷ
chiếc quần jean được bán ra
mỗi năm.

Sergiy Minko, nhà hóa
học tại Đại học Georgia,
cho biết: “Thật khó để dự

đoán một thị trường hoặc
mô hình kinh doanh cụ thể
ở giai đoạn hiện tại. Nhưng
khuynh hướng thay thế các
phương pháp sử dụng chất
hóa học độc hại bằng quy
trình thân thiện với môi
trường là hướng đi đúng
đắn, ngay cả khi đó chỉ là
những bước nhỏ đầu tiên.”

Tuy nhiên, công nghệ mới
không giải quyết được tất cả
các vấn đề môi trường của
ngành công nghiệp denim.

Ước tính một chiếc quần
jean sử dụng hơn 790 gallon
nước trong toàn bộ chuỗi
cung ứng, từ khâu trồng
bông, nhuộm màu, cho đến
quá trình wash để tạo ra
được màu sắc và hoa văn
mong muốn.

Adam Taubenfligel, nhà
đồng sáng lập công ty sản
phẩm denim bền vững
Triarchy, gọi các phương
pháp sản xuất đồ jean thông
thường là “tốn kém kinh
khủng.” Đó là lý do tại sao
Triarchy sản xuất đồ jean
của họ bằng cách sử dụng
các công nghệ mới không
theo truyền thống trong
ngành công nghiệp denim,
không cần sử dụng quá
nhiều nước hay thải ra hóa
chất độc hại.

Triarchy đã thành công
trong việc tái chế nước
trong quá trình sản xuất,
nên họ đã chuyển sự tập
trung từ việc giảm lượng
nước sử dụng sang mục tiêu

giảm lượng nhựa. Các loại
sợi tổng hợp được sử dụng
để làm cho vải jean co giãn
thường có chứa nhựa, và là
một nguồn gây ô nhiễm hạt
vi nhựa cho môi trường. 

Nhưng việc thực hiện các
phương pháp bền vững
không phải lúc nào cũng dễ
dàng và ít tốn kém.

Welner cho biết vẫn chưa
rõ liệu phương pháp nhuộm
mới có hiệu quả về mặt tài
chánh và phù hợp về mặt
hậu cần đối với các nhà sản
xuất quy mô vừa hay
không. Mặc dù chi phí để
chuyển từ phương pháp
nhuộm truyền thống sang
phương pháp sử dụng
enzyme tăng lên khoảng 7
cent cho một chiếc quần
jean, hoặc chưa tới 1 cent
nếu sử dụng ánh sáng đèn
LED để nhuộm, nhưng vẫn
đáng giá so với những lợi
ích đối với môi trường.

Taubenfligel cho biết, nếu
các công ty thời trang lớn
bắt đầu áp dụng các phương
pháp mới một cách có trách
nhiệm hơn, họ có thể góp
phần vào việc giảm bớt tác
động tiêu cực của ngành
công nghiệp đối với môi
trường.

Cung Đô sưu tầm/biên dịch

Nguồn: “Blue jeans are terrible
for the environment—but a new
discovery could help” được
đăng trên trang
Nationalgeographic.com.
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(Robert Mullins
International)  Theo FOX
News, tính đến tháng 1 năm
2024, hơn 7,2 triệu người di
dân đã vượt biên trái phép
vào Hoa Kỳ qua biên giới
Tây Nam dưới thời chính
quyền của Tổng thống Joe
Biden.

Nhưng con số đó chỉ có
nghĩa là có 7,2 triệu người
di dân bất hợp pháp đã bị
Lực lượng Tuần tra Biên
giới Hoa Kỳ bắt giữ. Một
nửa số người di dân đó đã bị
đưa trở lại biên giới Hoa

Kỳ-Mexico. Vì vậy, con số
7,2 triệu không có nghĩa là
có thêm 7,2 triệu người di
dân bất hợp pháp vào Hoa
kỳ.

Bộ An ninh Nội địa cho
biết, trong ba năm, chính
quyền Tổng thống Joe
Biden đã trục xuất nhiều
người di dân hơn chính
quyền ông Trump trong bốn
năm. Điều này là đúng, theo
thống kê.

Trong khoảng thời gian 24
tháng trong nhiệm kỳ tổng
thống của ông Trump, Lực
lượng Tuần tra Biên giới
Hoa Kỳ đã gặp 1.360.000
người di dân bất hợp pháp;
47,4% bị trục xuất và 52,2%
được phép ở lại Hoa Kỳ.

Trong khoảng thời gian 26
tháng dưới thời Chính
quyền Biden, Lực lượng
Tuần tra Biên giới đã gặp
khoảng 5 triệu người di dân
bất hợp pháp; 50,9% người
di dân bị trục xuất, trong khi
48,6% được thả.

Không có nhiều khác biệt
giữa số liệu của hai chính

quyền. Vì vậy, khi nghĩ về
việc bỏ phiếu cho ứng cử
viên nào vào tháng 11,
chúng ta cần xem xét một số
yếu tố di dân khác. Chúng
tôi sẽ làm điều đó trong một
bài viết riêng biệt.

TẠI BIÊN GIỚI 
HOA KỲ-MEXICO Ở
SAN DIEGO

• ĐỘI TUẦN TRA BIÊN
GIỚI PHÓNG THÍCH
HÀNG TRĂM NGƯỜI DI
DÂN TẠI TRẠM XE
BUÝT SAU KHI SAN
DIEGO HẾT TIỀN VIỆN
TRỢ

Gần đây, hàng trăm người
di dân đã bị bỏ lại ở trạm xe
buýt ở San Diego thay vì ở
trung tâm tiếp nhận người di
dân. Trung tâm tiếp nhận
người di dân đã đóng cửa vì
hết kinh phí sớm hơn dự
kiến. Điều này cho thấy,
ngay cả thành phố lớn nhất
ở biên giới phía nam Hoa
Kỳ cũng đang phải vật lộn
để đối phó với số lượng
người di dân đến kỷ lục.

Trong điều kiện bình
thường, trung tâm tiếp nhận
người di dân sẽ là nơi an
toàn để họ sạc điện thoại, sử
dụng phòng tắm, ăn uống
và chờ sắp xếp đi nơi khác
ở Hoa Kỳ. Khi trung tâm
tiếp nhận đóng cửa vào tuần
trước, những người di dân
bị bỏ lại trên đường, trong
khi các nhóm viện trợ người
di dân vội vã giúp đỡ thu
xếp tạm thời.

• NGƯỜI DI DÂN
TRUNG QUỐC BỊ BỊ GIỮ
TẠI BIÊN GIỚI SAN
DIEGO TĂNG 500%

Lực lượng Tuần tra Biên

giới Hoa Kỳ cho biết hơn
20.000 người di dân bất hợp
pháp từ Trung Quốc đã bị
bắt giữ kể từ tháng 10 năm
2023. Đây là mức tăng
500% so với 12 tháng trước
đó.

Số lượng người di dân bất
hợp pháp từ Trung Quốc bắt
đầu tăng vào năm 2018 sau
khi Chủ tịch Tập Cận Bình
trở thành chủ tịch thường
trực của Trung Quốc. Và do
đại dịch Covid-19, Trung
Quốc đã phải vật lộn để
khôi phục nền kinh tế và tỷ
lệ thất nghiệp ở thanh niên
vẫn ở mức cao.

California đã trở thành
điểm đến chính của người
di dân Trung Quốc. Tính
đến năm ngoái, khoảng
24% dân số California là
người gốc Hoa.

Quý độc giả muốn có
thêm tin tức cập nhật, xin
liên lạc với một văn phòng
Robert Mullins
International gần nhất:
Westminster: (714) 890-
9933, San Jose (408) 294-
3888, Sacramento (916)
393-3388 email:
info@rmiodp.com Hoặc
www.facebook.com/rmiodp

ĐÃ CÓ 7.2 TRIệU NGườI DI DÂN VượT QUA BIÊN GIớI HOA Kỳ 
BấT HợP PHÁP TRONG NHIệM Kỳ TổNG THốNG CủA ÔNG BIDEN?

Leâ Minh Haûi.

Tháng 2 năm 2024, việc
đóng cửa tạm thời Darien
Gap – đoạn đường đầy
nguy hiểm băng qua 66 dặm
rừng rậm nối liền Nam Mỹ
và Trung Mỹ – đã tạm thời
ngăn chặn một trong những
tuyến đường di cư đông đúc
nhất ở Bán cầu Tây. Điều
này cũng nhấn mạnh tầm
quan trọng của Darien Gap
đối với một nhóm nhỏ
nhưng ngày càng tăng -
những người phụ thuộc vào
con đường này để đến Hoa
Kỳ: di dân từ Trung Quốc.

Năm 2023, trong khi có
tới 2.5 triệu di dân bị bắt giữ
tại biên giới đất liền phía
Tây Nam Hoa Kỳ, thì chỉ có
khoảng 37,000 người đến từ
Trung Quốc.

Điều đáng chú ý nhất là
tốc độ gia tăng số lượng di
dân từ Trung Quốc. Số
lượng di dân người Trung
Quốc trong năm 2023 tăng
gấp gần 10 lần so với năm
2022. Chỉ riêng trong tháng
12/2023, các viên chức
Biên Phòng Hoa Kỳ đã báo
cáo bắt giữ được khoảng
6,000 di dân người Trung
Quốc, trong khi con số này
vào tháng 12/2022 chỉ có
900.

Sự gia tăng đáng kể này là
kết quả của nhiều yếu tố kết
hợp lại, từ nền kinh tế
Trung Quốc đang suy giảm
và sự siết chặt kiểm soát
chính trị của Tập Cận Bình,
cho đến việc dễ dàng tiếp
cận thông tin trên mạng về
cách thực hiện hành trình di
cư.

Các phóng viên đưa tin từ
biên giới thường mô tả rằng
di dân người Trung Quốc
phần lớn thuộc tầng lớp
trung lưu tự kinh doanh. Họ
không đủ giàu để có thể
nhập cảnh dựa vào du học
hoặc làm việc, nhưng đủ
khả năng chi trả để bay qua
nửa vòng trái đất.

Theo một báo cáo từ
Reuters, có nhiều trường
hợp người vượt biên là chủ
những doanh nghiệp nhỏ. Ở
Trung Quốc, họ đã phải
chịu những thiệt hại nặng

nề không thể khắc phục,
mất đi nguồn thu nhập
chính hoặc duy nhất do
chính sách “zero COVID.”
Những di dân này đến từ
khắp mọi miền Trung Quốc,
có phụ nữ, có đàn ông, và
đôi khi có cả trẻ em vượt
biên cùng cha mẹ.

Từ lâu, dân Trung Quốc
thường tìm đến Hoa Kỳ để
tìm kiếm cơ hội phát triển
sự nghiệp hoặc tự do về
chính trị. Dựa trên các cuộc
phỏng vấn gần đây với
những di dân từ Nam Mỹ và
biên giới phía nam Hoa Kỳ,
có 2 yếu tố góp phần vào sự
gia tăng số lượng di dân.

Đầu tiên, con đường nhập
cư phổ biến nhất đối với
dân Trung Quốc là thông
qua visa du học hoặc visa
H1-B dành cho người lao
động có kỹ năng chuyên
môn. Tuy nhiên, do những
hạn chế đi lại được áp đặt
trong những tháng đầu của
đại dịch, dân Trung Quốc
không còn sử dụng con
đường nhập cư thông
thường được nữa. Visa nhập
cư nằm ngoài tầm với của
những người không có quan
hệ thân nhân hoặc ưu tiên
về nghề nghiệp. Visa du lịch
cũng chẳng dễ dàng, người
xin visa phải tham gia cuộc
phỏng vấn tại lãnh sự quán
Hoa Kỳ, các viên chức sẽ
đánh giá xem họ có khả
năng quay trở lại Trung
Quốc sau khi kết thúc
chuyến đi hay không.

Coi hướng dẫn trên mạng

Thứ hai, vì di cư bằng các
con đường hợp pháp quá
khó khăn, nhiều tài khoản
trên các trang mạng xã hội
đã chỉ ra những phương án
thay thế cho những người
đang muốn đi gấp. Các tài
khoản trên Douyin, một
ứng dụng na ná như TikTok
rất phổ biến tại Trung Quốc,
ghi lại những địa điểm mà
người cầm hộ chiếu Trung
Quốc có thể đến du lịch mà
không cần xin visa. Trên
TikTok, những ta có thể tìm
thấy đầy đủ thông tin về nơi

nào là chỗ để vượt biên, về
phương tiện vận chuyển và
bên môi giới, thường được
gọi là “snakeheads” (Xà
thủ), bọn chuyên đưa người
nhập cảnh lậu nằm tại Hoa
lục.

Nếu sử dụng mạng VPN
để lách “tường lửa,” người
ta cũng có thể truy cập
thông tin từ các ứng dụng
của Hoa Kỳ như X,
YouTube, Facebook và
hàng loạt các trang web
khác bị chặn ở Trung Quốc.

Dựa theo thông tin chỉ dẫn
trên mạng xã hội, hàng
ngàn di dân Trung Quốc đã
bay tới Ecuador, quốc gia
cho phép công dân Trung
Quốc được du lịch miễn thị
thực, sau đó lên đường tới
biên giới Hoa Kỳ-Mexico.
Trong cuộc hành trình, họ
sẽ phải đi bộ qua Darien
Gap, dù khét tiếng là nguy
hiểm nhưng đoạn đường
này đã trở thành lựa chọn
ngày càng phổ biến đối với
di dân từ Venezuela,
Colombia và trên toàn thế
giới.

Ngoài thông tin về cách
băng qua Darien Gap,
những bài đăng trên mạng
còn chỉ rõ những địa điểm
nào là tốt nhất để vượt qua
biên giới vào Hoa Kỳ. Do
đó, rất nhiều người Trung
Quốc đang muốn xin tị nạn
đã quyết định chọn cùng
một con đường, từ Baja
California ở Mexico để
vượt qua biên giới gần
thành phố San Diego ở Hoa
Kỳ.

Sự gia tăng nhanh chóng
về số lượng cùng với việc
dễ dàng truy cập thông tin
trên mạng là những tiến
triển mới. Nhưng việc dân
Trung Quốc vượt biên sang
Hoa Kỳ đã xảy ra từ rất lâu,
thông qua bàn tay của
những kẻ chuyển vận di dân
lậu.

Từ năm 1882 đến năm
1943, Hoa Kỳ cấm nhập cư

DÂN TRUNG QUốC VượT BIÊN ĐếN HOA
Kỳ KHÔNG Lạ NHưNG NGÀY CÀNG ĐÔNG

Di dân Trung Quốc đến Hoa Kỳ không phải là điều mới mẻ. Nhưng số lượng di dân vượt biên trái phép
ngày càng nhiều, và vấn đề này có nguy cơ bị chính trị hóa trong cuộc bầu cử năm 2024 ở Hoa Kỳ.
(Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

đối với tất cả lao động nam
giới người Trung Quốc và
hầu hết phụ nữ Trung Quốc.
Lý do chủ yếu là sự kết hợp
của hai yếu tố: một là sự
cạnh tranh về kinh tế và hai
là lo ngại về phân biệt
chủng tộc, đặc biệt là về văn
hóa Trung Quốc và khả
năng đồng hóa của họ. Vậy
nên, chắc chắn rằng người
Trung Quốc sẽ là nhóm dân
tộc đầu tiên nhập cư vào
Hoa Kỳ một cách bất hợp
pháp.

Trong những năm đó, khi
không còn các lựa chọn hợp
pháp, di dân Trung Quốc đã
lợi dụng việc đi lại dễ dàng
giữa Hoa Kỳ và Mexico.
Một số người lấy tên
Mexico và nói tiếng Tây
Ban Nha để giả mạo thành
người lao động nhập cư,
một số khác lại mượn danh
tính hoặc giấy tờ từ người
Trung Quốc có quyền nhập
cảnh, chẳng hạn như những
người được sinh ra tại Hoa
Kỳ. Tương tự như những gì
đang diễn ra ngày nay,
những người Trung Quốc
nhập cảnh bất hợp pháp
thường là nhóm người
thuộc tầng lớp trung lưu và
lao động. Dân có tiền hoặc
có học vấn thì có thể lách
luật thông qua nhập cảnh
với visa dành cho du học
hoặc doanh nhân, cả hai đều
là trường hợp ngoại lệ trong
luật cấm nhập cư.

Mặc dù các quy định cấm
nhập cư đối với dân Trung
Quốc chính thức kết thúc

vào năm 1943, nhưng
những hạn chế đối với di
dân từ Châu Á vẫn còn cho
đến khi Quốc Hội sửa đổi
luật nhập cư của Hoa Kỳ
trong Đạo luật Hart-Celler
năm 1965. Những ưu tiên
mới cho thị thực nhập cư
tập trung vào kỹ năng
chuyên môn cũng như diện
đoàn tụ gia đình, cùng với
chính sách “cải cách và mở
cửa” của Đặng Tiểu Bình
(Deng Xiaoping) lúc bấy
giờ, đã giúp nhiều di dân
Trung Quốc tìm được con
đường hợp pháp vào Hoa
Kỳ trong những năm 1980
và 1990.

Ngay cả sau khi luật hạn
chế nhập cư kết thúc, nhiều
di dân Trung Quốc không
có trình độ học vấn hoặc
quan hệ thân nhân vẫn tiếp
tục chọn những con đường
vượt biên nguy hiểm thông
qua bọn “Xà thủ.”

Năm 1993 xảy ra một sự
kiện khét tiếng: con tàu
Golden Venture mắc cạn
ngoài khơi bờ biển New
York, khiến 10 di dân người
Trung Quốc chết đuối. Đám
xà thủ trong vụ này đã bị
bắt giữ và đưa ra xét xử.

Những căng thẳng hiện
nay

Mặc dù có rất nhiều
trường hợp di dân Trung
Quốc vượt biên bất hợp
pháp đến Hoa Kỳ, nhưng di
dân Trung Quốc xin tị nạn
có tỷ lệ thành công cao hơn
nhiều so với những di dân

khác.
Ước tính có khoảng 55%

di dân Trung Quốc xin tị
nạn thành công, với lý do
thường là vì bị áp bức chính
trị và thiếu tự do tôn giáo ở
Trung Quốc. Ngược lại, chỉ
có 29% di dân Venezuela
xin tị nạn được chấp thuận,
và con số này thậm chí còn
thấp hơn đối với di dân
người Colombia, chỉ ở mức
19%.

Việc tuyến đường di cư
chính từ phía nam mới bị
đóng cửa đã ảnh hưởng đến
hàng ngàn di dân đang
muốn vượt biên vào Hoa
Kỳ. Tuy nhiên, với tình
hình khó khăn tại quê
hương cùng với thông tin
chỉ dẫn và hỗ trợ từ trên
mạng, di dân Trung Quốc sẽ
còn tiếp tục tìm kiếm những
con đường khác để đến Hoa
Kỳ.

Trong cuộc bầu cử tổng
thống sắp tới ở Hoa Kỳ, các
vấn đề về di dân và mối đe
dọa từ Trung Quốc đều sẽ là
những chủ đề trọng tâm.
Tuy nhiên, vấn đề về di dân
đến từ Trung Quốc có nguy
cơ sẽ bị chính trị hóa, khiến
cho những căng thẳng hiện
nay giữa Washington và
Bắc Kinh càng thêm phần
trầm trọng./

Nguyên Hòa biên dịch

Nguồn: “Chinese migration to
US is nothing new – but the rea-
sons for recent surge at
Southern border are” đươ�c đăng
trên trang
TheConversation.com.

Mua baùo, ñoïc baùo laø
goùp phaàn baûo veä phaåm

giaù cuûa chöõ Vieät
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